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GIỚI THIỆU CÁC KHÓA THÁNH KINH VÀ HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO MUỐI ĐẤT MỞ RỘNG

Khi cầm trên tay một trong 6 cuốn Sách “LÃNH ĐẠO TRONG SÁCH XUẤT HÀNH”, “LÃNH ĐẠO THEO PHONG CÁCH THẦY GIÊ-SU TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ”, “LÃNH ĐẠO THEO PHONG CÁCH NGÔN SỨ I-SAI-A”, “LÃNH ĐẠO THEO PHONG CÁCH THÁNH PHAO-LÔ”, “LÃNH ĐẠO TRONG SÁCH CÁC THÁNH VỊNH”, “LÃNH ĐẠO THEO PHONG CÁCH THẦY GIÊ-SU TRONG TIN MỪNG GIO-AN”, chắc bạn sẽ thắc mắc “Do đâu hay vì sao mà có cuốn Sách và Khóa học mang một trong những cái tên ấy?”
Tôi xin được phép chia sẻ với bạn quá trình hình thành các Sách và các Khóa học mang các danh xưng trên.

1.- Vào tháng 11.2006, khi tôi đang ở quận Cam (CA) thì nhận được thư điện tử của người bạn thân là tiến sĩ Lê Xuân Hy, giáo sư của Seattle University (viết tắt là SU) là Đai học của Dòng Tên ở thành phố Seattle, bang Washing-ton, vùng tây bắc Hoa Kỳ. Anh Lê Xuân Hy viết cho tôi rằng ở trên Seattle có một việc rất quan trọng và thú vị đang chờ tôi. Thật ra thì không có thư của anh Lê Xuân Hy, tôi cũng đã có chương trình đến Seattle để dự một Khóa Thánh Linh Đặc Sủng, nhờ sự thu xếp và giúp đỡ của một vài anh chị trong Phong Trào này ở Orange County. Vậy là tôi có 2 lý do hay 2 công việc ở thành phố Seattle. 

Sau khi Khóa Thánh Linh kết thúc, tôi đến thăm gia đình anh Lê Xuân Hy và được gia đình Anh cho tá túc mấy ngày. Sau vài lời thăm hỏi, Anh Lê Xuân Hy trao ngay cho tôi một tập tài liệu dầy cộm. Đó là giáo trình “Scripture and Leadership Training vt SALT” của S.U. Anh Lê Xuân Hy nói với tôi là Ban Giám Đốc Đại Học Seattle đang tìm người dịch tài liệu này sang tiếng Việt và anh Lê Xuân Hy đã giới thiệu tôi, vì anh cho rắng tôi là người thích hợp nhất với công việc này. Anh Lê Xuân Hy đề nghị tôi đọc qua tài liệu anh vừa trao cho tôi và nếu tôi thấy công việc chuyển dịch sang tíếng Việt hấp dẫn thì anh sẽ đưa tôi vào Đại Học gặp người phụ trách chương trình “Scripture and Leadership Training vt SALT.”

2. Sáng hôm sau, tôi nói với anh Lê Xuân Hy là tôi thấy tài liêu này rất hay và độc đáo. Tôi cho rằng nếu giáo dân trong nước có cơ hội học hỏi Thánh Kinh theo chương trình và phương pháp của “Scripture and Leadership Trai-ning, vt SALT” thì sẽ rất hữu ích. Thật ra trong Giáo hội Việt Nam việc học hỏi Thánh Kinh của giáo dân còn rất hạn chế, không chỉ thiều thầy mà thiếu cả tài liệu và vẫn theo phương pháp cổ truyền (thầy giảng/trò nghe). Từ 2005 mới có thêm chương trình và phương pháp “Thánh Kinh một trăm tuần” (The Bible in 100 weeks) của linh mục Marcel le Dorze, thuộc hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris (M.E.P.) do linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm triển khai tại Trung Tâm Mục Vụ Sàigòn mà tôi được cộng tác ngay từ buổi đầu, từ việc chuyển dịch tài liệu tiếng Anh sang tiếng Việt ngữ cho đến việc tổ chức lóp, tập huấn phương pháp đọc và chia sẻ Lời Chúa cho các học viên. Tôi cũng bày tỏ nỗi lo ngại to lớn của tôi là sợ không đủ khá năng và vốn liếng tiếng Anh để làm công việc chuyển dịch một tài liệu Thánh Kinh quan trọng như thế này sang tiếng Việt. Được anh Lê Xuân Hy khích lệ, động viên và hứa sẽ cộng tác với tôi và sẽ mời thêm một số linh mục, tu sĩ và giáo dân ở Mỹ và Canađa hợp tác, tôi chấp nhân đi gặp người phụ trách của Đại Học Seattle.

3. Người đón tiếp hai anh em chúng tôi là Bà Tiến sĩ Sharon Henderson Callahan, Phó Giáo sư, Giám đốc Chương trình «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất», Phó Khoa Trưởng đặc trách các Học Viện và Đời sống Sinh viên của Trường Thần Học và Thừa Tác Vụ thuộc Đại Học Seattle. Bà Sharon Henderson Callahan nói với chúng tôi về giá trị chuyên môn cao về mặt Thánh Kinh, Thần Học, Tu Đức và Lãnh Đạo Ki-tô giáo và về ích lợi nhiều mặt của chương trình và phương pháp «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất» đã được chứng nghiệm qua nhiều năm giảng dậy tại Đại Học. Bà cũng nói lên ước muốn của Ban Giám Đốc Nhà Trường là muốn người Công Giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ cũng như ở Việt Nam có được cơ hội học hỏi Thánh Kinh qua chương trình và phương pháp đặc biệt này.

Buổi gặp gỡ và trao đổi rất cởi mở và thân tình. Kết quả là tôi nhận việc chuyển dịch bộ Tài Liệu «Scripture and Leadership Training  vt SALT» sang tiếng Việt.  

4. Sau 6 tháng miệt mài lao động, tôi đã dịch xong toàn bộ Tài liệu “Scripture and Leadership Training vt SALT” gồm 6 sách: Xuất Hành, Tin Mừng Máccô, Ngôn Sứ Isaia, Thánh Phaolô, Các Thánh Vịnh và Tin Mừng Gioan, cả phần của học viên (students) lẫn phần của giảng viên (leaders). Anh Lê Xuân Hy đã lập một ê-kíp cộng tác viên rất hùng hậu và chất lượng để làm công việc hiệu đính bản dịch, trong đó, ngoài hai vợ chồng anh chị Lê Xuân Hy và Nguyễn Thị Hoa còn có một linh mục Dòng Tên là linh mục Trần Quốc Anh, lúc đó đang dọn tiến sĩ tại Đại Học Georgetown của Dòng Tên ở Washington DC và một thầy Dòng Tên là Nguyễn Văn Thảo (nay đã là linh mục và đang dọn bằng tiến sĩ tại một Đại Học ở California) và một vài anh chị em giáo dân khác ở Mỹ và Canađa. Anh Lê Xuân Hy còn lập một ê-kíp phụ trách công việc dàn trang cho công trình chung của nhóm chúng tôi, trong đó có con gái lớn của Anh Hy-Chị Hoa và vài người khác.

5. Giữa tháng 6.2007 phái đoàn Đại Học Seattle U gồm 14 người do Bà Tiến Sĩ Sharon Henderson Callahan đứng đầu, sang thăm Việt Nam. Đoàn đã lần lượt được Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn Tổng Giám Mục Sàigòn và linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm (lúc đó chưa làm giám mục), Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ tiếp tại Tòa Tổng Giám Mục và Trung Tâm Mục Vụ Sàigòn. Trong hai cuộc gặp gỡ và trao đổi với Đoàn các giáo sư Đại Học Seattle, tôi hân hạnh được Đức Hồng Y và Cha Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ gửi gấm cho Đoàn để họ tạo điều kiện cho tôi được tham dự một hai Khóa “Scripture and Leadership Training, vt SALT”  tại Seattle University.   

Trước khi đoàn đến TpHCM thì anh chị em chúng tôi cũng đã thực hiện được công việc dàn trang và phát hành (dạng photocopy) cuốn MUỐI ĐẤT (1), song ngữ Anh Việt, là phần của học viên của 4 cuốn Sách đầu của giáo trình “Scripture and Leadership Training vt SALT” là Sách Xuất Hành, Tin Mừng Máccô, Ngôn Sứ Isaia, Thánh Phaolô, để ra mắt và để Đoàn sử dụng trong việc trình bày cho các Nữ Tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Tổng Giáo phận Huế.

Trong cuốn sách trên, chúng tôi hân hạnh có được 2 thư giới thiệu, một của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn và một của Bà Tiến Sĩ Sharon Henderson Callahan. 

6. Với giấy mời của Seattle University nhờ giáo sư tiến sĩ Lê Xuân Hy vận động cho tôi, tôi lại có cơ hội trở lại Seattle một lần nữa, với tư cách là “sinh viên dự thính và miễn phí” của 2 Khóa Thánh Kinh tại SU là Khóa “Thánh Kinh Cựu Ước” và Khóa “Tin Mừng Máccô”. Nhờ hai Khóa học này mà tôi được khai sáng về cách các giáo sư triển khai các đề tài của một Sách và cách các sinh viên chuẩn bị và tham dự một buổi học. 

Ngay trong thời gian ở Seattle này, tôi được Linh Mục Quản Nhiệm Cộng Đống các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại thành phố Seattle cho phép và nâng đỡ để có thể tồ chức được hai Khóa có tính thử nghiệm: Khóa “Xuất Hành” cho các hội viên Hội Thánh Linh Seattle và Khóa “Thánh Phaolô” cho các thành viên Ban Giáo Lý Cộng Đống các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Tham dự Khóa này có cả một Phó Tế vĩnh viễn tương lai và hai ba Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm đang phục vụ tại đây

7- Hai Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” trên đã đem lại kết quả đầy bất ngờ, khiến tôi tự tin và hăng hái trong việc tổ chức các Khóa tại Việt Nam. Cuối năm 2007 tôi về Việt Nam thì ngay đầu năm 2008 tôi đã được mời ra Huế tổ chức một buổi giới thiệu chương trình và phương pháp “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” cho các linh mục, tu sĩ và một số giáo dân nòng cốt tại Trung Tâm Mục Vụ Huế. Không lâu sau buổi giới thiêu này, hai Khóa đầu tiên là Khóa “Xuất Hành” và Khóa Tin Mừng Máccô đã được khai giảng tại Nguyện Đường Trung Tâm Mục Vụ Huế với sự hiện diện và  huấn từ của Đức Giám Mục Phụ Tá, FX Lê Văn Hồng, tay mặt Đức Tổng Giám Mục Stêphanô Nguyễn Như Thể. Các học viên tham dự hai Khóa kể trên gồm hai linh mục, một vài nam tu, một số Nữ Tu thuộc các Dòng Mến Thánh Giá, Con Đức Mẹ Đi Viếng và Thánh Phaolô. Từ đầu năm 2008 đến giữa năm 2010 (trừ thời gian lễ tết và hè) cứ hai tuần tôi ra Huế một lần, ở ngoài đó từ sáng thứ sáu đến sáng thứ hai tuần sau, để tổ chức và hướng dẫn các Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” tại Trung Tâm Mục Vụ, Tu viện Thánh Phaolô, Giáo Xứ Kim Long, Giáo Xứ Gia Hội, Giáo xứ Tây Linh. Tổng số Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” đã được tổ chức ở Huế là 12 Khóa: 2 Khóa Xuất Hành, 2 Khóa Tin Mừng Máccô, 1 Khóa Isaia, 4 Khóa Thánh Phaolô, 2 Khóa Các Thánh Vịnh và 1 Khóa Tin Mừng Gioan.

8- Tại Huế các Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” được khởi đầu ở Trung Tâm Mục Vụ rồi lan ra các Giáo Xứ và Tu Viện. Còn ở Sàigòn thì Giáo Xứ Tân Phước là Giáo Xứ đầu tiên đón nhận chương trình và phương pháp “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” với Khóa Xuất Hành được mở ngày  26.01.2008. Tôi phải chờ tới ngày 25.02.2009 mới mở được Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” đầu tiên là Khóa Thánh Phao-lô tại Trung Tâm Mục Vụ Sàigòn, tuy ngay từ đầu năm 2008 tôi đã có báo cáo và đề nghị được mở các Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện. Lãnh Đạo Muối Đất” tại Trung Tâm Mục Vụ, lên Đức Hồng Y và Cha Giám Đốc Trung Tâm. 

Trong khoảng thời gian từ tháng 1.2008 đến tháng 6.2012 chương trình và phương pháp “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” đã được triển khai tại các Giáo Xứ Tân Phước, Tân Hòa, Lạng Sơn, Tân Định, Tu Viện Trinh Vương, Tu Viện Đắc Lộ Dòng Tên và nhất là tại Học Viện (Trung Tâm) Mục Vụ Sài-gòn. Ngoài Sài-gòn có một vài Khóa đã được mở tại Giáo Xứ Phong Cốc, Tây Ninh (giáo phận Phú Cường). 

Kể cả 2 Khóa ở Seattle, và 12 Khóa ở Huế, thì cho đến giữa năm 2012 này, tổng số các Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” đã được mở tại các nơi là 43 Khóa (9 Khóa Xuất Hành, 7 Khóa Tin Mừng Mác-cô, 5 Khóa I-sai-a, 14 Khóa Thánh Phao-lô, 5 Khóa Các Thánh Vịnh và 5 Khóa Tin Mừng Gio-an).

9. Trên đây là các “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” chính quy, nghĩa là theo sát nội dung và cung cách triển khai, học hỏi và chia sẻ của Đại Học Seattle. Đó là phương pháp học chủ động, chú trọng đến “tự khám phá” bằng làm việc cá nhân theo phương châm của William Barclay trong cuốn Daily Celebration (được Otta Wald trích lại trong cuốn Joy of Discovery in Bible Study): 

“Chỉ khi chân lý được ta khám phá ra, nó mới là của ta. Khi một người chỉ được nói cho biết về chân lý, thì chân lý ấy là cái gì ở bên ngoài người ấy và người ấy dễ quên nó lắm. Khi người ấy được hướng dẫn để tự mình khám phá chân lý, thì chân lý trở thành một phần thân thiết của người ấy và người ấy sẽ không bao giờ quên.”  

Trong quá trình hướng dẫn các khóa, tôi thấy nhiều học viên bỏ lớp lưng chừng hoặc chỉ học một hai Khóa rồi thôi. Lý do có thể là vì những người ấy hoặc không đủ khả năng theo học hoặc không có thời gian soạn bài. Vì thế mà tôi nhìn ra một nhu cầu chính đáng là phải làm cho nội dung và phương pháp Muối Đất trở nên dễ hiểu, dễ tiếp cận hơn đối với đại đa số giáo dân Việt Nam. Và tôi âm thầm ôm ấp dự định sẽ sọan ra một Bộ “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất  mở rộng”  cho đại chúng.

10. Chúa Quan Phòng thật kỳ diệu và bất ngờ! Đầu tháng 6 năm 2010 này, Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng, giảng viên của Học Viện Mục Vụ và là Chủ Nhiệm các Khóa “Quản Trị Mục Vụ” đã ngỏ ý mời tôi tham gia vào các Khóa của ngài bằng cách đưa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” vào chương trình “Huấn Luyện Thừa Tác Viên Quản Trị Mục Vụ.” 

Tôi đã đề nghị lấy Sách Xuất Hành làm Khóa Thánh Kinh đầu tiên. Được sự chấp nhận của Cha Giuse Tạ Huy Hoàng, tôi dành thời gian soạn bài bằng cách dựa vào Khóa Xuất Hành của chương trình và phương pháp “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” chính quy để làm nên một giáo trình mới cho Chương Trình Huấn Luyện Thừa Tác Viên Quản Trị Mục Vụ. Học viên của Khóa này tất cả đều là các “Chức Việc” của các Giáo Xứ thuộc Tổng Giáo Phận Sài-gòn. Đó là Khóa “Lãnh Đạo trong Sách Xuất Hành”

Sau Khóa “Lãnh Đạo trong Sách Xuất Hành” này tôi đã tiếp tục hướng dẫn thêm 3 Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” mở rộng hay thích ứng khác là các Khóa “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thánh Phao-lô”, “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Mác-cô” và “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Gio-an”. Học viên của 3 Khóa sau này đã đựoc mở rộng cho các Nữ Tu và Giáo Dân nào có nhu cầu học hỏi Thánh Kinh, chứ không chỉ thu hẹp trong số các học viên của chương trình “Huấn Luyện Thừa Tác Viên Quản Trị Mục Vụ”

Tôi hy vọng sẽ còn được tiếp tục phục vụ hai Khóa còn lại của chương trình Muối Đất là Khóa “Lãnh Đạo theo Phong Cách Ngôn Sứ I-sai-a” và Khóa “Lãnh Đạo theo trong Sách các Thánh Vịnh”

11. Tôi đã đem giáo trình “Lãnh Đạo trong Sách Xuất Hành” ra phục vụ 2 Khóa Thường Huấn cùa Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn Việt Nam tại Sài-gòn (tháng 3.2011) và Đà Lạt (tháng 6.2011). Tôi cũng đã đem giáo trình “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thánh Phao-lô” ra giúp Các Chị Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn Sài-gòn học hỏi Thánh Kinh trong suốt 4 tháng cuối năm 2011 tại Tu Viện Tú Xuơng, Quận 3, TpHCM.
12. Điều sau cùng tôi muốn nói ở đây là về Tựa Đề các Sách/Khóa: “Lãnh Đạo trong Sách Xuất Hành”, “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Mác-cô”,  “Lãnh Đạo theo Phong Cách Ngôn Sứ I-sai-a”, “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thánh Phao-lô”, “Lãnh Đạo theo Phong Cách các Tác Giả các Thánh Vịnh”,  “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Gio-an” v.v… Tôi lấy một định nghĩa rất thông dụng về người lãnh đạo mà các nhà nghiên cứu Thánh Kinh, Thần Học và Tu Đức ngày nay đều tán thành. Đó là định nghĩa người lãnh đạo bằng 3 chữ P: 

“A leader is a person who influences a group of people towards the achievement of a goal (purpose)”

Tạm dịch 
“Người Lãnh đạo là một người (person) ảnh hưởng trên một nhóm người (people) để đạt được mục đích (purpose) đã đặt ra.” 

Theo định nghĩa này thì bất cứ ai cũng có thể là người lãnh đạo: các bậc cha mẹ, thầy cô, các chức sắc, huynh trưởng đểu là những người lãnh đạo, vì đếu là những người có ảnh hưởng trên nguời/những người khác, nhằm giúp nguời/ hững người ấy đạt được mục đích của ho.

Trong Lãnh Đạo Ki-tô giáo mục đích đã được đặt ra và phải đạt được là các Ki-tô hữu khám phá ra Thiên Chúa và được hưởng hạnh phúc nơi Người. Như vậy thì học hỏi về Lãnh Đạo Ki-tô giáo chắc chắn không chỉ là việc thủ đắc những kỹ thuật vể tâm lý con người cũng như nắm bắt được các kỹ năng và phương pháp cần thiết. Học hỏi về Lãnh Đạo Ki-tô giáo trước hết và trên hết phải là học Tinh Thần và Cung Cách Lãnh Đạo của chính Thiên Chúa là Đấng đã thể hiện là một Nhà Lãnh Đạo Tuyệt Vời trong Lịch Sử của dân Ít-ra-en nói chung và trong Cuộc Xuất Hành của dân ấy nói riêng, cũng nhu học Tinh Thần và Cung Cách Lãnh Đạo của chính Con Một Thiên Chúa làm người là Thầy Giêsu và của các môn đệ xuất sắc của Thiên Chúa như Môsê, Isaia, Phaolô v.v…

Đó chính là lý do tại sao tôi chọn tựa đề 

“Lãnh Đạo trong Sách …… hay “Lãnh Đạo theo Phong Cách………” cho cả Bộ Sách “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” mở rộng hay thích ứng! 

Hy vọng các Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” mở rộng này đóng góp phần nhỏ bé vào việc thực hiện các quyết định của Đại Hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010 và của Công Nghị Tổng Giáo Phận Sài-gòn năm 2011, cũng như giúp anh chị em giáo dân “đào sâu, tuyên xưng, cử hành, sống và truyền bá Đức Tin” trong Năm Đức Tin này.

Sàigòn ngày 31 tháng 03 năm 2012

Vọng Lễ Lá và Ngày Giổ Tổ Hùng Vương năm 2012

và ngày 25 tháng 10 năm 2012

ĐÔI LỜI VỀ KHÓA

“LÃNH ĐẠO TRONG SÁCH XUẤT HÀNH”

1. Khóa “Lãnh đạo trong Sách Xuất Hành” là Khóa thứ nhất trong Chương Trình “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo mở rộng”, gồm 6 Khóa: 

(1o) Lãnh đạo trong Sách Xuất Hành, 

(2o) Lãnh đạo theo Phong cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Mác-cô, 

(3o) Lãnh đạo theo Phong cách Ngôn sứ  I-sai-a, 

(4o) Lãnh đạo theo Phong cách Thánh Phao-lô, 

(5o) Lãnh đạo trong Sách các Thánh Vịnh, 

(6o) Lãnh đạo theo Phong cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Gio-an.  

Sáu Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo mở rộng” này được biên soạn theo Tài Liệu và Phương Pháp của 6 Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo chính quy”, của Đại học Dòng Tên ở thành phố Seatle (WA/Mỹ) nhưng được trình bày một cách đơn sơ dễ hiểu phù hợp với trình độ của đại đa số giáo dân Việt Nam. Sáu Khóa đó là các Khóa: Xuất Hành, Tin Mừng Mác-cô, I-sai-a, Thánh Phao-lô, Thánh Vịnh và Tin Mừng Gio-an như bảng kê sau đây: 

	Các Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo chính quy”
	Các Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo mở rộng”

	1- Xuất Hành
	1- Lãnh đạo trong Sách Xuất Hành

	2- Tin Mừng Mác-cô
	2- Lãnh đạo theo Phong cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Mác-cô

	3- I-sai-a
	3- Lãnh đạo theo Phong cách Ngôn sứ  I-sai-a

	4- Thánh Phao-lô
	4- Lãnh đạo theo Phong cách Thánh Phao-lô 

	5- Thánh Vịnh
	5- Lãnh đạo trong Sách các Thánh Vịnh

	6- Tin Mừng Gio-an
	6- Lãnh đạo theo Phong cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Gio-an  


2. Khóa “Lãnh đạo trong Sách Xuất Hành” tại Trung Tâm/Học Viện Mục Vụ Sài-gòn
2.1 Vào tháng 3 năm 2008, Linh mục Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài-gòn là Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm (lúc đó chưa làm Giám Mục) hướng dẫn Khóa học mang tên “Lãnh Đạo trong Giáo Hội” cho các quý chức của các giáo xứ trong giáo phận. Sau khi đã giảng dậy về phần thần học, ngài dành cho tôi vinh dự được hướng dẫn phần Thánh Kinh cho các học viên. Tôi đã đem Sách Xuất Hành thuộc Chương Trình “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo” gọi tắt là “Muối Đất” của Đại Học Dòng Tên ở Seattle (Scripture and Leadership Trai-ning, vt là SALT) ra giảng dậy. Nhưng vì thời gian dành cho phần Thánh Kinh của Khóa “Lãnh Đạo trong Giáo Hội” này quá ngắn nên tôi chỉ có thể triển khai được một ít đề tài và một cách sơ sài, chưa đúng với phong cách riêng của “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất.” 

2.2 Trong khoảng thòi gian từ đầu tháng 2.2009 đến cuối tháng 5.2010, cũng tại Trung Tâm Mục Vụ Sài-gòn này, tôi đã dịp hướng dẫn 3 Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất chính quy” là Khóa Thánh Phao-lô, Khóa Xuất Hành và Khóa Tin Mừng Mác-cô, theo đúng phong cách “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất”, nhưng đại đa số các học viên lại là giáo dân bình thường tuy có lòng khao khát học hỏi Lời Chúa nhưng không phải là thành phần cốt cán của các Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ hay của các Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành. 

Vì thế, tôi vẫn âm thầm ước nguyện có một ngày nào đó, Chúa sẽ ban cho tôi cơ hội đem Chương Trình và Phương Pháp “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất”  ra phục vụ các thành viên Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ và các Ban Điều Hành các Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành trong Giáo Phận. 

2.3 Rồi thật bất ngờ và đúng là “cầu được ước thấy”! Đầu tháng 6 năm 2010 này, linh mục Giu-se Tạ Huy Hoàng, giảng viên của Học Viện Mục Vụ và là người phụ trách các Khóa “Quản Trị Mục Vụ” đã ngỏ ý mời tôi tham gia vào các Khóa của ngài bằng cách đưa một phần “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” vào chương trình “Huấn Luyện Thừa Tác Viên Quản Trị Mục Vụ.” 

Tôi đã đề nghị lấy Sách Xuất Hành làm Khóa Thánh Kinh đầu tiên. Được sự chấp nhận của Cha Giu-se Tạ Huy Hoàng, tôi dành thời gian soạn bài bằng cách dựa vào Khóa Xuất Hành của Chương Trình và Phương Pháp “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” để làm nên một giáo trình mới cho Chương Trình Huấn Luyện Thừa Tác Viên Quản Trị Mục Vụ. Học viên của Khóa này tất cả đều là các “Chức Việc” của các Giáo Xứ thuộc Tổng Giáo Phận Sài-gòn.

3. Biến cố/Câu truyện/Sách Xuất Hành là Trung Tâm của Cựu Ước khi trình bày cho chúng ta một Thiên Chúa giải thoát con người. Sách Xuất Hành đã đem lại cho Do- thái giáo, và rồi cho Ki-tô giáo định hướng đầu tiên khiến cho hai tôn giáo này khác hẳn với các tôn giáo khác. Thiên Chúa trước tiên không đến để cho người ta tôn kính, hay chỉ cho thấy những con đường, nhưng Người đến để chọn một dân, mà qua họ, Người hành động qua giòng lịch sử nhân loại. Thiên Chúa tự mạc khải cho ông Mô-sê vì Người muốn thiết lập cho mình một dân và ký kết với họ một Giao Ước. Và đó là dân Ít-ra-en.
‘Giao Ước’ có nghĩa là ‘Hợp  Đồng’. Một hợp đồng là một hành động được cả hai bên tự nguyện thực hiện như một dấu chỉ thể hiện sự đồng tình về một cái gì đó. 

Cựu Ước là hợp đồng được Thiên Chúa ký với dân Ít-ra-en qua ông Mô-sê là đại diện của họ.

Giữa những thay đổi của  lịch sử lâu năm, câu truyện được viết thành Cựu Ước chỉ được thực hiện từ từ, nhưng trước ngày Đức Ki-tô đến, câu truyện ấy đã được gắn kết lại với nhau rồi. Nội dung với các cấu trúc khác nhau có thể được sắp xếp dưới ba đề mục chính: Lịch sử, Ngôn sứ và các Huấn giáo khác. 

Ngũ thư (gồm 5 cuốn Sách Luật) thuộc loại Sách Lịch Sử. 

Phần lớn các Sách Lịch Sử đã hình thành như ngày nay vào khoảng 400 năm trước Công Nguyên.

Dựa trên truyền khẩu, các Sách này tường thuật nguồn gốc của dân Ít-ra-en, sự kiện họ được giải phóng khỏi Ai-cập, việc họ tiến vào Ca-na-an và tập trung vào Giê-ru-sa-lem, cả sự giầu sang lẫn sự sụp đổ của Vương Quốc. Nhiều sự kiện khác cũng được ghi chép lại. 
Những Sách quan trọng nhất là 5 cuốn về Luật (Ngũ Thư) là những sách nói về Giao Ước mà Thiên Chúa thiết lập với Ít-ra-en qua ông Mô-sê. Cách kể chuyện là một tổng hợp của bốn trào lưu truyền thống lớn (Gia-vít (J), Ê-lô-ít (E), Đệ nhị luật (D) và Tư tế (P).

4. Tham dự Khóa “Lãnh đạo trong Sách Xuất Hành”, các học viên:

* trước hết khám phá ra cách lãnh đạo tài tình và hiệu quả của chính Thiên Chúa trong cuộc Giải Thoát dân Ít-ra-en ra khỏi cảnh nô lệ Ai-cập và đưa dân ấy vào hoang địa để ký kết Giao Ước Xi-nai với dân ấy và đưa dân ấy vào Miền Đất Hứa. 

* kế đến học được cách lãnh đạo của ông Mô-sê, là người tôi tớ và là công cụ của Thiên Chúa, trong Cuộc Xuất Hành của Ít-ra-en.  

* sau cùng là học được cách làm trợ tá ông Mô-sê của ông A-ha-ron trong Cuộc Xuất Hành của Ít-ra-en.  
5. Các Đề Tài của Khóa “Lãnh Đạo trong Sách Xuất Hành”
Đề Tài Dẫn Nhập: Thế nào là Lãnh Đạo Ki-tô giáo? - Mười phẩm chất của người lãnh đạo theo mẫu Đức Giê-su Ki-tô.

Đề Tài I: Nội dung và Phương Pháp của Khóa Lãnh Đạo trong Sách Xuất Hành.
Đề Tài II: Vị trí và tầm quan trọng của Biến Cố/Câu Truyện/Sách Xuất Hành trong Thánh Kinh Ki-tô giáo.
Đề Tài III:  Thiên Chúa kêu gọi ông Mô-sê và mạc khải về mình.
Đề Tài IV: Thiên Chúa giải thoát Ít-ra-en ra khỏi cảnh nô lệ Ai-cập. 
Đề Tài V: Thiên Chúa ký kết giao ước Xi-nai với Ít-ra-en và trung thành với giao ước đã ký.
Đề Tài VI: Vai trò lãnh đạo Ít-ra-en của ông Mô-sê trong Cuộc Xuất Hành.

Đề Tài VII: Vai trò trợ tá ông Mô-sê của ông A-ha-ron trong Cuộc Xuất Hành.

Đề Tài Tổng Hợp Khóa Lãnh Đạo trong Sách Xuất Hành.
6. Các Kỹ năng được tập huấn trong Khóa “Lãnh Đạo trong Sách Xuất Hành”
Vì là Khóa đầu tiên trong 6 Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo mở rộng” nên trong Khóa này các học viên se một số kỹ năng lãnh đạo 
Kỹ Năng I: Gợi ý, hướng dẫn cầu nguyện một buổi học, họp, sinh hoạt.
Kỹ Năng II:  Xây dựng nhóm và làm việc chung.
Kỹ Năng III:  Sử dụng kỹ thuật thảo luận nhóm hiệu quả và điều hành một buổi họp thảo luận/chia sẻ.
Kỹ Năng IV:  Giải quyết mâu thuẫn.
Kỹ Năng V: Ra quyết định.
Kỹ Năng VI: Lượng giá một buổi học, họp, sinh hoạt.
7. Khung trình bày mỗi đề tài trong Khóa “Lãnh Đạo trong Sách Xuất Hành” 

Mỗi đề tài sẽ được trình bày theo thứ tự 6 đề mục như sau:  

1. Cầu nguyện mở đầu.

2. Chia sẻ cảm nghiệm, khám phá, quyết tâm, thay đổi nhờ đề tài đã học.

3. Đặt vấn đề hay câu hỏi gợi ý suy nghĩ tìm tòi.

4. Học hỏi.

5. Cầu nguyện kết thúc.

6. Chuẩn bị đề tài sau.

Ghi chú: Trong phần trình bày các đề tài của giáo trình, các mục 1 và 6 là do các Nhóm/Tổ được phân công đảm  trách.
Ngày 03/12/2012

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Điện thoại 098 648 0337

Email: hnoivnguyen@yahoo.ca 

PHẦN THỨ NHẤT 
CÁC ĐỀ TÀI 
ĐỀ TÀI DẪN NHẬP
THẾ NÀO LÀ LÃNH ĐẠO KI-TÔ GIÁO VÀ 
MƯỜI  PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI  LÃNH ĐẠO THEO MẪU ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ 

PHẦN I : TÀI LIỆU CẦN ĐỌC 
1.1 Tài liệu I : «VAI TRÒ LÃNH ĐẠO» của linh mục Mar-cel-lô Đoàn Minh.

1.2 Tài liệu II : «MƯỜI PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO THEO MẪU CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ» 
PHẦN II : CÂU HỎI GIÚP SUY NGHĨ VÀ TÌM HIỂU
2.1 Các bạn hiểu thế nào là Lãnh Đạo? và thế nào là Lãnh Đạo Ki-tô giáo? 
2.2 Các nhà Lãnh Đạo nói chung và các nhà Lãnh Đạo Ki-tô giáo nói riêng cần có những điều kiện gì? Làm cách nào để có những điều kiện ấy? 

2.3 Các bạn có khám phá hay suy tư gì mới khi đọc hết Tài Liệu “Vai trò lãnh đạo” của linh mục Mar-cel-lô Đoàn Minh? 

2.4 Các bạn có cảm nghĩ gì sau khi nghiên cứu 10 phẩm chất của người lãnh đạo theo mẫu Chúa Giê-su Ki-tô? 

PHẦN III : TRỌNG TÂM CỦA ĐỀ TÀI 

- THÁNH KINH : Rút từ kho tàng Thánh Kinh những yếu tố cần thiết để xây dựng một Nghệ Thuật Lãnh Đạo Ki-tô giáo.

- TÂM LINH : Khao khát học hỏi và thực hành Lời Chúa trong Kinh Thánh nói chung và trong Sách Xuất Hành nói riêng 
để hiểu và biết cách thi hành Nghệ Thuật Lãnh Đạo trong cộng đoàn.
- HÀNH ĐỘNG : Áp dụng những khám phá mới về Nghệ Thuật Lãnh Đạo Ki-tô giáo vào Thừa Tác Vụ Quản Trị Mục Vụ hiện nay của mỗi người.
PHẦN IV : TRIỂN KHAI nỘI DUNG đỀ TÀI 

Nghiên cứu và trao đổi về 2 Tài Liệu sau:
TÀI LIỆU I 
VAI TRÒ LÃNH ĐẠO

Lm Marcello Đoàn Minh 

Giám đốc Caritas và Phó Xứ CT Đà Nẵng

DẪN NHẬP
Lãnh Đạo (Leadership) và nhà Lãnh Đạo (Leader) là những hạn từ “thời thượng” của thời đại hiện nay. Nếu chúng ta sử dụng công cụ tìm kiếm Google của internet về  hạn từ “lãnh đạo”; trong vòng 0,36 giây, Google sẽ cho ngay khoảng 5.250.000 đề mục! Như vậy, lãnh đạo là một đề tài được bàn luận và nghiên cứu rất nhiều trong mọi lãnh vực khác nhau: chính trị, quân sự, kinh tế, tôn giáo, giáo dục ...

Mỗi người chúng ta ít nhiều đều có kinh nghiệm về lãnh đạo: chúng ta làm việc dưới quyền những người lãnh đạo; đồng thời với tư cách là những linh mục công giáo (và giáo dân nòng cốt), chúng ta là những người lãnh đạo trong bậc sống và công việc của mình. Như vậy, chúng ta vừa là người lãnh đạo (leader), vừa là người thuộc cấp (follower).

Hơn nữa, là những linh mục (và giáo dân nòng cốt) công giáo chúng ta được mời gọi trở nên những nhà lãnh đạo tôi tớ (Servant Leaders hay Steward Leaders)
 như Đức Giêsu, vị lãnh đạo tối cao của chúng ta. Khi hiểu như vậy, khái niệm lãnh đạo tôi tớ đã đi vào lãnh vực của linh đạo
. 

Trước những vị lãnh đạo của Hội Thánh trong cuộc gặp mặt hôm nay, con mạo muội trình bày về vai trò lãnh đạo trong một cái nhìn có hệ thống. Con xin phép chia sẻ những nét chính về lãnh đạo, như một đối chiếu và lượng giá sự hiệu quả của cách thức lãnh đạo của chúng ta:

I. ĐỊnh nghĩa vỀ lãnh đẠo: 

- Có rất nhiều định nghĩa về nhà lãnh đạo.

- Định nghĩa 3 P (person –people – purpose)
:

“Nhà lãnh đạo là một người (person) ảnh hưởng trên một nhóm người (people) để đạt được mục đích (purpose) đã đặt ra.”

(A leader is “a person who influences a group of people towards the achievement of a goal (purpose)”)

II. CÁc hÌnh thỨc lãnh ĐẠo: T-P-C-P-D

- Nói chung, lãnh đạo được phân chia thành 4 loại chính: lãnh đạo kiểu độc tài (authoritarian leadership), lãnh đạo kiểu “cha chú” (paternalistic leadership), lãnh đạo kiểu tự do vô chính phủ (laissez-faire leadership) và lãnh đạo dân chủ (democratic leadership).

- Tuy nhiên, nếu coi lãnh đạo là một tiến trình đặt trọng tâm trên con người (people ( relationship-oriented) hơn là trên mục đích (goal ( task-oriented), chúng ta sẽ có những “cách” lãnh đạo sau đây, theo chiều tăng dần sự chủ động của thuộc cấp:  T-P-C-P-D = 
nói (tell), 
thuyết phục (persuade), 
cố vấn (consult), 
tham gia (participate) 
và ủy quyền (delegate)
. 
Càng tăng dần sự chủ động của thuộc cấp, sự lãnh đạo càng có tính dân chủ: thuộc cấp tham gia càng nhiều vào việc lãnh đạo, thực hiện được nguyên tắc bổ trợ (subsisdiarity) và làm cho nhóm được trao quyền (empowerment). Xu hướng thời đại hiện nay là tính dân chủ và sự trao quyền.

III. KhÁc biỆt giỮa lãnh ĐẠo (leadership) vÀ quẢn trỊ (management)

“Nhà quản lý là người làm việc đúng cách, nhà lãnh đạo là người làm đúng việc” (The manager does things right, the leader does the right thing) - (Warren G. Bennis). 

Quản trị có vai trò đi theo hỗ trợ lãnh đạo, không được đảo ngược lại
.

	Lãnh đạo
	Quản trị

	- dẫn dắt, thúc đẩy, kích hoạt

- đưa ra viễn tượng (tầm nhìn)

- sáng tạo, uyển chuyển, thích nghi.

- nhắm tới con người (thành nhân)


	- duy trì 

- thực hiện viễn tượng

- cơ chế, cấu trúc, hệ thống

- nhằm tới sự công việc (thành công)


IV. Vai trÒ (chỨc nĂng) cỦa nhÀ lãnh ĐẠo

1. Hoàn thành nhiệm vụ (achieving the task) ( sử dụng SWOT, SMART và 8 M.

- Xác định mục tiêu (determining the objectives)

- Dự kiến các hoạt động cần thiết (planning necessary activities)

- Tổ chức chương trình (organizing the program)

- Chuẩn bị khung thời gian thực hiện (preparing the program)

- Làm sáng tỏ các trách nhiệm (clarifying responsibilities and accountability)

- Duy trì các kênh liên lạc (maintaining channels of communication)

- Phát triển sự cộng tác (developing cooperation)

- Thiết lập các điểm kiểm tra (establishing control points)

2. Xây dựng đội ngũ (building the team) ( sử dụng PULSE.

- Các thành viên trong nhóm phải hiểu rõ mục đích công việc (group goals/objectives)

- Vai trò và trách nhiệm trong nhóm (roles and respon-sibilities)

-  Tiến trình thực hiện của nhóm (group procedures)

- Tương quan các thành viên với nhau (interpersonal rela-tionships)

- Nhu cầu về hình thức lãnh đạo nhóm (group leadership needs)

- Sử dụng nguồn lực của nhóm (using member resources)

- Bầu khí tổ chức (organizational environment)

3. Phát triển và thúc đẩy con người (motivating and developing individuals)

- Thành đạt cá nhân (personal achievement)

- Công nhận sự thành đạt (recognition for achievements)

- Công việc có ý nghĩa (meaningful work)

- Làm cho công việc có thách đố (challenging work)

- Cơ hội phát triển tiềm năng (opportunity to develop potential)

V. PhẨm chẦt cỦa nhÀ lãnh ĐẠo tỐt

- Có tâm và có tầm (nhìn) ( phẩm chất 3 H (head, heart và hands).

- 9 phẩm chất của nhà lãnh đạo
:

1. Có sự liêm chính (intergrity)

2. Có óc sáng tạo (creativity)

3. Có tầm nhìn (vision)

4. Có óc phán đoán (judgement)

5. Có khả năng truyền thông (communication)

6. Có tri thức (knowledge)

7. Có sự trung thực (honesty)

8. Có đam mê (passion)

9. Có đặc sủng (charisma) 

VI. HiỆu quẢ lỚn nhẤt cỦa viỆc lãnh ĐẠo: hiỆu quẢ thÀnh nhÂn

“Nhà lãnh đạo tốt là người có những thuộc cấp tin tưởng vào người lãnh đạo. Nhà lãnh đạo vĩ đại là người có những thuộc cấp tin tưởng vào chính họ” (A good leader is one whose followers have confidence in the leader. A great lea-der is one whose followers have confidence in themsel-ves) -   (Vô danh). 

VI. NguyÊn tẮc bỔ trỢ (subsisdiarity) vÀ nguyÊn tẮc liÊn ĐỚi (solidarity) sỰ tham gia (participation)

Đây là những nguyên tắc căn bản nhằm nâng cao phẩm giá con người trong xã hội, cũng là những nguyên tắc căn bản của sự lãnh đạo.
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TÀI LIỆU II
MƯỜI PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO THEO MẪU ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 

sưu tầm, chuyển dịch và thực nghiệm 

I. MỤc ĐÍch ĐỀ TÀI
1.1 Giúp các học viên nhận rõ những phẩm chất cần có nơi người lãnh đạo Nhóm hay Cộng đoàn trong Giáo hội như  Trưởng các Nhóm, các Hội đoàn tông đồ, các Giới, các Giáo họ và Giáo xứ.

2.2 Giúp các học viên ao ước và nỗ lực rèn luyện bản thân để có được những phẩm chất của người lanh đạo Nhóm hay Cộng đoàn trong Giáo hội để dễ chu toàn trách nhiệm là giáo dân nòng cốt trong Hội đoàn, Giới, Giáo họ và Giáo xứ.

II. TiẾp cẬn vẤn ĐỀ

2.1 Mỗi học viên suy nghĩ rồi ghi lên giấy những phẩm chất mà mình cho là quan trọng nhất mà người lãnh đạo Nhóm hay Cộng đoàn trong Giáo hội cần phải có.

2.2 Tổng hợp các ý kiến của các học viên và nhận định xem những phẩm chất nào được các học viên nêu lên nhiều nhất?  

2.3 Phân loại các phẩm chất của người lãnh đạo Nhóm hay Cộng đoàn trong Giáo hội ra làm 3 lãnh vực:

a) Các phẩm chất người lãnh đạo cần có trong mối tương quan với người khác?

b) Các phẩm chất người lãnh đạo cần có trong mối tương quan với chính bản thân mình?.

c) Các phẩm chất người lãnh đạo cần có trong mối tương quan với công việc?

III. HỌc hỎi

Từ bảng liệt kê các phẩm chất của người lãnh đạo Nhóm hay Cộng đoàn Giáo hội do các học viên đưa ra, chúng ta có thể sắp xếp, hệ thống và bổ sung thêm thành một bảng danh sách MƯỜI PHẨM CHẤT được phân thành 3 lãnh vực như sau:
3.1 Trong mối tương quan với người khác, người lãnh đạo Nhóm hay Cộng đoàn trong Giáo hội cần có các phẩm chất sau đây:
Phẩm chất 1 : Yêu thương, tôn trọng người khác

Phẩm chất đầu tiên của người lãnh đạo Nhóm hay Cộng đoàn trong Giaó hội là Lòng Yêu Thương. Yêu Chúa và yêu người. Một người yêu thương sẽ luôn biết xin lỗi, tin tưởng, hy vọng và chịu đựng bất kỳ chuyện gì xẩy ra. Vai trò của người lãnh đạo không hề dễ dàng nhưng Lòng Yêu Thương sẽ làm cho nhiệm vụ  của người ấy nhẹ nhàng hơn. Lòng Yêu Thương sẽ giúp người ấy biết nhìn người khác như những cá nhân độc nhất được tạo dựng giống Chúa theo hình ảnh Thiên Chúa mà tôn trọng phẩm giá, nhân vị của những người ấy.

Phẩm chất 2 :  Ý thức về nhu cầu của người khác

Người lãnh đạo cần phải luôn ý thức về nhu cầu của Nhóm hay của Cộng đoàn mình cũng như của từng thành viên.  Nếu các thành viên khác không ý thức thì trách nhiệm của người lãnh đạo là làm cho họ ý thức về các nhu cầu ấy. Chỉ khi ý thức như thế thì người lãnh đạo Nhóm hay Cộng đoàn mới có thể đáp ứng những vấn đề thực sự và có thể nhìn ra và sử dụng các biện pháp thích hợp.
Phẩm chất 3 : Sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ người khác
Nhạy bén với nhu cầu của người khác chưa đủ. Người lãnh đạo còn phải sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ. Chúng ta đã đề cập đến ý nghĩa của quyền bính trong Giáo hội là để phục vụ. Vì thế nếu chúng ta có trọng trách lãnh đạo Nhóm hay Cộng đoàn thì chúng ta càng phải học cách phục vụ của người Samari nhân hậu, của chính Đức Giêsu.
“Bổn phận chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối …. Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích người khác vì lợi ích của họ và để xây dựng. Thật vậy Đức Kitô đã không chiều theo sở thích của mình” (Rm 15, 1-3).

Phẩm chất 4 : Biết khai thác nguồn nhân lực và vật lực

Trong Nhóm hay Cộng đoàn thường có nhiều tài năng, nhiều đoàn sủng do Thiên Chúa ban nhằm phục vụ Cộng đoàn. Nhưng rất nhiều khi các nguồn nhân lực vật lực có sẵn đấy mà không được khám phá ra. Và do đó không được nhìn nhận và sử dụng một cách chính đáng và hiệu quả nhất. Người lãnh đạo phải có con mắt tinh tường để nhận ra và biết sử dụng nguồn nhân lực vật lực ấy cho lợi ích chung của Nhóm hay Cộng đoàn.
3.2 Trong mối tương quan với chính bản thân mình, người lãnh đạo Nhóm hay Cộng đoàn trong Giáo hội cần có những phẩm chất sau đây:
Phẩm chất 5 : Đón nhận gợi ý và lời khuyên

Không một ai có độc quyền về những ý tưởng tốt và các biện pháp tốt. Người lãnh đạo không đương nhiên là người có những ý tưởng tốt nhất và thực tế nhất. Người lãnh đạo phải có khả năng lắng nghe và đón nhận gợi ý và lời khuyên tốt nhất, xuất phát từ trong hay ngoài Nhóm hay Cộng đoàn.

Phẩm chất 6 : Thông cảm và chịu đựng

Là người lãnh đạo, thường chúng ta đòi người khác thông cảm, nhẫn nại với chúng ta, chấp nhận chúng ta. Nhưng chúng ta lại tỏ ra ít thông cảm, nhẫn nại, chịu đựng và chấp nhận người khác. Thế mà chỉ có thông cảm và chịu đựng mới nối kết người lãnh đạo với những người tùy thuộc, giúp người ấy nên một với họ. Phẩm chất này rất quan trọng vì Nhóm hay Cộng đoàn của chúng ta không chỉ gồm một hai người mà gồm rất nhiều người với tính tình, sở thích, trình độ và kinh nghiệm khác nhau.

Phẩm chất 7 : Khiêm tốn trong thành công cũng như trong thất bại

Khiêm tốn -tự thân- không phải là phẩm chất của người lãnh đạo. Nhưng khi nó bổ túc và làm cân bằng tính quyết đoán của người lãnh đao, thì khi đó người lãnh đạo dễ được Nhóm hay Cộng đoàn mình chấp nhận hơn. Đức khiêm tốn giúp nhìn ra nhu cầu của Nhóm hơn là nhu cầu của bản thân người lãnh đạo. Người khiêm tốn không kiêu căng trong thành công và không nản chí trong thất bại. Nói cách khác khiêm tốn làm cho người lãnh đạo mạnh mẽ và bình tĩnh hơn. Khiêm tốn làm cho người lãnh đạo có sức trỗi dậy và kiên trì trong công việc.
3.3 Trong mối tương quan với công việc, người lãnh đạo Nhóm hay Cộng đoàn trong Giáo hội cần có những phẩm chất sau đây:

Phẩm chất 8 : Sáng kiến 

Có sáng kiến là một phẩm chất quan trọng của người lãnh đạo. Một người không có sáng kiến không bao giờ có thể trở thành một người lãnh đạo ưu tú cả. Muốn có sáng kiến, người lãnh đạo phải có lòng yêu thương gắn bó với Nhóm hay Cộng đoàn của mình và phải không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm cũng như  động não tìm tòi, suy nghĩ.

Phẩm chất 9 : Hướng về tương lai

Một người lãnh đạo phải có cái nhìn sáng suốt về tương lai luôn luôn được chuẩn bị đối phó với các vấn đề. Đó là người biết nhìn xa trông rộng, thấy trước và tiên liệu trước. Không ai có khả năng nắm bắt hiện trạng và giải quyết vần đề cho bằng người đã nhìn thấy nó từ trước. 

Phẩm chất 10 : Quyết tâm và bền chí

Đôi khi phẩm chất này được gọi là sức mạnh tiến bước. Thất bại không thể ngăn cản người lãnh đạo dừng chân. Thất bại là điều không thể tránh trong cuộc sống của một cá nhân cũng như của một Nhóm hay Cộng đoàn. Điều quan trọng là người lãnh đạo Nhóm hay Cộng đoàn có quyết tâm và bền chí đi tới cùng, đạt tới mục tiêu hay không thôi.

IV. Áp dỤng

4.1 Dựa vào Phúc Âm các bạn hãy chứng minh Đức Giê-su là vị lãnh đạo có đủ 10 phẩm chất mà chúng ta vừa xem xét trong tài liệu này.

4.2 Dựa vào kinh nghiệm của cá nhân và Cộng đoàn (giáo xứ, giáo phận, Giáo hội Việt Nam) các bạn hãy chứng minh sự thiệt hại to lớn khi người lãnh đạo không có một trong 10 phẩm chất cần thiết trên.

V. Chia sẺ
5.1 Theo bạn thì để có 10 phẩm chất của người lãnh đạo vừa nêu, bạn phải làm gì?

5.2 Theo bạn thì phẩm chất hay đức tính nào là quan trọng nhất mà người lãnh đạo Nhóm hay Cộng đoàn trong Giáo hội cần có?     
CHUẨN BỊ ĐỀ TÀI I

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA

KHÓA LÃNH ĐẠO TRONG SÁCH XUẤT HÀNH 

PHẦN I : SÁCH CẦN ĐỌC 
1.1 Hiến chế Mạc Khải «Lời Thiên Chúa» của Công Đồng Va-ti-ca-nô II, Chương VI : Thánh Kinh trong đời sống Giáo Hội. 

PHẦN II : CÂU HỎI GIÚP SUY NGHĨ VÀ TÌM HIỂU
2.1 Trong Hiến Chế  «Lời Thiên Chúa », Chương VI, số 
22, các Nghị Phụ Công Đồng Va-ti-ca-nô II đã kêu gọi : 
«Phải mở rộng lối vào Thánh Kinh cho các Ki-tô hữu» Theo bạn thì có những lối nào để các Ki-tô hữu có thể đi vào Thánh Kinh ?  
2.2 Bạn đã sử dụng những lối nào để đi vào Thánh Kinh ? Bạn thấy lối nào là hiệu quả nhất? 

2.3 Bạn đã tham dự những Khóa (học hỏi) Thánh Kinh nào, ở đâu, với ai là giảng viên hay người hướng dẫn? Kết quả ra sao? 

2.4 Bạn có biết gì về Chương Trình và Phương Pháp “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo” gọi là Muối Đất (Scripture and Leadership Training vt là SALT) không? Xin chia sẻ với các bạn học khác. 
TÀI LIỆU CẦN ĐỌC

THÁNH KINH TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI

21. Giáo Hội luôn tôn kính Thánh Kinh như chính Thân Thể Chúa, nhất là trong Phụng Vụ Thánh, Giáo Hội không ngừng lấy Bánh ban sự sống từ Bàn Tiệc Lời Chúa cũng như từ Bàn Tiệc Mình Chúa Ki-tô để ban phát cho các tín hữu. Cùng với Thánh Truyền, Thánh Kinh đã và đang được Giáo Hội xem như là quy luật tối cao hướng dẫn đức tin, được Thiên Chúa linh ứng và đã được ghi chép một lần cho muôn đời, Thánh Kinh phân phát cách bất di bất dịch Lời của chính Chúa và làm vang dội tiếng nói của Chúa Thánh Thần qua các Tiên Tri cùng các Tông Đồ.  

Bởi vậy, mọi lời giảng dạy trong Giáo Hội cũng như chính đạo thánh Chúa Ki-tô phải được Thánh Kinh nuôi dưỡng và hướng dẫn. Thực thế, trong các Sách Thánh, Chúa Cha trên trời bằng tất cả lòng trìu mến đến gặp gỡ con cái mình và ngỏ lời với họ. Lời Chúa còn có một sức mạnh và quyền năng có thể nâng đỡ và tăng cường Giáo Hội, ban sức mạnh đức tin cho con cái Giáo Hội, là lương thực linh hồn, nguồn sống thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu cho con cái Giáo Hội. Bởi thế, lời nói sau đây thật xứng hợp cho Thánh Kinh: «Thực vậy, Lời Thiên Chúa sống động và linh nghiệm» (Dt 4,12), «Có khả năng gây dựng và ban gia tài cho mọi người đã được thánh hóa» (Cv 20,32; x. 1Tx 2,13).  
22. Phải mở rộng lối vào Thánh Kinh cho các Ki-tô hữu.  Chính vì thế mà từ buổi đầu, Giáo Hội đã công nhận như của riêng mình bản dịch Cựu Ước bằng tiếng Hy Lạp, một bản văn rất cổ và được gọi là bản dịch do 70 người. Ngoài ra Giáo Hội còn luôn tôn trọng các bản dịch của Đông Phương hay các bản dịch La-tinh, nhất là bản thường gọi là bản «Phổ Thông». Vì phải đem Lời Chúa đến cho mọi thời đại, Giáo Hội như một người mẹ ân cần lo liệu cho các Sách Thánh được dịch ra các thứ tiếng thích hợp và đứng đắn, đặc biệt dịch từ nguyên bản. Mọi Ki-tô hữu có thể sử dụng những bản dịch được thực hiện chung với cả những anh em ly khai trong trường hợp thuận tiện và được giáo quyền chấp nhận.  

23. Hiền thê của Ngôi Lời nhập thể, tức Giáo Hội, được Chúa Thánh Thần dạy dỗ, hằng cố gắng hiểu biết Thánh Kinh ngày càng sâu rộng hơn, hầu không ngừng lấy Lời Chúa nuôi dưỡng con cái mình. Do đó, Giáo Hội có lý khi khuyến khích việc học hỏi các thánh Giáo Phụ Đông Phương và Tây Phương cũng như các Phụng Vụ thánh.  

Phần các nhà chú giải Thánh Kinh công giáo và những người chuyên về Thần Học Thánh phải ân cần lo lắng, dưới sự trông nom của Quyền Giáo Huấn thánh, và dùng những phương thế thích hợp, để nghiên cứu và trình bày  Thánh Kinh, để cung ứng nhiều Thừa Tác Viên Lời Chúa hết sức có thể, hầu lương thực Thánh Kinh được dồi dào ban bố cho dân Chúa, để soi sáng trí khôn, kiên trì ý trí và nung đốt lòng người yêu Chúa. Thánh Công Đồng khuyến khích các con cái Giáo Hội đang chuyên cần học hỏi những khoa học Thánh Kinh, hãy tiếp tục theo đuổi công trình đã khởi sự cách tốt đẹp với những năng lực ngày được đổi mới, và tất cả hăng say hợp với cảm thức của Giáo Hội.  

24. Khoa thần học dựa trên Thánh Kinh và Thánh Truyền như dựa vào một nền tảng vĩnh viễn. Trên nền tảng này, thần học được củng cố hết sức chắc chắn và mãi mãi được trẻ trung trong khi tìm kiếm,dưới ánh sáng đức tin, mọi chân lý tiềm ẩn trong mầu nhiệm Chúa Ki-tô. Kinh Thánh chứa đựng Lời Chúa và thực sự là Lời của Chúa, vì được linh ứng.  

Nên nghiên cứu Thánh Kinh phải là linh hồn của khoa Thần Học thánh. Thừa tác vụ Lời Chúa – nghĩa là việc rao giảng thuộc mục vụ, dạy giáo lý và huấn dụ Ki-tô giáo, trong đó bài giảng phụng vụ phải chiếm một chỗ quan trọng – phải được nuôi dưỡng cách an lành và gia tăng sinh lực cách thánh thiện nhờ lời Thánh Kinh.  

25.Vì thế, tất cả các giáo sĩ, trước hết là các linh mục của Chúa Ki-tô và những người có bổn phận phục vụ Lời Chúa, như các phó tế và những người dạy giáo lý, phải gắn bó với Thánh Kinh nhờ việc chăm đọc và ân cần học hỏi, để khi họ phải truyền đạt kho tàng bao la của Lời Chúa, nhất là trong phụng vụ thánh, cho các giáo hữu được ủy thác cho họ, không ai trong họ sẽ trở thành «Kẻ huênh hoang rao giảng lời Thiên Chúa ngoài môi miệng bởi không lắng nghe lời Thiên Chúa trong lòng». Thánh Công Đồng cũng tha thiết và đặc biệt khuyến khích mọi Kitô hữu, cách riêng các tu sĩ hãy năng đọc Thánh Kinh để học biết «khoa học siêu việt của Chúa Giê-su Ki-tô» (Ph 3,8). «Vì không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Ki-tô».  

Vậy, ước gì họ hăng hái tiếp xúc với chính bản văn  Thánh Kinh, nhờ Phụng Vụ Thánh dồi dào Lời Thiên Chúa, hoặc nhờ sốt sắng đọc Thánh Kinh hay nhờ những tổ chức học hỏi thích hợp, hoặc bất cứ phương thế nào mà ngày nay đã được các Chủ Chăn trong Giáo Hội chấp thuận và ân cần phổ biến khắp nơi. Nhưng mọi người cũng nên nhớ rằng kinh nguyện phải đi đôi với việc đọc  Thánh Kinh, để có sự đối thoại giữa Thiên Chúa và con người, vì «Chúng ta ngỏ lời với Ngài khi cầu nguyện, và chúng ta nghe Ngài nói lúc chúng ta đọc các sấm ngôn thần linh».  

Các Giám Mục là những người «gìn giữ giáo lý tông truyền» có bổn phận tùy nghi dạy các tín hữu đã được ủy thác cho các Ngài, cho biết cách sử dụng đúng đắn sách thánh, nhất là Tân Ước và trước tiên các sách Phúc Âm, nhờ các bản dịch, và các bản dịch này phải được kèm theo những lời giải thích cần thiết và đầy đủ,để con cái Giáo Hội có thể sử dụng Thánh Kinh cách bảo đảm và ích lợi, và được thấm nhuần tinh thần Thánh Kinh.  

Hơn nữa, cũng cần thực hiện những ấn bản Thánh Kinh với lời chú giải thích hợp cho cả những người ngoài Ki-tô giáo và thích hợp với hoàn cảnh của họ. Các vị Chủ Chăn linh hồn cũng như các Ki-tô hữu, dù trong bậc sống nào, cũng phải ân cần lo lắng phổ biến các ấn bản ấy.  

26. Vì thế, ước gì nhờ việc đọc và học hỏi Sách Thánh, «Lời Thiên Chúa được trôi chảy và sáng sủa» (2 Th 3,1), và ước gì kho tàng Mạc Khải, đã được ủy thác cho Giáo Hội, ngày một tràn ngập tâm hồn con người.  Nếu đời sống Giáo Hội được tăng triển nhờ năng nhận lãnh Bí Tích Thánh Thể, thì cũng thế, có thể hy vọng đời sống thiêng liêng được đổi mới nhờ thêm lòng sùng kính Lời Chúa, là Lời «hằng tồn tại muôn đời» (Is 10,8; 1 Pr 1,23–25).

[Hiến Chế Mạc Khải “Lời Thiên Chúa” của Công Đồng Vatican II, Chương VI]
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PHẦN I : SÁCH CẦN ĐỌC 
1.1 Hiến chế Mạc Khải «Lời Thiên Chúa» của Công Đồng Va-ti-ca-nô II, Chương VI : Thánh Kinh trong đời sống Giáo Hội. 

PHẦN II : CÂU HỎI GIÚP SUY NGHĨ VÀ TÌM HIỂU
2.1 Trong Hiến Chế  «Lời Thiên Chúa », Chương VI, số 22, các Nghị Phụ Công Đồng Vatican II đã kêu gọi : 
«Phải mở rộng lối vào Thánh Kinh cho các Ki-tô hữu» Theo bạn thì có những lối nào để các Ki-tô hữu có thể đi vào Thánh Kinh ? 
2.2 Bạn đã sử dụng những lối nào để đi vào Thánh Kinh ? Bạn thấy lối nào là hiệu quả nhất ? 

2.3 Bạn đã tham dự những Khóa (học hỏi) Thánh Kinh nào, ở đâu, với ai là giảng viên hay người hướng dẫn? Kết quả ra sao? 

2.4 Bạn có biết gì về Chương Trình và Phương Pháp “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo” gọi tắt là Muối Đất (Scripture and Leadership Training  vt là SALT) không?  Xin chia sẻ với các bạn học khác.
PHẦN III : TRỌNG TÂM CỦA ĐỀ TÀI 

- THÁNH KINH : Làm quen và đi vào một phương pháp «mới» để học hỏi Thánh Kinh cách chủ động và hiệu quả.

- TÂM LINH : Khao khát học hỏi và thực hành Lời Chúa trong Kinh Thánh nói chung và Lời Chúa trong Sách Xuất Hành nói riêng để chu toàn vai trò lãnh đạo trong cộng đoàn.
- HÀNH ĐỘNG : Áp dụng Phương Pháp Muối Đất một cách nghiêm chỉnh để gặt hái được kết quả mong muốn.
PHẦN IV :  TRIỂN KHAI nỘI DUNG đỀ TÀI 

4.1 GIỚI THIỆU Chương trình và Phương Pháp “Thánh Kinh và HuẤn LuyỆn Lãnh ĐẠo MuỐi ĐẤT” (SCRIPTURE AND LEADERSHIP TRAINING, viết tắt là SALT)

Qua một người bạn mà tôi có dịp làm quen và kết thân vào mùa hè 2005 tại Đại Hội Giáo Lý toàn quốc của người Việt Nam tại Hoa Kỳ được tổ chức ở thành phố Baton Rouge (LA), hè năm 2006 tôi được anh bạn này giới thiệu với Bà Khoa Trưởng Phân Khoa Thần Học của Đại Học Dòng Tên ở thành phố Seattle (WA) và nhận dịch Tài liệu “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo” gọi tắt là “Muối Đất” (Scripture and Leadership Training, viết tắt là SALT) của Đại Học này.

Có 2 lý do thúc đẩy tôi nhận dịch tài liệu trên sang tiếng Việt: 

* một là tôi thấy Giáo Hội Việt Nam không có nhiều tài liệu học hỏi Thánh Kinh dành cho giáo dân; 

* hai là tôi thấy phương pháp “Muối Đất” thật mới mẻ và hấp dẫn, vì các học viên có vai trò chủ động trong suy nghĩ, học hỏi và khám phá những trang/truyện của Thánh Kinh và biết cách liên hệ với cuộc sống hiện tại (now and here) của cá nhân và cộng đoàn mình. 

4.1.1 Xuất xứ và chủ trương: Chương Trình và Phương Pháp “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất”  là công trình tập thể cúa một số giáo sư và chuyên viên về Kinh Thánh, Tu Đức và Mục Vụ của Đại Học Dòng Tên ở thành phố Seattle (gọi là Seattle U. viết tắt là SU) thuộc tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Chương Trình và Phương Pháp này được biên soạn và giảng dậy từ năm 1990, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo đội ngũ giáo dân nòng cốt làm linh hoạt viên (animators) cho các nhóm, cộng đoàn sinh hoạt về Lời Chúa, trong tổng giáo phận Seattle, theo đề nghị của chính Tòa Tổng Giám Mục Seattle. 

4.1.2 Nội dung của Chương Trình «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất» gồm 6 Sách (3 của Cựu Ước, 3 của Tân Ước) chia làm 3 cặp, mỗi cặp gồm một tác phẩm Cựu Ước và một tác phẩm Tân Ước: 

- Tường Thuật: Sách Xuất Hành và Tin Mừng Mác-cô, 

- Ngôn sứ: Ngôn sứ I-sai-a và Thánh Phao-lô, 

- Khôn Ngoan: Các Thánh Vịnh và Tin Mừng Gio-an. 

Mỗi Sách Thánh có 9 đề tài. Mỗi đề tài có một số chương Kinh Thánh được chỉ định để học viên đọc. Mỗi đề tài có 9 câu hỏi gợi ý giúp học viên suy nghĩ, tìm tòi và trả lời trong phần “Bài Làm Chuẩn Bị Ở Nhà.” 

4.1.3 Tiến trình của Muối Đất: Các Khóa Muối Đất được triển khai theo tiến trình 3 S:
( (đi vào) Thánh Kinh (Scripture) 

( (sống) Linh Đạo (Spirituality) 

( (thực hành thuật) Lãnh Đạo (Leadership = Service) 

nghĩa là các học viên cùng nhau học hỏi Thánh Kinh để khám phá ra Thiên Chúa và Thánh Ý của Người để sống mật thiết với Người và phục vụ cộng đoàn theo tinh thần là Muối, là Men, là Ánh Sáng (x.Mt 5,13-16). 

4.1.4 Phương Pháp được sử dụng trong các Khóa Muối Đất là phương pháp học hỏi Thánh Kinh chủ động, chú trọng đến “tự khám phá” bằng làm việc cá nhân theo nhận định của William Barclay trong cuốn Daily Celebration (được Otta Wald trích lại trong cuốn Joy of Discovery in Bible Study): 

“Chỉ khi chân lý được ta khám phá ra, nó mới là của ta. Khi một người chỉ được nói cho biết về chân lý, thì chân lý ấy là cái gì ở bên ngoài người ấy và người ấy dễ quên nó lắm. Khi người ấy được hướng dẫn để tự mình khám phá chân lý, thì chân lý trở thành một phần thân thiết của người ấy và người ấy sẽ không bao giờ quên.”  

Vì thế mà việc đọc, suy niệm các đoạn văn Kinh Thánh được chỉ định và trả lời các câu hỏi của mỗi đề tài trong phần Bài Làm Chuẩn Bị Ở Nhà có tầm quan trọng đặc biệt. Hai việc ấy giúp mỗi học viên hiểu rõ hơn nội dung bản văn Thánh Kinh và liên hệ với kinh nghiệm đời sống đức tin của mình. Ở lớp các học viên sẽ chia sẻ với nhau (trong nhóm nhỏ hay nhóm lớn) những câu trả lời của mình và được người hướng dẫn bổ sung và trình bày các Trọng Tâm Thánh Kinh, Linh Đạo và Lãnh Đạo của đề tài nhằm giúp có một hiểu biết sâu rộng hơn.

Phương Pháp Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất cũng chú trọng đến việc xây dựng cộng đoàn Ki-tô và đào tạo giáo dân nòng cốt, nên nhấn mạnh đến chia sẻ nhóm và trau dồi một số kỹ năng của những người có trách nhiệm hướng dẫn các nhóm, cộng đoàn. 

Vì thế mà số học viên lý tưởng của Khóa học là từ 25 đến 35 người.   
4.1.5 Kết quả đã được kiểm nghiệm: Sau gần 3 năm miệt mài với việc hướng dẫn hơn 30 Khóa Muối Đất ở nhiều nơi, cho nhiều đối tượng khác nhau, tôi có thể khẳng định điều này: Nhờ phương pháp chủ động, làm việc cá nhân và chia sẻ nhóm với sự hướng dẫn của giảng viên, các học viên sẽ thu hoạch những kết quả quan trọng sau đây:

- một là các học viên nâng cao sự hiểu biết của mình về Thánh Kinh một cách chuyên sâu (tập trung vào 6 Sách) và chuyên biệt (tâp trung vào lãnh vực lãnh đạo hay phục vụ với tư cách là giáo dân cốt cán của các cộng đoàn, giáo xứ).

- hai là các học viên phát triển và đào sâu đời sống tâm linh của mình khi biết liên hệ các trang, các chuyện kể, các sự kiện Thánh Kinh với đời sống và kinh nghiệm đức tin của cá nhân và cộng đoàn mình.

- ba là các học viên có cơ hội rèn luyện một số kỹ năng của người giáo dân trưởng thành và người giáo dân lãnh đạo nhóm/cộng đoàn, như: 

* phát biểu (chia sẻ hay thảo luận) đúng trọng tâm từng chủ đề, 

* điều phối buổi chia sẻ, thảo luận của nhóm nhỏ/lớn,

* gợi ý hướng dẫn cầu nguyện mở đầu và kết thúc buổi học/họp/sinh hoạt, 
* soạn lời cầu nguyện cho riêng mình hay cho cộng đoàn theo từng chủ đề học hỏi hay sinh hoạt.

4.2 ÁP DỤng CHƯƠNG TRÌNH VÀ phương pháp “THÁNH KINH VÀ HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO MUỐI ĐẤT” VÀO KHÓA “Lãnh ĐẠo TRONG Sách XuẤt Hành” 

4.2.1 Đem các Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” đến với các học viên Khóa Huấn Luyện Thừa Tác Viên Quản Trị Mục Vụ của Học Viện Mục Vụ Tổng giáo phận Sài gòn là việc làm rất thích hợp và đúng đối tượng. 

Với kinh nghiệm của trên 30 Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” trong đó có 8 Khóa Xuất Hành đã hướng dẫn từ 2007 đến nay, tôi tin chắc rằng các học viên Khóa Huấn Luyện Thừa Tác Viên Quản Trị Mục Vụ sẽ thu hoạch được những kết quả lớn lao nếu các anh chị đi vào nội dung của Khóa Xuất Hành. Và để thích ứng hơn nữa với nhu cầu và mong ước của các học viên Khóa Thừa Tác Viên Quản Trị Mục Vụ, Khóa “Lãnh Đạo trong Sách Xuất Hành” sẽ tập trung vào Cung Cách Lãnh Đạo của Thiên Chúa và của những nhân vật được Thiên Chúa giao trọng trách đưa Dân Ít-ra-en ra khỏi Ai Cập và tiến vào miền Đất Hứa, là ông Mô-sê và ông A-ha-ron. 
4.2.2 Phương Pháp sẽ được sử dụng trong Khóa “Lãnh Đạo trong Sách Xuất Hành” sẽ là Phương Pháp của các Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” được “thích nghi” cho phù hợp hơn với các đối tượng học viên mà vẫn giữ nguyên những đặc điểm và tinh hoa của Phưong Pháp ấy. Phương pháp “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” gồm 4 yếu tố quan trọng tạo nên tính riêng biệt và quyết định sự thành công của Khóa học.

- Thứ nhất là làm việc cá nhân tức mỗi học viên phải:

* đọc các đoạn Thánh Kinh được chỉ định, suy nghĩ và cầu nguyện để hiểu và yêu mến, 

* trả lời các câu hỏi,
* viết các lời cầu nguyện nếu được yêu cầu,

* áp dụng sứ điệp của Lời Chúa vào cuộc sống cá nhân và cộng đoàn.
- Thứ hai là làm việc nhóm, tức các học viên phải: 

* thảo luận hoặc chia sẻ trong nhóm nhỏ (tổ) hay nhóm lớn (lớp) các câu trả lời của mình. Các câu trả lời ấy có thể là về sự hiểu biết về Thánh Kinh hay về một kinh nghiệm đời sống đức tin, 

- Thứ ba là thực hành các kỹ năng lãnh đạo, tức mỗi học viên phải: 

* gợi ý/hướng dẫn cầu nguyện mở đầu và kết thúc buổi học, 

* điều hành buổi thảo luận hay chia sẻ nhóm nhỏ, nhóm lớn,  

* viết bản tóm lược nội dung buổi thảo luận hay chia sẻ nhóm lớn hay nhóm nhỏ.

* tường trình kết quả của buổi thảo luận nhóm nhỏ cho nhóm lớn, 

* chia sẻ nội dung của buổi chia sẻ nhóm nhỏ cho nhóm lớn.

- Thứ bốn là sự đóng góp của người hướng dẫn với  nhiệm vụ: 

* quảng diễn và đào sâu chủ đề và nối kết các chi tiết của đề tài,
* giúp các học viên thực hành đúng phương pháp và thủ đắc các kỹ năng lãnh đạo.

PHẦN THỨ NĂM :  ĐÚC KẾT 

Chương Trình và Phương Pháp “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” là một Chương Trình và Phương Pháp có giá trị. Có hai bằng chứng về nhận định trên:

5.1 Đại Học Dòng Tên ở thành phố Seattle (WA,USA) đã triển khai Chương Trình và Phương Pháp “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” này từ năm 1990 đến nay.

5.2  Chương trình và Phương Pháp “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” cũng đã được kiểm chứng bằng  trên 30 Khóa đã được hướng dẫn bằng tiếng Việt cho người Việt ở Mỹ và Việt Nam từ hè thu 2007 đến bây giờ.
5.3 Phương Pháp “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” cống hiến cho các Ki-tô hữu học viên nhiều lối vào Thánh Kinh hơn bất kỳ phương pháp nào khác. Đó là:  

(1º) Nghe Thánh Kinh hay Lời Chúa
(2º) Đọc Thánh Kinh hay Lời Chúa
(3º) Suy niệm Thánh Kinh hay Lời Chúa
(4º) Cầu nguyện với Thánh Kinh hay Lời Chúa
(5º) Học hỏi Thánh Kinh hay Lời Chúa
(6º) Chia sẻ Thánh Kinh hay Lời Chúa
(7º) Giảng dậy Thánh Kinh hay Lời Chúa
(8º) Sống Thánh Kinh hay Lời Chúa
PHẦN THỨ SÁU: ỨNG DỤNG  
6.1 Chấp nhận Chương Trình và Phương Pháp “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” là một chương trình và phương pháp mới để học Sách Xuất Hành một cách chủ động, trưởng thành để biết phục vụ một cách khiêm tốn và hiệu quả như Muối như Men.  
6.2 Áp dụng một cách nghiêm chỉnh Phương Pháp “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” để gặt hái được kết quả mong muốn về các mặt: nâng cao kiến thức, đào sâu đời sống tâm linh, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo….  
CHUẨN BỊ ĐỀ TÀI II
VỊ TRÍ VÀ TẦM QUAN TRỌNG

CỦA BIẾN CỐ/ CÂU TRUYỆN/SÁCH XUẤT HÀNH TRONG THÁNH KINH KI-TÔ GIÁO

I. SÁCH THÁNH CẦN ĐỌC 
1.1 Bài Dẫn Nhập Sách Xuất Hành trong Sách “LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI”, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch các Giờ Kinh Phụng Vụ, NXB Tôn giáo/Hà Nội, trang 107-108. 
1.2 Đọc các Tựa Đề của Sách Xuất Hành từ chương đầu đến chương cuối.
II.  CÂU HỎI GIÚP SUY NGHĨ VÀ TÌM HIỂU 
2.1 Trước khóa này các anh chị đã đọc toàn bộ Sách Xuất Hành một lần nào chưa? Anh chị biết/nhớ gì về Sách Xuất Hành?

2.2 Biến cố/Câu truyện nào của Sách Xuất Hành gây ấn tượng sâu đậm nhất nơi anh chị? Và ảnh hưởng như thế nào trên tâm tư và cách sống của anh chị?
2.3 Biến cố/Câu truyện/Sách Xuất Hành có vị trí và tầm quan trọng như thế nào trong Thánh Kinh Ki-tô giáo?

2.4 Biến cố/Câu truyện/Những Chủ đề/Các Nhân vật trong Sách Xuất Hành có liên hệ gì với Tân Ước?
ĐỀ TÀI II
VỊ  TRÍ VÀ TẦM QUAN TRỌNG 
CỦA BIẾN CỐ/CÂU TRUYỆN/SÁCH XUẤT HÀNH 

TRONG THÁNH KINH KI-TÔ GIÁO

PHẦN I : SÁCH THÁNH CẦN ĐỌC 
1.1 Bài Dẫn Nhập Sách Xuất Hành trong Sách “LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI”, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch các Giờ Kinh Phụng Vụ, NXB Tôn giáo/Hà Nội, trang 107-108. 
1.2 Đọc các Tựa Đề của Sách Xuất Hành từ chương đầu đến chương cuối.
PHẦN II : CÂU HỎI GIÚP SUY NGHĨ VÀ TÌM HIỂU 
2.1 Trước khóa này bạn đã đọc toàn bộ Sách Xuất Hành một lần nào chưa? Bạn biết/nhớ gì về Sách Xuất Hành?

2.2 Biến cố/Câu truyện nào của Sách Xuất Hành gây ấn tượng sâu đậm nhất nơi bạn?
2.3 Biến cố/Câu truyện/Sách Xuất Hành có vị trí và tầm quan trọng như thế nào trong Thánh Kinh Ki-tô giáo? 

2.4 Biến cố/Câu truyện/Chủ đề/Nhân vật trong Sách Xuất Hành có liên hệ gì với Tân Ước?

PHẦN III : TRỌNG TÂM CỦA ĐỀ TÀI 

- THÁNH KINH : Tìm hiểu vị trí và tầm quan trọng của Biến Cố/Câu Truyện/Sách Xuất Hành trong Thánh Kinh Ki-tô giáo.
- TÂM LINH : Yêu mến, ngưỡng mộ Thiên Chúa là Đấng đã đi vào lịch sử của loài người qua lịch sử của dân Ít-ra-en.
- HÀNH ĐỘNG: Khám phá sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa trong đời sống cá nhân, cộng đoàn Giáo Hội  và cộng đồng dân tộc Việt Nam.
PHẦN IV: TRIỂN KHAI NỘI DUNG ĐỀ TÀI
4.1 VỊ TRÍ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA  BIẾN CỐ/ CÂU TRUYỆN / SÁCH XUẤT HÀNH TRONG  THÁNH KINH KI-TÔ GIÁO

4.1.1 Biến cố/Câu truyện Xuất Hành: là cuộc ra đi của những người Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập. Đây là kỳ công vĩ đại của Thiên Chúa trong Cựu Ước: cuộc ra đi khỏi đất nước nô lệ tiến về Đất Hứa. Thiên Chúa giải thoát dân Người “với uy lực cao cả, bàn tay mạnh mẽ và cánh tay dang rộng” mở cho dân một con đường vượt qua biển.

4.1.2 Biến cố/Câu truyện/Sách Xuất Hành là Trung Tâm của Cựu Ước khi trình bày cho chúng ta một Thiên Chúa giải thoát con người. Sách Xuất Hành đã đem lại cho Do- thái giáo, và rồi cho Ki-tô giáo định hướng đầu tiên khiến cho hai tôn giáo này khác hẳn với các tôn giáo khác. Thiên Chúa trước tiên không đến để cho người ta tôn kính, hay chỉ cho thấy những con đường, nhưng Người đến để chọn một dân, mà qua họ, Người hành động qua giòng lịch sử nhân loại. Thiên Chúa tự mạc khải cho ông Mô-sê vì Người muốn thiết lập cho mình một dân và ký kết với họ một Giao Ước. Và đó là dân Ít-ra-en.
‘Giao Ước’ có nghĩa là ‘Hợp  Đồng’. Một hợp đồng là một hành động được cả hai bên tự nguyện thực hiện như một dấu chỉ thể hiện sự đồng tình về một cái gì đó. 

- Cựu Ước là hợp đồng được Thiên Chúa ký với dân Ít-ra-en qua ông Mô-sê là đại diện của họ.

Giữa những thay đổi của  lịch sử lâu năm, câu truyện được viết thành Cựu Ước chỉ được thực hiện từ từ, nhưng trước ngày Đức Ki-tô đến, câu truyện ấy đã được gắn kết lại với nhau rồi. Nội dung với các cấu trúc khác nhau có thể được sắp xếp dưới ba đề mục chính: Lịch sử, Ngôn sứ và các Huấn giáo khác. 

Ngũ thư (gồm 5 cuốn Sách Luật) thuộc loại Sách Lịch Sử. 

Phần lớn các Sách Lịch Sử đã hình thành như ngày nay vào khoảng 400 năm trước Công Nguyên.

Dựa trên truyền khẩu, các Sách này tường thuật nguồn gốc của dân Ít-ra-en, sự kiện họ được giải phóng khỏi Ai-cập, việc họ tiến vào Ca-na-an và tập trung vào Giê-ru-sa-lem, cả sự giầu sang lẫn sự sụp đổ của Vương Quốc. Nhiều sự kiện khác cũng được ghi chép lại. 
Những Sách quan trọng nhất là 5 cuốn về Luật (Ngũ Thư) là những sách nói về Giao Ước mà Thiên Chúa thiết lập với Ít-ra-en qua ông Mô-sê. Cách kể chuyện là một tổng hợp của bốn trào lưu truyền thống lớn (Gia-vít (J), Ê-lô-ít (E), Đệ nhị luật (D) và Tư tế (P).

- Tân Ước là hợp đồng mới được Thiên Chúa ký với nhân loại qua Đức Giê-su Ki-tô. Chúng ta gọi là Giao Ước.
4.1.3 Bổi cảnh Biến cố/Sự kiện Xuất Hành 
(1º) Dân Ít-ra-en phải chịu đau khổ dưới ách thống trị của người Ai-cập. Thiên Chúa đã giải thoát họ ra khỏi cảnh nô lệ và huấn luyện họ thành dân của Người.

(2º) Sau thời gian dài sinh sống tại Ai-cập, dân Ít-ra-en đã gia tăng nhiều đến độ thành một dân tộc, và người Ai-cập cảm thấy lo sợ. Rồi vị Pha-ra-ô mới lên ngôi bắt đầu tìm cách đàn áp họ.
(3º) Được Thiên Chúa sai đến, Mô-sê đã đưa dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập, băng qua bán đảo Xi-nai rồi đi về hướng Ca-na-an là miền đất đã được hứa cho Áp-ra-ham. Cuộc xuất hành này diễn ra vào khoảng năm 1250 trước Công Nguyên.

(4º) Trên Núi Xi-nai, Thiên Chúa đã ký kết một giao ước với dân Ít-ra-en. Nội dung Giao Ước là:
* Về phía Thiên Chúa: Người sẽ bảo vệ dân Ít-ra-en và cho họ phồn thịnh vì họ là dân riêng của Chúa.

* Về phía dân: Họ nhìn nhận Thiên Chúa là Chúa của họ, lắng nghe lời Người, thờ phượng Người là Thiên Chúa duy nhất chân thật, nhất là sống theo Thập giới (Mười Điều Răn) mà Chúa đã ban.

* Được chọn làm dân thánh, Ít-ra-en có ơn gọi đặc biệt là sống vâng phục Thiên Chúa và làm chứng cho Người trước mặt các dân khác.

* Để nhớ lại những biến cố này, hằng năm vào mùa Xuân, dân Ít-ra-en cử hành Lễ Vượt Qua.

4.1.4 Nội dung và bố cục Sách Xuất Hành

(1º) Sách Xuất Hành là cuốn sách ghi lại những kinh nghiệm lịch sử của Ít-ra-en. Mặc dù không thể coi đây là bài tường thuật lịch sử hoàn toàn khách quan, cuốn sách này giúp ta hiểu được lịch sử của dân Ít-ra-en, đồng thời hiểu được giáo huấn tôn giáo cả trong Do-thái giáo lẫn trong Ki-tô giáo.

(2º) Sách Xuất Hành có thể chia làm 4 phần:

- Phần 1: Các chương 1-18: 

Dân Ít-ra-en rời Ai-cập và hành trình của họ qua sa mạc. Những nội dung chính trong phần này:

* Chỉ có quyền năng của Thiên Chúa mới có thể giải thoát dân Ít-ra-en khỏi cảnh nô lệ.

* Để thực hiện kế hoạch của Người, Thiên Chúa đã chọn Mô-sê và huấn luyện ông thành nhà lãnh đạo. Hiện đến với Mô-sê trong bụi gai bốc lửa, Thiên Chúa chọn ông, trao cho ông một sứ mệnh và sai ông trở lại Ai-cập.

* Mô-sê đã nói lại cho dân điều Thiên Chúa phán nhưng thái độ của họ cũng như thái độ của Pha-ra-ô tỏ đều không thuận lợi.

* Khi Thiên Chúa ra lệnh, dân Ít-raa-en giết chiên vượt qua, băng qua biển và tiến về Đất Hứa.

- Phần 2: Các chương 19-23 

Trên núi Xi-nai, Thiên Chúa đề nghị ký kết giao ước với dân Ít-ra-en qua Mô-sê. Nếu họ lắng nghe và tuân theo Lời Chúa, nếu họ giữ giao ước, họ sẽ trở thành một vương quốc tư tế, một dân thánh. Chính ví thế mà dân được đề nghị sống theo Thập Giới và những quy định khác.
- Phần 3: Các chương 24-31 

Dân Ít-ra-en chấp nhận và giao ước đã được ký kết với Thiên Chúa. 

* Dân trả lời: Chúng tôi sẽ tuân giữ mọi huấn lệnh mà Gia-vê truyền. 
* Mô-sê hiến dâng lễ tế: ông rẩy máu của tế vật lên bàn thờ và trên dân chúng.

* Thiên Chúa hướng dẫn việc làm Nhà Tạm, nơi ở của Chúa, dấu hiệu cho sự hiện diện của Chúa ở giữa dân.
- Phần 4: Các chương 32-40 

Thiên Chúa đồng hành với dân trong suốt hành trình và mạc khải cho họ thấy Người là Thiên Chúa giầu lòng tha thứ.

* Dân đã tạc tượng bê vàng rồi thờ lạy như thể thờ lạy Thiên Chúa. Mô-sê đã xin Chúa tha thứ cho họ.

* Thiên Chúa, Đấng giầu tình thương và ơn nghĩa, đã tha thứ cho những tội lỗi và lầm lạc của dân.

* Sau khi Mô-sê tiếp chuyện với Thiên Chúa, khuôn mặt ông bừng sáng. 

* Khi Nhà Tạm đã được hoàn thành, Nhà Tạm được bao phủ bằng một đám mây và tràn ngập vinh quang Chúa. Kể từ đó, Thiên Chúa hằng ở với dân của Người.

[Tài liệu của “Thánh Kinh 100 tuần” (The Bible in 100 weeks) của Lm Marcel le Dorze, MEP]

4.1.5 Tương quan của Sách Xuất Hành với Tân Ước

Sách Xuất Hành chứa đựng rất nhiều yếu tố quan trọng có liên hệ mật thiết với Tân Ước Ki-tô giáo: 
(Các nhà chuyên môn nói Cựu Ước là sự chuẩn bị và hình bóng và Tân Ước!)  
(1º) Ít-ra-en (cũ), dựa trên yếu tố căn bản là chủng tộc so với Ít-ra-en (mới) dựa trên yếu tố căn bản là lòng tin, 

(2º) Mô-sê (cũ) là vị lãnh đạo đưa dân Ít-ra-en ra khỏi Ai- cập so với Mô-sê (mới) là Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng giải thoát loài người khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi và sự chết,
(3º) Mô-sê (cũ) là vị trung gian giữa Thiên Chúa và dân Ít-ra-en trong suốt quá trình giải thoát và hành trình sa mạc so với Mô-sê (mới) là Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng trung gian duy nhất và tối hảo giữa loài người tội lỗi, bất trung và Thiên Chúa chí thánh chí tôn, 

(4º) Giao Ước (cũ) được ký kết trên núi Xi-nai giữa Thiên Chúa và Ít-ra-en qua ông Mô-sê so với Giao Ước (mới) được ký kết giữa Thiên Chúa và loài người qua hiến tế thập giá của Chúa Giê-su Ki-tô,
(5º) Sự giải thoát khỏi cảnh nô lệ chính trị-xã hội ở Ai-cập mà Gia-vê Thiên Chúa đã thực hiện cho Ít-ra-en so với sự giải thoát khỏi cảnh nô lệ tội lỗi và sự chết mà Chúa Giê-su thực hiện cho nhân loại,
(6º) Hy tế (cũ) bằng máu chiên bò so với hy tế mới bằng máu châu báu của Chiên Thiên Chúa, 

(7º) Hành Trình qua sa mạc 40 năm của dân Ít-ra-en là hình bóng của cuộc Hành Trình Tâm Linh của mỗi người/ cộng đoàn những kẻ tin,
(8º) Đất Hứa là một địa danh, một nơi chốn, là Pa-les-ti-na so với Đất Hứa Thật là Trời Mới  v.v…

Kết luận: Có thể nói Biến Cố/Câu truyện Xuất Hành làm nên căn tính của dân Ít-ra-en là dân của Giao Ước. Dân này là sự chuẩn bị và là hình bóng của Ít-ra-en mới là Hội Thánh Chúa Ki-tô.                     

PHẦN V:  ĐÚC KẾT 

5.1 Xuất Hành là một biến cố/sự kiện quan trọng trong lịch sử cứu độ của Ít-ra-en và của nhân loại. Biến cố ấy tạo nên căn tính của dân Ít-ra-en là dân riêng của Thiên Chúa và là dân của Giao Ước.                   
5.2 Sách Xuất Hành là Sách rất quan trọng trong kho tàng Thánh Kinh Do-thái giáo và Ki-tô giáo vì Sách chứa đựng những mạc khải then chốt về mối tương quan giữa Thiên Chúa và loài người. Thiên Chúa của Xuất Hành đã đi vào lịch sử loài người để yêu thương và chăm lo cho con người, nhất là những người bị đàn áp, bóc lột, bị bỏ rơi và khinh khi. Đáp lại tình yêu thương và hành động cứu thoát của Thiên Chúa, con người cần đáp trả (cá nhân cũng như cộng đoàn) bằng cách tuân giữ 10 Giới Răn Thiên Chúa đã ban cho.                 
5.3 Sách Xuất Hành là “hình bóng” và “sự chuẩn bị” của Tân Ước, từ các nhân vật (ông Mô-sê/Chúa Giê-su Ki-tô) cho đến các sự kiện (Giao Ước/Vượt Qua/Giải Thoát/Máu Chiên).                  
5.4 Hành Trình của dân Ít-ra-en 40 năm qua sa mạc là  “hình bóng” và “mô hình” của cuộc lữ hành tâm linh của mỗi người/cộng đoàn Ki-tô hữu với khó khăn thử thách và đòi hỏi lòng tin tưởng tuyệt đối váo Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng, Chăm Lo và Đồng Hành với dân của Người.                  
PHẦN VI: ỨNG DỤNG   
6.1 Khám phá Thiên Chúa của Xuất Hành là Đấng Thiên Chúa quan tâm đến loài người, - nhất là những người bị đàn áp, bóc lột bởi đồng loại,- và đã đi vào lịch sử loài người để giải thoát/giải phóng loài người khỏi mọi cảnh nô lệ (về kinh tế, văn hóa, xã hội, sắc tộc, chính trị và tâm linh).
6.2 Nhận diện được những cảnh nô lệ (về kinh tế, văn hóa, xã hội, sắc tộc, tình dục, chính trị và tâm linh) giam giữ bản thân mỗi người chúng ta, cộng đoàn Giáo Hội, cộng đồng dân tộc và con người ngày nay trong ngục tù.
6.3 Cầu xin Thiên Chúa giải thoát bản thân mình ra khỏi những giới hạn, thiếu sót, yếu hèn, tội lỗi là những trở ngại trong cuộc Lữ Hành theo Chúa Ki-tô và Loan Báo Tin Mừng Cứu Độ cho những người chúng ta gặp trong cuộc sống. 

6.4 Cầu xin Thiên Chúa giải thoát Giáo Hội tại Việt Nam ra khỏi những giới hạn, thiếu sót, yếu hèn, tội lỗi là những trở ngại trong cuộc Lữ Hành theo Chúa Ki-tô và Loan Báo Tin Mừng Cứu Độ cho đồng bào. 
6.5 Cầu xin Thiên Chúa giải thoát dân tộc Việt Nam khỏi những cảnh nô lệ (tội lỗi, yếu đuối, không tin, u mê, kiêu căng, ích kỷ, đố kỵ, bạo lực v.v…) đang giam hãm cả dân tộc nói chung và người nghèo nói riêng.
6.6 Tích cực cộng tác với Thiên Chúa trong công cuộc giải thoát bản thân, cộng đoàn Giáo Hội và cộng đồng dân tộc Việt Nam ra khỏi những cảnh nô lệ (nghèo đói, dốt nát, đố kỵ, ganh ghét, phân biệt đối xử, bất công, áp bức) đang giam hãm cá nhân và tập thể.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
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CHUẨN BỊ ĐỀ TÀI III

 THIÊN CHÚA KÊU GỌI ÔNG MÔ-SÊ

VÀ MẠC KHẢI VỀ MÌNH

I. SÁCH THÁNH CẦN ĐỌC 
1.1 Sách Xuất Hành từ 1,1 đến 4,31.
II.  CÂU HỎI GIÚP SUY NGHĨ VÀ TÌM HIỂU 
2.1 Thiên Chúa đã kêu gọi ông Mô-sê

2.1.1 Trong Bối cảnh nào?

2.1.2 Tại sao (Lý do)?
2.1.3  Để làm gì (Mục đích)?
2.2 Bằng những cách nào Thiên Chúa thuyết phục được ông Mô-sê chấp nhận sứ mạng mà Người muốn giao cho ông? 
2.3 Thiên Chúa mạc khải cho ông Mô-sê (và dân Ít-ra-en) biết Người là Đấng nào? Và bằng những cách nào?
2.4 Mạc khải của Thiên Chúa có ý nghĩa gì

2.4.1 với ông Mô-sê và dân Ít-ra-en?
2.4.1 với các cá nhân và cộng đoàn Ki-tô hữu ngày nay?

ĐỀ TÀI III
 THIÊN CHÚA KÊU GỌI ÔNG MÔ-SÊ 

VÀ MẠC KHẢI VỀ MÌNH 

PHẦN I : SÁCH THÁNH CẦN ĐỌC 
Sách Xuất Hành từ 1,1 đến hết 4,31 
PHẦN II : CÂU HỎI GIÚP SUY NGHĨ VÀ TÌM HIỂU 
2.1 Thiên Chúa kêu gọi ông Mô-sê 
2.1.1 trong bối cảnh nào? 
2.1.2 tại  sao?

2.1.3 để làm gì?

2.2 Bằng những cách nào Thiên Chúa thuyết phục được ông Mô-sê chấp nhận sứ mạng mà Người muốn giao cho ông?
2.3 Thiên Chúa mạc khải cho ông Mô-sê (và dân Ít-ra-en) biết Người là Đấng nào? Và bằng những cách nào?
2.4 Mạc khải của Thiên Chúa có ý nghĩa gì 

2.4.1 với ông Mô-sê và dân Ít-ra-en? 

2.4.2 với các cá nhân và cộng đoàn Ki-tô hữu ngày nay? 

PHẦN III : TRỌNG TÂM CỦA ĐỀ TÀI 

- THÁNH KINH : Tìm hiểu về ơn gọi của ông Mô-sê và mạc khải của Thiên Chúa trong 4 chương đầu của Sách Xuất Hành.
- TÂM LINH : Sống với Thiên Chúa là Đấng kêu gọi và giao sứ mạng cho ông Mô-sê và tỏ mình ra cho ông và cho dân Ít-ra-en.
- HÀNH ĐỘNG : 
(a) Học cùng Thiên Chúa là Đấng đã lắng nghe tiếng kêu than của dân Ít-ra-en trong cảnh nô lệ Ai-cập mà ra tay cứu thoát dân để chúng ta biết quan tâm đến những người đang sống trong cảnh bất công và đàn áp mà giúp đỡ họ.

(b) Đáp lại lời Thiên Chúa nói với chúng ta như đã nói với ông Mô-sê: “Bây giờ ngươi hãy đi! Ta sai ngươi…!”  
PHẦN IV : TRIỂN KHAI nỘI DUNG ĐỀ TÀI
4.1 Thiên Chúa kêu gỌi ông Mô-sê

4.1.1 Bối cảnh Thiên Chúa kêu gọi ông Mô-sê

“Bấy giờ ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa, là núi Khô-rếp. Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Mô-sê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự bảo: "Mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được: vì sao bụi cây lại không cháy rụi?" Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông: "Mô-sê ! Mô-sê!" Ông thưa: "Dạ, tôi đây!"  Người phán: "Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh." Người lại phán: "Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp." Ông Mô-sê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên Chúa.” (Xh  3,1-6).
4.1.2 Lý do Thiên Chúa kêu gọi và giao sứ mạng cho ông Mô-sê và phản ứng đầu tiên của ông ấy:
- Lý do hay nguyên nhân của kế hoạch của Thiên Chúa, chính là cuộc sống khổ cực của dân Ít-ra-en trong cảnh nô lệ Ai-cập và tiếng kêu than của họ đã thấu đến tai Thiên Chúa làm Thiên Chúa nhớ lại giao ước của Người với các Tổ phụ Ít-ra-en:  

* «Sau những năm dài ấy, vua Ai-cập qua đời. Con cái Ít-ra-en rên siết trong cảnh nô lệ. Họ ta thán, và tiếng họ kêu từ cảnh nô lệ đã thấu tới Thiên Chúa. Thiên Chúa đã nghe tiếng họ than van và Thiên Chúa nhớ lại giao ước của Người với các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp. Thiên Chúa đã nhìn thấy con cái Ít-ra-en và Thiên Chúa đã biết ... » (Xh 2, 23-25).
* «Đức Chúa phán: "Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai-cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, Ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai-cập, và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật, xứ sở của người Ca-na-an, Khết, E-mô-ri, Pơ-rít-di, Khi-vi và Giơ-vút. Giờ đây, tiếng rên siết của con cái Ít-ra-en đã thấu tới Ta; Ta cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai-cập. Bây giờ, ngươi hãy đi! Ta sai ngươi đến với Pha-ra-ô để đưa dân Ta là con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập.» (Xh 3, 7-10).
- “Ông Mô-sê thưa với Thiên Chúa: "Con là ai mà dám đến với Pha-ra-ô và đưa con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập?"   (Xh  3,12).

4.1.3 Mục tiêu của Thiên Chúa:

Có thể nói Thiên Chúa nhằm 3 mục tiêu sau đây trong kế hoạch giải thoát dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập:
(1º) Giải thoát dân Ít-ra-en ra khỏi cảnh nô lệ khổ cực và đưa vào miền Đất Hứa: “Ta sẽ cho các ngươi thoát cảnh khổ cực bên Ai-cập mà lên miền đất người Ca-na-an, Khết, E-mô-ri, Pơ-rít-di, Khi-vi và Giơ-vút, lên miền đất tràn trề sữa và mật.” (Xh 3,17).

(2º) Tạo điều kiện cho dân Ít-ra-en dâng tế lễ thờ phượng Thiên Chúa: “Xin cho chúng tôi đi ba ngày đường vào sa mạc để tế lễ Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi” (Xh 5,3). 
(3º) Ký kết giao ước với dân Ít-ra-en và làm cho dân ấy thành dân tư tế, dân thánh, sở hữu riêng của Thiên Chúa: “Vậy giờ đây, nếu các ngươi thật sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta, Vì toàn cõi đất đều là của Ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh.” (Xh 19,5-6). 
4.2 THIÊN CHÚA THUYẾT PHỤC ÔNG MÔ-SÊ CHẤP NHẬN SỨ MỆNH ĐƯỢC GIAO 

4.2.1 Thiên Chúa đáp lại và ông Mô-sê nêu yêu cầu:

(a) "Ta sẽ ở với ngươi. Và đây là dấu cho ngươi biết là Ta đã sai ngươi: khi ngươi đưa dân ra khỏi Ai-cập, các ngươi sẽ thờ phượng Thiên Chúa trên núi này." (Xh  3,12).

(b) "Bây giờ, con đến gặp con cái Ít-ra-en và nói với họ: Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con: Tên Đấng ấy là gì? Thì con sẽ nói với họ làm sao?"  (Xh 3,13).

4.2.2 Thiên Chúa đáp ứng yêu cầu của ông Mô-sê, chỉ vẽ đường đi nước bước cho ông, nhưng ông vẫn tìm cách từ chối:

(a) "Ta là Đấng Hiện Hữu." Người phán: "Ngươi nói với con cái Ít-ra-en thế này: "Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em." Thiên Chúa lại phán với ông Mô-sê: "Ngươi sẽ nói với con cái Ít-ra-en thế này: Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp, sai tôi đến với anh em. Đó là danh Ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu Ta từ đời nọ đến đời kia." (Xh 3,14-15).

* "Ngươi hãy đi triệu tập các kỳ mục Ít-ra-en và nói với họ: Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, của I-xa-ác, của Gia-cóp, đã hiện ra với tôi và phán: Ta đã thật sự quan tâm đến các ngươi và cách người ta đối xử với các ngươi bên Ai-cập. Ta đã phán: Ta sẽ cho các ngươi thoát cảnh khổ cực bên Ai-cập mà lên miền đất người Ca-na-an, Khết, E-mô-ri, Pơ-rít-di, Khi-vi và Giơ-vút, lên miền đất tràn trề sữa và mật. Họ sẽ nghe tiếng ngươi, rồi ngươi sẽ đi với các kỳ mục Ít-ra-en đến cùng vua Ai-cập, các ngươi sẽ nói với vua ấy rằng: Đức Chúa, Thiên Chúa của người Híp-ri, đã cho chúng tôi được gặp Người. Giờ đây, xin cho chúng tôi đi ba ngày đường vào sa mạc để tế lễ Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi. Ta thừa biết rằng vua Ai-cập sẽ không cho các ngươi đi, trừ phi là có một bàn tay mạnh mẽ can thiệp. Ta sẽ ra tay, sẽ làm mọi thứ phép lạ giữa dân Ai-cập để đánh nó, và sau đó vua ấy sẽ cho các ngươi đi. (Xh 3,16-20).
* "Ta sẽ cho dân này được lòng người Ai-cập; nên khi ra đi, các ngươi sẽ chẳng ra đi tay không. Mỗi người đàn bà sẽ xin đàn bà láng giềng và người ở chung một nhà những đồ bạc, đồ vàng, và áo xống. Các ngươi sẽ cho con trai con gái các ngươi mang những thứ đó. Như vậy là các ngươi tước đoạt của cải người Ai-cập." (Xh 3,21-22).
(b) "Họ sẽ không tin con đâu, họ sẽ không nghe lời con, vì họ sẽ nói: Đức Chúa chẳng có hiện ra với ông." (Xh 4,1).

4.2.3 Thiên Chúa ban quyền năng của Người cho ông Mô-sê, nhưng ông nại lý do không có tài ăn nói:

(a) “Đức Chúa phán với ông: "Tay ngươi cầm cái gì đó ?" Ông đáp: "Thưa một cây gậy." Người phán: "Vất nó xuống đất đi!" Ông Mô-sê vất nó xuống đất, và nó hoá ra con rắn. Ông Mô-sê liền chạy trốn. Đức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy giơ tay nắm lấy đuôi nó!" Ông giơ tay bắt lấy nó và nó lại hoá thành cây gậy trong tay ông. "Ấy là để họ tin rằng Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông họ, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp, đã hiện ra với ngươi."

Đức Chúa còn phán với ông: "Hãy luồn tay vào ngực ngươi!" Ông luồn tay vào ngực, rồi rút tay ra. Và này tay ông bị phong cùi, trắng như tuyết. Người phán: "Hãy lại cho tay vào ngực ngươi!" Ông lại cho tay vào ngực, rồi rút ra khỏi ngực. Thì này tay ông trở lại như da thịt của ông. "Như thế, nếu họ không tin ngươi và không hiểu ý nghĩa của dấu thứ nhất, thì họ sẽ tin dấu thứ hai. Mà nếu họ cũng không tin cả hai dấu ấy và không nghe tiếng ngươi, thì ngươi sẽ lấy nước sông Nin mà đổ trên đất khô. Nước ngươi đã lấy dưới sông Nin sẽ hoá thành máu trên đất khô." (Xh 4,2-9).

(b) Ông Mô-sê thưa với Đức Chúa: "Lạy Chúa, xin xá lỗi cho con, từ hồi nào đến giờ, ngay cả từ lúc Chúa ban lời cho tôi tớ Ngài, con không phải là kẻ có tài ăn nói, vì con cứng miệng cứng lưỡi." (Xh 4,10).

4.2.4 Thiên Chúa trấn an ông Mô-sê rằng chính Người sẽ nói thay, nhưng ông Mô-sê vẫn từ chối:

(a) “Đức Chúa phán: "Ai cho con người có mồm có miệng? Ai làm cho nó phải câm phải điếc, cho mắt nó sáng hay phải mù loà? Há chẳng phải là Ta, Đức Chúa, đó sao?  Vậy bây giờ ngươi hãy đi, chính Ta sẽ ngự nơi miệng ngươi, và Ta sẽ chỉ cho ngươi phải nói những gì." (Xh 4,11-12).
(b) Ông thưa: "Lạy Chúa, xin xá lỗi cho con, xin Chúa sai ai làm môi giới thì sai."  (Xh 4,13). 
4.2.5 Thiên Chúa nổi giận và sai A-ha-ron đến với ông Mô-sê để làm phát ngôn viên cho ông ấy, ông Mô-sê mới chịu thi hành sứ mạng:

(a) «Đức Chúa nổi giận với ông Mô-sê; Người phán: "Nào chẳng có A-ha-ron, anh ngươi, là người Lê-vi đó sao? Ta biết: nó ăn nói được lắm; hơn nữa, kìa nó ra đón ngươi, và khi thấy ngươi, lòng nó sẽ hoan hỷ. Ngươi sẽ nói với anh ngươi và đặt lời lẽ vào miệng nó. Chính Ta sẽ ngự nơi miệng ngươi và nơi miệng nó. Ta sẽ chỉ cho các ngươi những gì các ngươi phải làm. Chính anh ngươi sẽ thay ngươi mà nói với dân. Chính nó sẽ là miệng của ngươi; còn ngươi, ngươi sẽ là một vị thần đối với nó. Cây gậy này, ngươi hãy cầm lấy trong tay; ngươi sẽ dùng nó mà làm các dấu lạ." (Xh 4,14-17).
(b) Ông Mô-sê ra đi, trở về với bố vợ là ông Gít-rô và nói: "Xin để con đi về với anh em con bên Ai-cập xem họ còn sống hay không." Ông Gít-rô trả lời ông Mô-sê: "Anh đi bình an !" (Xh 4,18).

4.2.6 Thiên Chúa hài lòng với Mô-sê, dặn dò ông, nhưng (hình như) ông Mô-sê vẫn tìm cách chạy trốn:

(a) Đức Chúa phán với ông Mô-sê ở Ma-đi-an: "Đi đi, hãy trở về Ai-cập, bởi vì mọi kẻ tìm cách làm hại mạng sống ngươi đã chết cả rồi." Ông Mô-sê đem vợ và con cái đi theo, cho họ cỡi lừa và trở về đất Ai-cập. Ông Mô-sê cầm cây gậy của Thiên Chúa trong tay. Đức Chúa phán với ông Mô-sê: "Khi ngươi ra đi để trở về Ai-cập, ngươi hãy nhìn xem: mọi điều lạ lùng Ta đã ban cho ngươi có quyền làm, thì ngươi sẽ làm trước mặt Pha-ra-ô. Nhưng Ta, Ta sẽ làm cho nó cứng lòng và nó sẽ không thả cho dân đi!" Bấy giờ, ngươi sẽ nói với Pha-ra-ô: Đức Chúa phán thế này: Con đầu lòng của Ta là Ít-ra-en. Ta đã phán với ngươi: Hãy thả con Ta ra để nó đi thờ phượng Ta. Nhưng ngươi đã từ chối không thả nó đi, thì này chính Ta sẽ giết chết con đầu lòng của ngươi." (Xh 4,19-23).
(b) Vậy dọc đường, tại nơi ông dừng lại nghỉ đêm, Đức Chúa bắt gặp ông và tìm cách giết ông. Bấy giờ, bà Xíp-pô-ra lấy mảnh đá sắc cắt bì cho con, đụng vào chân ông, rồi nói: "Nhờ máu, ông đã kết nghĩa vợ chồng với tôi."    Và Đức Chúa tha cho ông. Bà nói: "Nhờ máu, ông đã kết nghĩa vợ chồng với tôi" là vì phép cắt bì. (Xh 4,24-26).
Kết luận: Cuộc đối đầu giữa Thiên Chúa và ông Mô-sê đã khởi sự, phát triển và kết thúc như sau:
* Khởi sự: 
Thiên Chúa hiện ra với ông Mô-sê, gọi ông và giao cho ông sứ mạng giải thoát dân Ít-ra-en ra khỏi Ai Cập (Xh 3,2.10). 

* Phát triển: 

- Ông Mô-sê không dám nhận sứ mạng, nại đủ thứ lý do, đòi hỏi Thiên Chúa điều này điều nọ (Xh 3, 11.13; 4,10). 

- Thiên Chúa mạc khải danh tánh cho ông Mô-sê, sai những người có thể giúp ông trong sứ vụ, mách lời phải nói với vua Pha-ra-ô và hứa dùng sức mạnh can thiệp để vua Pha-ra-ô chịu cho dân Ít-ra-en ra đi (Xh 3,14.16.18-20).  

* Kết thúc: 
Ông Mô-sê vâng lời Thiên Chúa, từ giã vùng Ma-đi-an, đem vợ con về Ai Cập… và đến gặp vua Pha-ra-ô để yêu cầu vua cho dân Ít-ra-en ra đi (Xh 5,1). 

Nói cách khác, trong cuộc đối đầu giữa Thiên Chúa và ông Mô-sê thì «điểm xoay» là ông Mô-sê không còn lý do gì mà từ chối nhiệm vụ Thiên Chúa muốn ông gánh vác vì Thiên Chúa đã đáp ứng mọi «yêu sách» của ông. Khi ấy khả năng duy nhất có thề xầy ra là: 

* hoặc ông Mô-sê vâng lời 

* hoặc Thiên Chúa từ bỏ kế hoạch cứu dân Ít-ra-en hay dùng một người khác. Thiên Chúa không thể bỏ kế hoạch giải thoát Ít-ra-en, vì kế hoạch ấy rất quan trọng đối với Ngài, có ảnh hưởng đến tất cả chương trình mạc khải và cứu độ của Ngài. 

Mặt khác Thiên Chúa không muốn dùng một «sứ giả» nào khác, vì Thiên Chúa đã chuẩn bị ông Mô-sê từ lâu và rất kỹ càng. Nên theo lô gích của câu truyện thì chỉ còn giải pháp «vừa hợp tình vừa hợp lý» là ông Mô-sê tin tưởng vào Thiên Chúa mà vâng lời Người và nhận nhiệm vụ cứu dân mà thôi.

4.2.7 Ba giai đoạn tiêu biểu của cuộc đời ông Mô-sê với tư cách là ngôn sứ của Thiên Chúa  
Trong Xh 2,1 đến 4,31 chúng ta tìm thấy 3 giai đoạn tiêu biểu sau đây của đời sống của ông Mô-sê:
- Giai đoạn 1: thời thơ ấu và trưởng thành: Mô-sê sinh ra trong một gia đình thuộc chi tộc Lê-vi là chi tộc được dành riêng cho việc phụng tự (Xh 2,1). Mô-sê được che chở bởi những người thân là mẹ và chị gái (Xh 2,2-3), được cứu sống bởi công chúa con gái vua Pha-ra-ô (Xh 2,5-7), được giáo dục trong đền vua Pha-ra-ô (Xh 2,10). Cũng trong giai đoạn trưởng thành, Mô-sê được chứng kiến cảnh người Ai-cập đàn áp người Do-thái, khiến ông thấy như chính mình bị xúc phạm do tình liên đới sắc tộc. 

- Giai đoạn 2: thời được rèn luyện để nhận sứ mạng: Để tránh tai họa từ triều đình vua Pha-ra-ô, Mô-sê phải chạy trốn vào sa mạc và phải lao động vất vả (Xh 2,11-15). Đó là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc Mô-sê được Thiên Chúa gọi (Xh 3,1-6) và giao phó sứ mạng giải thoát dân ra khỏi cảnh nô lệ Ai-cập (Xh 3,7-12).
- Giai đoạn 3: thời thi hành sứ mạng được giao: Mô-sê tìm mọi cách thi hành sứ mạng được Thiên Chúa giao cho mình: ông cậy dựa vào sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa (Xh 3,13-15) và tìm kiếm sự trợ giúp của những người thân: bố vợ, vợ, các kỳ mục và A-ha-ron  (Xh 3,16 và 4,10).

4.3 Thiên Chúa mẠc khẢi vỀ mình

4.3.1 Qua các danh xưng: Thiên Chúa của các tổ phụ Ít-ra-en và Đấng Hiện Hữu:

* “Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp.” (3, 6),
* “Ông Mô-sê thưa với Thiên Chúa: "Bây giờ, con đến gặp con cái Ít-ra-en và nói với họ: Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con: Tên Đấng ấy là gì? Thì con sẽ nói với họ làm sao?" Thiên Chúa phán với ông Mô-sê: "Ta là Đấng Hiện Hữu." Người phán: "Ngươi nói với con cái Ít-ra-en thế này: "Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em." Thiên Chúa lại phán với ông Mô-sê : "Ngươi sẽ nói với con cái Ít-ra-en thế này: Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp, sai tôi đến với anh em. Đó là danh Ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu Ta từ đời nọ đến đời kia." (Xh  3,13-15).
4.3.2 Qua các hình ảnh: 

- Đấng công chính, ban thưởng cho các bà đỡ của những người phụ nữ Híp-ri (Xh 1,20-21),
- Đấng gọi ông Mô-sê từ bụi gai bốc cháy (Xh 3,1-6) và sai ông đến với dân Ít-ra-en và với vua Pha-ra-ô (Xh 3,7-12) giải thoát dân It-ra-en ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập,
- Đấng thấy rõ cảnh khổ cực của Ít-ra-en (3,7); thấy cảnh áp bức dân phải chịu (3, 9). 

- Đấng nghe tiếng dân kêu than (3,7), tiếng dân rên xiết (3,9).

- Đấng giải thoát dân khỏi tay Ai Cập và đưa Ít-ra-en đến miến đất tốt tươi, rộng lớn, tràn trễ sữa và mật ong (3,8).

- Đấng trung tín với giao ước, 

- Đấng chú ý tới các thế hệ của mối tương quan với dân, 

- Đấng thấu suốt cõi lòng con người, cụ thể là Pha-ra-ô cứng lòng,
- Thiên Chúa nhân hậu, 

- Thiên Chúa rộng lượng, 

4.3.3 Qua các hành động: 

-  Thiên Chúa lắng nghe, 
-  Thiên Chúa thấy, 

- Thiên Chúa nói, 
- Thiên Chúa xuống, 

- Thiên Chúa giải thoát, 

- Thiên Chúa kiểm soát thiên nhiên, 

- Thiên Chúa nhẫn nại, chịu đựng,
- Thiên Chúa giận dữ,
- Thiên Chúa quan phòng, 

- Thiên Chúa rèn luyện, 

- Thiên Chúa ước muốn sống mật thiết với dân, 

4.4 ý nghĩa mẠc khẢi CỦA Thiên Chúa 

4.4.1 Đối với ông Mô-sê và dân Ít-ra-en

(1º) Thiên Chúa siêu việt quan tâm đến nỗi khổ của dân và Người không ngồi yên mà can thiệp vào lịch sử của dân,

(2º) Thiên Chúa Gia-vê là Thiên Chúa của cha ông, tổ tiên của dân Ít-ra-en,

(3º) Thiên Chúa Gia-vê không quên những lời đã hứa với các Tổ Phụ Ap-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp.

4.4.2 Đối với các cá nhân và cộng đoàn Ki-tô hữu ngày nay

(1º) Qua Cuộc Xuất Hành của dân Ít-ra-en, Thiên Chúa cho chúng ta thấy Người đã đi vào lịch sử của một dân tộc nhỏ bé là Ít-ra-en,

(2º) Cũng qua câu truyện của Sách Xuất Hành, Thiên Chúa còn cho chúng ta thấy Người là Đấng đứng về phía những người bị đàn áp, che chở, bênh vực và giải thoát họ. Cùng đồng nghĩa là Thiên Chúa chống lại và trừng phạt những kẻ gây ra bất công và đàn áp người khác. 

(3º) Cũng trong câu truyện của Sách Xuất Hành Thiên Chúa cho chúng ta thấy Người là Đấng công chính và trước sau như một (không thay đổi). Người đã hứa điều gì thì sẽ thực hiện điều ấy. Người đối xử thế nào với cảnh đàn áp trong Xuất hành thì Người cũng đối xử y như thế với mọi cảnh đàn áp trong xã hội loài người ngày nay cũng như trong mọi thời. Có nghĩa là Thiên Chúa đứng về phía những kẻ bị đàn áp và chống lại những kẻ đàn áp, dù họ là ai và hùng mạnh đến mức nào. Dù trong thực tế, chúng ta có cảm tưởng là Thiên Chúa im lặng và để cho cảnh đàn áp xẩy ra trong thế giới loài người. Nhưng không phải là như vậy. Thiên Chúa vẫn hiện diện và tác động trên lịch sử cá nhân và cộng đồng. 

PHẦN V: ĐÚC KẾT 

5.1 Thiên Chúa đã đi vào lịch sử của Ít-ra-en, để giải thoát dân ấy ra khỏi cảnh nô lệ và trở thành những người tự do thờ phượng Thiên Chúa.
5.2 Thiên Chúa đã dùng ông Mô-sê để thực hiện kế hoạch của Người. Mô-sê được xem là Tôi Tớ của Thiên Chúa.

5.3 Thiên Chúa mạc khải cho Mô-sê, dân Ít-ra-en và nhân loại biết Người là Đấng nào.
PHẦN VI:  ỨNG DỤNG   
6.1 Xuất Hành là câu truyện về cuộc hành trình của Ít-ra-en, nhưng điều chúng ta cần là ý thức về cuộc lữ hành của riêng mỗi người. Mỗi người hãy hồi tưởng lại những lần  gặp Chúa và những thời điểm có ý nghĩa đặc biệt của cuộc lữ hành riêng của mình  và hãy chọn một số biến cố hay cảm nghiệm quan trọng nhất và viết vào các tấm bảng trong biểu đồ “Hành Trình Cá Nhân” (xem trang 63 Sách MUỐI ĐẤT).
6.2 Khám phá ơn gọi và sứ mạng riêng của mình như thế nào để cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa và đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa (là hồng ân và trọng trách lớn lao mà Chúa ban cho).
6.3 Đón nhận mạc khải của Thiên Chúa trong Sách Xuất Hành với lòng khiêm cung và đơn sơ.
6.4 Mỗi người đã làm những gì để giải phóng và thăng tiến con người nhất là những người nghèo và bị gạt ra ngoài lề xã hội, trong các lãnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa và tâm linh?
CHUẨN BỊ ĐỀ TÀI IV
THIÊN CHÚA GIẢI THOÁT ÍT-RA-EN

RA KHỎI CẢNH NÔ LỆ AI CẬP

I.  SÁCH THÁNH CẦN ĐỌC 
Sách Xuất Hành từ 5,1 đến hết 15,21.
II. CÂU HỎI GỢI Ý SUY NGHĨ VÀ TÌM HIỂU 
2.1 Thiên Chúa chiến thắng sự cứng đầu của vua Ai-cập là Pha-ra-ô như thế nào?
2.2 Thiên Chúa đưa dân Ít-ra-en vượt qua Biển Đỏ và đánh tan quân lính Pha-ra-ô đuổi theo như thế nào?
2.3 Dân Ít-ra-en ca ngợi chiến công của Thiên Chúa như thế nào?

ĐỀ TÀI IV
THIÊN CHÚA GIẢI THOÁT ÍT-RA-EN 
RA KHỎI CẢNH NÔ LỆ AI CẬP
PHẦN I : SÁCH THÁNH CẦN ĐỌC 
1.1 Sách Xuất Hành từ 5,1 đến hết 15,21.
PHẦN II : CÂU HỎI GIÚP SUY NGHĨ VÀ TÌM HIỂU 
2.1 Thiên Chúa chiến thắng sự cứng đầu của vua Ai-cập là Pha-ra-ô như thế nào?
2.2 Thiên Chúa đưa dân Ít-ra-en vượt qua Biển Đỏ và đánh tan quân lính Pha-ra-ô đuổi theo như thế nào?
2.3 Dân Ít-ra-en ca ngợi chiến công của Thiên Chúa như thế nào?
PHẦN III : TRỌNG TÂM CỦA ĐỀ TÀI 
- THÁNH KINH : Tìm hiểu những bước và phương cách Thiên Chúa đã dùng để giải thoát dân Ít-ra-en ra khỏi cảnh nô lệ Ai-cập.
- TÂM LINH : Kêu cầu và để Thiên Chúa đến giải thoát chúng ta và người khác khỏi những gì đang bao vây và nhốt chặt chúng ta trong ngục tù tăm tối.
- HÀNH ĐỘNG : Để Thiên Chúa giải thoát mình và góp phần vào việc giải thoát người khác khỏi các cảnh nô lệ [kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, tâm linh (tội lỗi, sự chết)]
PHẦN IV : TRIỂN KHAI NỘI DUNG ĐỀ TÀI   
4.1 THIÊN CHÚA CHIẾN THẮNG SỰ CỨNG LÒNG/ ĐỐI  ĐẦU CỦA VUA AI CẬP LÀ PHA-RA-Ô
4.1.1 Thiên Chúa sai 2 ông Mô-sê và A-ha-ron đến gặp vua Pha-ra-ô và lời phản ứng đầu tiên của vua Pha-ra-ô:

(a) Sau đó, ông Mô-sê và ông A-ha-ron đến nói với Pha-ra-ô:  "Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Hãy thả cho dân Ta đi, để chúng mở lễ kính Ta trong sa mạc." (Xh 5,1).

(b) Pha-ra-ô đáp: " Đức Chúa là ai, khiến ta phải nghe lời mà thả cho Ít-ra-en đi? Ta chẳng biết Đức Chúa, cũng sẽ không thả cho Ít-ra-en đi."  (Xh 5,2).

4.1.2 Ông Mô-sê và ông A-ha-ron nói lại yêu cầu với vua Pha-ra-ô và phản ứng tiếp theo của vua Pha-ra-ô:

(a) Hai ông nói : "Thiên Chúa của người Híp-ri đã hiện ra với chúng tôi. Xin cho chúng tôi đi ba ngày đường vào sa mạc để tế lễ Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi ; nếu không, Người sẽ dùng dịch hạch hay gươm giáo mà giết chết chúng tôi." (Xh 5,3).

(b) Vua Ai-cập nói với các ông : "Mô-sê và A-ha-ron, sao các ngươi lại muốn xúi dân bỏ việc? Đi lao động đi!"   Pha-ra-ô nói: "Bây giờ dân trong nước thì đông, mà các ngươi lại muốn cho chúng nghỉ lao động!"

Ngày hôm đó, Pha-ra-ô ra lệnh cho các ông cai và ký lục:   "Đừng cung cấp rơm cho dân để làm gạch như trước nữa. Chúng phải tự mình đi lượm rơm mà làm.  Cứ bắt chúng phải nộp đủ số gạch như chúng vẫn làm trước đây, đừng giảm bớt chi cả. Chúng là quân lười biếng, vì thế mà chúng hô lên: Nào chúng ta đi tế lễ Thiên Chúa chúng ta! Phải giao cho bọn người ấy những công việc thật nặng nhọc để chúng lo làm, mà khỏi chú ý vào những lời dối trá." (Xh 5,4-9).

4.1.3 Các ông cai và ký lục thi hành chỉ thị của nhà vua và các ký lục của con cái Ít-ra-en than phiền:

(a) "Pha-ra-ô phán thế này: Ta không cung cấp rơm cho các ngươi nữa. Các ngươi thấy rơm ở đâu thì phải tự mình đi kiếm lấy. Nhưng công việc thì không được giảm bớt chút nào." Dân liền đi tản mác khắp nước Ai-cập, để lượm rạ thay rơm. Các ông cai thúc họ : "Làm cho xong việc đi! Mỗi ngày phải đủ số, y như khi có rơm !" Người ta đánh đập và hạch sách các ký lục của con cái Ít-ra-en, mà các ông cai của Pha-ra-ô đã đặt lên trông coi dân : "Tại sao hôm qua và hôm nay, các anh đã không làm đủ số gạch ấn định như trước kia ?" (Xh 5,10-14).

(b) Các ký lục của con cái Ít-ra-en đến kêu với Pha-ra-ô: "Tại sao bệ hạ lại xử với các bề tôi như thế? Rơm thì người ta không cung cấp cho bề tôi nữa, mà lại bảo: Sản xuất gạch đi! Bệ hạ coi: người ta đánh bề tôi, như thể dân của bệ hạ đây có lỗi.?" (Xh 5,15-16).

4.1.4 Vua Pha-ra-ô phản ứng lại và các ký lục trách hai ông Mô-sê và A-ha-ron và hai ông này kêu trách Thiên Chúa:
(a) Vua đáp: "Các ngươi là quân lười biếng, quân lười biếng! Vì thế, các ngươi mới nói: chúng ta hãy đi tế lễ Đức Chúa. Bây giờ đi làm việc đi! Sẽ không cung cấp rơm cho các ngươi nữa, nhưng gạch thì các ngươi vẫn phải nộp cho đủ số."

(b) Họ nói với hai ông: "Xin Đức Chúa chứng giám và xét xử cho: các ông đã làm cho chúng tôi trở nên đáng ghét trước mắt Pha-ra-ô và bề tôi của vua; thật các ông đã trao gươm vào tay họ để giết chúng tôi."  Ông Mô-sê hướng về Đức Chúa và thưa: "Lạy Chúa, tại sao Ngài đã làm khổ dân này? Tại sao Ngài đã sai con đi?  Từ khi con đến với Pha-ra-ô để nhân danh Ngài mà nói, thì vua ấy làm khổ dân này, và Ngài chẳng giải thoát dân Ngài gì cả!" (Xh 5,21-23).

4.1.5 Thiên Chúa đáp lại và dặn dò 2 ông Mô-sê và A-ha-ron:
(a) Đức Chúa phán với ông Mô-sê: "Giờ đây ngươi sắp thấy điều Ta làm cho Pha-ra-ô: Bị áp lực của một bàn tay mạnh mẽ, vua ấy sẽ phải thả cho họ đi; bị áp lực của một bàn tay mạnh mẽ, vua ấy sẽ đuổi họ ra khỏi nước." (Xh 6,1).
Đức Chúa phán với ông Mô-sê: "Coi này, Ta làm cho ngươi nên một vị thần đối với Pha-ra-ô, còn A-ha-ron, anh ngươi, sẽ là ngôn sứ của ngươi. Chính ngươi sẽ nói tất cả những gì Ta truyền cho ngươi, và A-ha-ron, anh ngươi, sẽ nói lại với Pha-ra-ô để vua ấy thả con cái Ít-ra-en ra khỏi nước của vua. Nhưng Ta, Ta sẽ làm cho Pha-ra-ô ra cứng lòng. Ta sẽ tăng thêm nhiều dấu lạ điềm thiêng tại nước Ai-cập. Pha-ra-ô sẽ không nghe các ngươi đâu. Ta sẽ ra tay giáng phạt Ai-cập và sẽ dùng uy quyền mà đưa các binh ngũ của Ta, là dân Ta, con cái Ít-ra-en, ra khỏi nước Ai-cập. Bấy giờ người Ai-cập sẽ biết rằng Ta là Đức Chúa, khi Ta giương cánh tay chống lại người Ai-cập và đưa con cái Ít-ra-en ra khỏi nước chúng." (Xh 7,1-6).
(b) Đức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron:  "Nếu Pha-ra-ô bảo các ngươi: Hãy làm một phép lạ xem, thì ngươi hãy nói với A-ha-ron: Anh cầm cây gậy của anh, ném xuống trước mặt Pha-ra-ô, và gậy sẽ hoá thành một con rắn to." Ông Mô-sê và ông A-ha-ron liền đến với Pha-ra-ô và làm như Đức Chúa đã truyền. Ông A-ha-ron ném cây gậy của mình xuống trước mặt Pha-ra-ô và bề tôi của vua: gậy hoá thành một con rắn to. Pha-ra-ô cũng triệu các hiền sĩ và pháp sư đến ; và các phù thuỷ Ai-cập cũng dùng phù phép của mình mà làm như vậy: mỗi người ném cây gậy của mình và gậy hoá thành một con rắn to. Nhưng gậy của ông A-ha-ron nuốt gậy của họ. (Xh 7,8-12).

4.1.6 Vua Pha-ra-ô vẫn cứng lòng và Thiên Chúa lần lượt giáng các tai họa xuống trên vua ấy và con dân nước Ai-cập:
(a) Dù vậy, Pha-ra-ô vẫn cứng lòng, không nghe ông Mô-sê và ông A-ha-ron, như Đức Chúa đã nói trước. (Xh 7,13).
(b) Mười tai họa Thiên Chúa giáng xuống trên Pha-ra-ô và dân chúng Ai-cập:

(1º) Nước biến thành máu (Xh 7,14-25)

Đức Chúa phán với ông Mô-sê: "Lòng Pha-ra-ô nặng nề cứng cỏi, vua không chịu thả cho dân đi. Ngươi hãy đến nói với Pha-ra-ô lúc sáng sớm, khi nhà vua ra mé nước. Hãy đứng chờ để đón vua ở bên bờ sông Nin. Hãy cầm trong tay cây gậy đã biến thành rắn. Ngươi sẽ nói với vua ấy: Đức Chúa, Thiên Chúa của người Híp-ri, đã sai tôi nói với bệ hạ: Hãy thả dân Ta ra, để chúng đi thờ phượng Ta trong sa mạc. Nhưng cho đến bây giờ bệ hạ đã không nghe. Đức Chúa phán thế này: Cứ dấu này các ngươi sẽ biết Ta là Đức Chúa. Tôi sẽ dùng cây gậy đang cầm trong tay mà đập nước sông, và nước sẽ hoá thành máu.Cá dưới sông sẽ chết, sông sẽ ra hôi thối, và người Ai-cập sẽ không thể uống nước sông được nữa."

Đức Chúa phán với ông Mô-sê : "Hãy nói với A-ha-ron : Anh cầm lấy gậy của anh và giơ tay trên mặt nước của Ai-cập, trên các sông ngòi, kinh rạch, hồ ao của nó, trên tất cả những chỗ có nước, và nước sẽ hoá thành máu ; trong cả nước Ai-cập chỗ nào cũng có máu, trong thùng gỗ cũng như vại đá." Ông Mô-sê và ông A-ha-ron làm như Đức Chúa đã truyền. Ông A-ha-ron giơ gậy lên và đập nước sông, trước mặt Pha-ra-ô và bề tôi của nhà vua. Tất cả nước sông liền biến thành máu.  Cá dưới sông bị chết, sông ra hôi thối, và người Ai-cập không thể uống nước sông được nữa; trong cả nước Ai-cập, chỗ nào cũng có máu.

Nhưng các phù thuỷ Ai-cập cũng dùng phù phép của mình mà làm như vậy. Lòng Pha-ra-ô vẫn chai đá, vua không nghe hai ông, như Đức Chúa đã nói trước. Pha-ra-ô trở về cung điện và cả đến chuyện đó vua cũng không thèm bận tâm. Tất cả người Ai-cập đào đất ở gần sông để tìm nước uống, vì không thể uống nước sông. Bảy ngày đã trôi qua sau khi Đức Chúa giáng hoạ trên sông Nin. 

(2º) Ếch nhái (Xh 7,26-8,11)

Đức Chúa phán với ông Mô-sê : "Hãy đến gặp Pha-ra-ô và nói với vua ấy: Đức Chúa phán thế này: Hãy thả dân Ta ra, để họ đi thờ phượng Ta. Nếu ngươi không chịu thả cho họ đi, thì này Ta sẽ dùng nạn ếch nhái mà đánh phạt toàn thể lãnh thổ ngươi. Sông Nin sẽ nhung nhúc ếch nhái; chúng sẽ ngoi lên, nhảy vào cung điện ngươi, vào phòng ngủ của ngươi, nhảy lên giường ngươi, vào nhà bề tôi của ngươi và nhà dân ngươi, nhảy vào lò, vào cối nhồi bột của ngươi.   Ếch nhái sẽ leo lên thân thể ngươi, thân thể dân ngươi và mọi bề tôi của ngươi."

Đức Chúa  phán với ông Mô-sê : "Hãy nói với A-ha-ron : Anh hãy cầm gậy giơ tay trên sông ngòi và hồ ao, làm cho ếch nhái ngoi lên trên đất Ai-cập." Ông A-ha-ron giơ tay trên mặt nước của Ai-cập và ếch nhái ngoi lên, lan tràn khắp đất Ai-cập. Các phù thuỷ dùng phù phép của mình cũng làm được như thế : họ làm cho ếch nhái ngoi lên trên đất Ai-cập.

Pha-ra-ô mới triệu ông Mô-sê và ông A-ha-ron đến và bảo: "Hãy cầu xin Đức Chúa đuổi ếch nhái đi xa ta và dân ta, rồi ta sẽ thả dân ra để chúng đi tế lễ Đức Chúa."  Ông Mô-sê thưa với Pha-ra-ô: "Xin cho tôi được hân hạnh biết khi nào tôi phải cầu xin cho bệ hạ, cho bề tôi và dân của bệ hạ, để ếch nhái rời khỏi bệ hạ và cung điện, mà chỉ còn ở lại trong sông Nin."  Vua trả lời: "Ngày mai." Ông Mô-sê nói: "Sẽ xảy ra như lời bệ hạ xin, để bệ hạ biết là chẳng có ai bằng Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi. Ếch nhái sẽ đi xa bệ hạ và cung điện, xa bề tôi và dân của bệ hạ, và sẽ chỉ còn ở lại trong sông Nin." Ông Mô-sê và ông A-ha-ron ra khỏi cung điện vua Pha-ra-ô. Ông Mô-sê kêu lên Đức Chúa  về nạn ếch nhái Người đã gây ra để hại Pha-ra-ô.  Đức Chúa đã làm như lời ông Mô-sê xin, và ếch nhái chết trong nhà, ngoài sân và ngoài đồng. Người ta thu lại từng đống và cả xứ nặc mùi hôi thối. Thấy tạm yên, lòng Pha-ra-ô lại ra nặng nề cứng cỏi, vua không nghe lời các ông, như Đức Chúa đã nói trước. 

(3º) Muỗi (Xh 8,12-15)

Đức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy nói với A-ha-ron: Anh hãy giơ gậy lên, rồi đập xuống bụi dưới đất cho nó biến thành muỗi trong khắp đất Ai-cập." Hai ông đã làm như thế: ông A-ha-ron giơ tay cầm gậy lên, rồi đập xuống bụi dưới đất; liền có muỗi trên thân thể người ta và thú vật; tất cả bụi dưới đất biến thành muỗi trong khắp đất Ai-cập.  Các phù thuỷ dùng phù phép của mình cũng làm như thế để bắt muỗi phải ra khỏi đất Ai-cập, nhưng không được. Muỗi cứ ở lại trên thân thể người ta và thú vật.  Các phù thuỷ thưa với Pha-ra-ô: "Đó là ngón tay của Thiên Chúa!" Nhưng lòng Pha-ra-ô vẫn chai đá và vua không nghe hai ông, như Đức Chúa đã nói trước. 
(4º) Ruồi nhặng (Xh 8,16-28)
Đức Chúa phán với ông Mô-sê: "Sáng mai, hãy dậy sớm và đến đứng trước mặt Pha-ra-ô ; này vua ấy sẽ ra mé nước. Ngươi sẽ nói với vua: Đức Chúa phán thế này: Hãy thả dân Ta ra, để chúng đi thờ phượng Ta. Nếu ngươi không thả cho dân Ta đi, thì này Ta sẽ thả ruồi nhặng xuống trên ngươi và bề tôi ngươi, trên dân và cung điện của ngươi. Nhà cửa Ai-cập sẽ đầy ruồi nhặng, ngay cả đất đai nơi chúng ở cũng thế. Nhưng trong ngày ấy, Ta sẽ chừa ra đất Gô-sen là nơi dân Ta đang ở, để nơi đó không có ruồi nhặng, và để ngươi biết rằng Ta là Đức Chúa, Ta ngự giữa đất này. Ta sẽ phân biệt dân của Ta với dân của ngươi, nội ngày mai sẽ có dấu lạ đó." Và Đức Chúa đã làm như thế : một đám ruồi nhặng đen nghịt kéo vào cung điện Pha-ra-ô, vào nhà cửa bề tôi của vua và toàn cõi đất Ai-cập; cả đất ấy bị ruồi nhặng tàn phá.

Pha-ra-ô liền triệu ông Mô-sê và ông A-ha-ron đến và bảo: "Các ngươi cứ việc đi tế lễ Thiên Chúa của các ngươi ngay trong đất này!" Ông Mô-sê trả lời : "Không nên làm như thế : những gì chúng tôi tế dâng Đức Chúa , Thiên Chúa chúng tôi, đều ghê tởm đối với người Ai-cập. Vậy nếu chúng tôi tế dâng trước mắt người Ai-cập những gì là ghê tởm trước mắt họ, thì làm sao họ lại không ném đá chúng tôi được ? Chúng tôi sẽ đi ba ngày đường để vào sa mạc tế lễ Đức Chúa là Thiên Chúa của chúng tôi, như Người phán với chúng tôi."  Pha-ra-ô nói : "Ta, ta sẽ thả các ngươi ra, để các ngươi đi tế lễ Đức Chúa là Thiên Chúa của các ngươi, trong sa mạc ; chỉ có điều là không được đi xa quá. Các ngươi hãy cầu cho ta."  Ông Mô-sê thưa : "Khi ra khỏi nơi đây, tôi sẽ cầu Đức Chúa. Ngày mai, ruồi nhặng sẽ rời khỏi bệ hạ, khỏi bề tôi và dân của bệ hạ. Có điều là xin bệ hạ đừng phỉnh gạt hoài, không chịu thả dân ra để họ đi tế lễ Đức Chúa."  Ông Mô-sê ra khỏi cung điện Pha-ra-ô và khẩn cầu Đức Chúa. Đức Chúa đã làm theo lời ông Mô-sê xin : Người khiến ruồi nhặng rời khỏi Pha-ra-ô, khỏi bề tôi và dân của vua, không sót lại con nào. Nhưng cả lần này nữa, lòng Pha-ra-ô vẫn nặng nề cứng cỏi ; vua không thả cho dân đi.  
(5º) Ôn dịch (Xh 9,1-7)
Đức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy đến với Pha-ra-ô và nói với vua: Đức Chúa, Thiên Chúa của người Híp-ri, phán thế này: Hãy thả dân Ta ra, để chúng đi thờ phượng Ta.  Nếu ngươi không chịu thả cho chúng đi, mà cứ cầm giữ lại, thì này tay của Đức Chúa sẽ giáng ôn dịch rất nặng xuống trên súc vật của ngươi ở ngoài đồng, trên ngựa, lừa, lạc đà, bò bê và chiên cừu. Đức Chúa sẽ đối xử với súc vật của Ít-ra-en khác súc vật của Ai-cập, và không có gì thuộc về con cái Ít-ra-en sẽ phải chết." Và Đức Chúa ấn định thời gian, Người phán: "Ngày mai, Đức Chúa  sẽ làm điều ấy trong xứ." Ngay hôm sau, Đức Chúa làm điều ấy: tất cả súc vật của người Ai-cập đều chết, còn trong đàn súc vật của con cái Ít-ra-en, thì không con nào chết cả.  Pha-ra-ô sai người đi xem, thì này trong đàn súc vật của Ít-ra-en, không con nào chết cả. Nhưng lòng Pha-ra-ô đã ra nặng nề cứng cỏi ; vua không thả cho dân đi. 

(6º) Ung nhọt (Xh 9,8-12)
Đức Chúa  phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron: "Hãy bốc hai nắm mồ hóng trong lò, rồi Mô-sê hãy tung lên trời trước mắt Pha-ra-ô. Mồ hóng đó sẽ biến thành bụi trên khắp đất Ai-cập; trên khắp đất Ai-cập, nơi thân thể người ta và thú vật, sẽ có ung nhọt mọc lên và mưng mủ." Các ông lấy mồ hóng trong lò, rồi đến đứng trước mặt Pha-ra-ô. Ông Mô-sê tung lên trời và mồ hóng biến thành ung nhọt rồi mưng mủ nơi thân thể người ta và thú vật. Các phù thuỷ không đứng nổi trước mặt ông Mô-sê được, vì ung nhọt mọc đầy mình các phù thuỷ cũng như mọi người Ai-cập. Nhưng Đức Chúa làm cho lòng Pha-ra-ô ra chai đá, nên vua ấy không nghe lời các ông như Đức Chúa đã nói trước với ông Mô-sê. 

(7º) Mưa đá (Xh 9,13-35)
Đức Chúa  phán với ông Mô-sê: "Sáng mai, ngươi hãy dậy sớm, và đến đứng trước mặt Pha-ra-ô. Ngươi sẽ nói với vua ấy: Đức Chúa, Thiên Chúa của người Híp-ri, phán thế này: Hãy thả dân Ta ra để chúng đi thờ phượng Ta. Vì lần này chính Ta sẽ giáng mọi tai ương xuống trên ngươi, trên bề tôi và dân ngươi, để ngươi biết rằng trên khắp mặt đất không có ai bằng Ta. Nếu bây giờ Ta ra tay, dùng dịch hạch mà đánh phạt ngươi và dân ngươi, thì dân ngươi sẽ biến khỏi mặt đất. Nhưng sở dĩ Ta còn cho ngươi sống, là để ngươi nhìn thấy sức mạnh của Ta, và để thiên hạ loan truyền danh Ta trên khắp mặt đất. Nếu ngươi cứ chống lại dân Ta, không thả cho chúng đi, thì đây, ngày mai, vào giờ này, Ta sẽ cho mưa đá rất nặng, như chưa từng có ở Ai-cập từ ngày dựng nước cho đến bây giờ.  Vậy ngay bây giờ, ngươi hãy sai người dẫn vào nơi trú ẩn : súc vật của ngươi và tất cả những gì thuộc về ngươi đang ở ngoài đồng. Bất cứ người hay thú vật nào ở ngoài đồng mà không đem vào nhà, thì mưa đá rơi xuống, người ấy, vật ấy sẽ chết." Trong số các bề tôi của Pha-ra-ô, ai kính sợ lời Đức Chúa thì đưa tôi tớ và súc vật vào nhà để trú ẩn;  còn kẻ không quan tâm đến lời Đức Chúa, thì để tôi tớ và súc vật ở lại ngoài đồng.

Đức Chúa  phán với ông Mô-sê : "Hãy giơ tay lên trời và làm cho mưa đá rơi xuống trên khắp đất Ai-cập, trên người ta, trên thú vật và mọi cỏ cây ngoài đồng tại đất Ai-cập."   Ông Mô-sê giơ gậy lên trời, và Đức Chúa làm cho sấm vang lên và mưa đá rơi xuống; sét đánh xuống mặt đất, và Đức Chúa làm cho mưa đá rơi xuống trên đất Ai-cập. Đã có mưa đá và lửa loé ra giữa mưa đá ; mưa đá rất nặng, như chưa từng có trên khắp đất Ai-cập, kể từ khi chúng thành một dân. Trên khắp đất Ai-cập, mưa đá đã tàn phá tất cả những gì đang ở ngoài đồng, từ người cho đến thú vật ; mưa đá cũng tàn phá mọi cỏ cây ngoài đồng và bẻ gãy mọi cây cối ngoài đồng. Chỉ có đất Gô-sen, nơi con cái Ít-ra-en ở, là không có mưa đá.

Pha-ra-ô sai người triệu ông Mô-sê và ông A-ha-ron đến và nói với các ông: "Lần này, chính ta có tội. Đức Chúa là Đấng công chính, còn ta và dân ta đều lầm lỗi. Hãy khẩn cầu Đức Chúa đi! Sấm sét và mưa đá như thế đủ rồi ! Ta sẽ thả các ngươi ra và các ngươi sẽ không còn phải ở lại lâu hơn nữa." Ông Mô-sê nói với vua: "Khi ra khỏi thành, tôi sẽ giơ tay lên khẩn cầu Đức Chúa. Sấm sẽ ngưng và mưa đá sẽ tạnh, để bệ hạ biết là cõi đất thuộc về Đức Chúa.   Nhưng tôi biết rằng cả bệ hạ lẫn bề tôi của bệ hạ vẫn chưa kính sợ Đức Chúa là Thiên Chúa." Cây gai, lúa mạch bị tàn phá, vì lúa mạch đã lên gié, cây gai đã trổ bông.  Còn lúa mì, lúa miến không bị tàn phá vì mọc muộn hơn.

Ông Mô-sê ra khỏi cung điện Pha-ra-ô và rời bỏ thành. Ông giơ tay lên khẩn cầu Đức Chúa; sấm và mưa đá ngưng, còn mưa cũng đã tạnh trên mặt đất. Pha-ra-ô thấy mưa đã tạnh và mưa đá cũng như sấm đã ngưng, thì lại phạm tội: lòng vua và lòng bề tôi của vua lại ra nặng nề cứng cỏi. Lòng Pha-ra-ô vẫn chai đá và vua không thả cho con cái Ít-ra-en đi, như Đức Chúa đã dùng ông Mô-sê mà nói trước. 

(8º) Châu chấu (Xh 10,1-20)

Đức Chúa phán với ông Mô-sê : "Hãy đến với Pha-ra-ô, vì chính Ta đã làm cho lòng vua ấy và lòng bề tôi của vua ấy ra nặng nề cứng cỏi, để Ta thực hiện các dấu lạ này giữa dân,  và để ngươi thuật lại cho con cháu ngươi nghe Ta đã giáng hoạ xuống Ai-cập làm sao, và Ta đã thực hiện những dấu lạ nào giữa họ, khiến các ngươi biết Ta đây là Đức Chúa." Ông Mô-sê và ông A-ha-ron đến với Pha-ra-ô và nói với vua: "Đức Chúa, Thiên Chúa của người Híp-ri, phán thế này: cho đến bao giờ ngươi vẫn không chịu hạ mình xuống trước nhan Ta? Hãy thả dân Ta ra, để chúng đi thờ phượng Ta. Nếu ngươi không chịu thả cho dân Ta đi, thì đây ngày mai Ta sẽ cho châu chấu vào lãnh thổ ngươi. Chúng sẽ che kín cả mặt đất, khiến người ta không thể thấy mặt đất nữa. Chúng sẽ ăn sạch những gì còn lại sau khi thoát tai ương, những gì trận mưa đá còn để sót lại cho các ngươi: chúng sẽ ăn sạch mọi cây cối của các ngươi mọc ngoài đồng. Cung điện của ngươi, nhà của mọi bề tôi ngươi, nhà của mọi người Ai-cập sẽ tràn ngập châu chấu ; đó là điều mà cha ông ngươi, cũng như cha ông của cha ông ngươi chưa từng thấy từ ngày có họ trên mặt đất cho đến ngày hôm nay." Rồi ông Mô-sê quay gót, ra khỏi cung điện Pha-ra-ô. Bề tôi Pha-ra-ô thưa với vua: "Tên ấy còn gieo hoạ cho chúng ta đến bao giờ nữa đây? Xin bệ hạ thả bọn người ấy ra, để họ đi thờ phượng Đức Chúa, Thiên Chúa của họ. Bệ hạ chưa biết Ai-cập đang đi tới chỗ diệt vong hay sao ?"

Người ta bảo ông Mô-sê và ông A-ha-ron trở lại với Pha-ra-ô, và vua nói với các ông: "Các ngươi hãy đi thờ phượng Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Nhưng ai sẽ đi ?" Ông Mô-sê trả lời: "Chúng tôi sẽ cùng đi với người trẻ, người già, chúng tôi sẽ cùng đi với con trai, con gái chúng tôi, với chiên cừu, bò bê của chúng tôi, bởi vì đối với chúng tôi, đây là một lễ kính Đức Chúa." Vua nói với các ông: "Thì Đức Chúa cứ việc ở với các ngươi, xem ta có thả các ngươi và con cái các ngươi đi không! Các ngươi coi : các ngươi có những ý định xấu xa !Không như thế được đâu ! Bọn đàn ông các ngươi hãy đi mà thờ phượng Đức Chúa, vì đó chính là điều các ngươi yêu cầu." Rồi người ta đuổi các ông đi cho khuất mắt Pha-ra-ô.

Đức Chúa phán với ông Mô-sê : "Hãy giơ tay lên trên đất Ai-cập cho châu chấu kéo đến: chúng sẽ bay lên trên đất Ai-cập mà ăn sạch cỏ cây trong xứ, tất cả những gì trận mưa đá còn để sót lại." Ông Mô-sê giơ gậy lên trên đất Ai-cập, và Đức Chúa cho một luồng gió đông thổi vào đất này suốt ngày hôm đó và suốt đêm; đến sáng, thì gió đông đã đưa châu chấu vào rồi.

Châu chấu bay lên trên khắp đất Ai-cập ; chúng đậu trên khắp cả lãnh thổ Ai-cập, đông vô kể. Trước kia chưa bao giờ có nhiều châu chấu như thế, và sau này cũng chẳng có như vậy. Chúng che kín cả mặt đất, làm đen nghịt cả mặt đất. Châu chấu ăn sạch cỏ cây trong xứ và mọi trái cây mà mưa đá còn để sót lại ; không còn một chút xanh tươi nào trên cây, trên cỏ ngoài đồng, trong khắp đất Ai-cập.

Pha-ra-ô vội triệu ông Mô-sê và ông A-ha-ron đến và nói: "Ta đắc tội với Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, và với các ngươi. Vậy giờ đây, xin xá tội cho ta lần này nữa thôi, và hãy khẩn nài Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, ít ra là đẩy xa ta cái tai hoạ chết người này." Ông Mô-sê ra khỏi cung điện Pha-ra-ô và khẩn nài Đức Chúa.   Đức Chúa  cho gió biển nổi lên rất mạnh, cuốn châu chấu đi và đẩy xuống Biển Sậy ; không còn sót một con châu chấu nào trên toàn lãnh thổ Ai-cập nữa. Nhưng Đức Chúa làm cho lòng Pha-ra-ô ra chai đá, và vua không thả cho con cái Ít-ra-en đi. 

(9º) Cảnh tối tăm (Xh 10,21-29)
Đức Chúa  phán với ông Mô-sê : "Hãy giơ tay lên trời, cho bóng tối bao trùm đất Ai-cập, bóng tối như sờ thấy được."   Ông Mô-sê giơ tay lên trời, và bóng tối dày đặc bao trùm cả đất Ai-cập trong ba ngày. Trong ba ngày, người ta không nhìn thấy nhau và không ai rời chỗ mình được. Nhưng tất cả con cái Ít-ra-en đều có ánh sáng tại nơi họ ở.

Pha-ra-ô triệu ông Mô-sê đến và bảo : "Các ngươi hãy đi thờ phượng Đức Chúa; chỉ có chiên cừu, bò dê của các ngươi phải ở lại, còn trẻ con có thể cùng đi với các ngươi."   Ông Mô-sê nói : "Vậy xin bệ hạ cấp cho chúng tôi những tế phẩm và của lễ toàn thiêu để chúng tôi dâng lên Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi. Cả những đàn súc vật của chúng tôi cũng sẽ đi với chúng tôi, không để sót lại một móng chân nào, vì chúng tôi phải lấy một số trong những con vật đó mà dùng vào việc thờ phượng Đức Chúa , Thiên Chúa chúng tôi. Chính chúng tôi cũng không biết phải dâng gì cho Đức Chúa, bao lâu chưa đến đó."

Nhưng Đức Chúa làm cho lòng Pha-ra-ô ra chai đá và vua không chịu thả cho họ đi. Pha-ra-ô nói với ông Mô-sê: "Ra khỏi đây! Liệu hồn, đừng có đến trước mặt ta nữa, vì ngày nào ngươi đến trước mặt ta thì ngươi sẽ phải chết !"   29 Ông Mô-sê đáp : "Đúng như bệ hạ nói ! Tôi sẽ không bao giờ đến trước mặt bệ hạ nữa !" 

(10º) Báo tin các con đầu lòng sẽ phải chết (Xh 11,1-10)

Đức Chúa phán với ông Mô-sê : "Ta sẽ giáng một tai ương nữa xuống Pha-ra-ô và Ai-cập. Sau đó, vua ấy sẽ thả các ngươi ra khỏi đây. Hơn nữa, thay vì thả các ngươi, vua ấy lại còn đuổi hẳn các ngươi đi là đàng khác. Vậy ngươi hãy nói cho dân nghe : Đàn ông thì hỏi anh hàng xóm, đàn bà thì hỏi chị láng giềng, lấy những đồ bạc và đồ vàng."  Đức Chúa cho dân được cảm tình của người Ai-cập. Hơn nữa, trong đất Ai-cập, chính ông Mô-sê là một nhân vật rất quan trọng đối với các bề tôi của Pha-ra-ô và đối với dân.

Ông Mô-sê nói: " Đức Chúa phán thế này : vào quãng nửa đêm, Ta sẽ rảo khắp Ai-cập.  Mọi con đầu lòng trong đất Ai-cập sẽ phải chết, từ con đầu lòng của vị Pha-ra-ô đang ngồi trên ngai báu, đến con đầu lòng của đứa đầy tớ gái ngồi sau cối xay, đến mọi con đầu lòng của loài vật.    Trong khắp đất Ai-cập, sẽ vang lên tiếng kêu la như chưa từng có và không bao giờ có nữa.  Còn nơi mọi con cái Ít-ra-en, sẽ không có một con chó nào sủa, dù sủa người hay sủa thú vật ; như thế, các ngươi sẽ biết rằng Đức Chúa phân biệt Ít-ra-en với Ai-cập.  Bấy giờ tất cả các bề tôi của bệ hạ sẽ xuống tìm tôi, phục xuống lạy tôi và thưa : xin ông và toàn dân theo ông ra khỏi nước cho. Sau đó tôi sẽ đi ra." Ông Mô-sê nổi giận bừng bừng, ra khỏi cung điện Pha-ra-ô.

Đức Chúa phán với ông Mô-sê: "Pha-ra-ô sẽ không nghe các ngươi, là để Ta làm thêm nhiều phép lạ trong đất Ai-cập." Ông Mô-sê và ông A-ha-ron làm mọi phép lạ đó trước mặt Pha-ra-ô; nhưng Đức Chúa làm cho lòng Pha-ra-ô ra chai đá, và vua không thả con cái Ít-ra-en ra khỏi đất ấy. 

(11º) sau tai ương thứ 10 vua Ai-cập quyết định để cho dân Ít-ra-en ra đi (Xh 12,29-34): 

«Vào nửa đêm, Đức Chúa sát hại mọi con đầu lòng trong đất Ai-cập, từ con đầu lòng của vị Pha-ra-ô đang ngồi trên ngai báu, đến con đầu lòng của người tù đang ở trong ngục và mọi con đầu lòng của loài vật. Đêm ấy, Pha-ra-ô thức dậy, cùng với tất cả bề tôi và mọi người Ai-cập, và tại Ai-cập vang lên tiếng kêu la, vì không có nhà nào mà không có người chết. Đang đêm nhà vua triệu ông Mô-sê và ông A-ha-ron đến và bảo :  "Cả các ngươi lẫn con cái Ít-ra-en, đứng lên, đi ra, không được ở giữa dân ta nữa ! Đi mà thờ phượng Đức Chúa như các ngươi đã nói ! Cả chiên cừu, bò bê của các ngươi, cũng hãy đem đi như các ngươi đã nói. Đi đi và cầu phúc cho cả ta nữa."  Người Ai-cập hối thúc con cái Ít-ra-en và vội vàng thả cho họ ra khỏi nước, vì chúng nói : "Chúng ta chết cả lũ đến nơi rồi !" Dân phải mang theo bột đã nhào chưa kịp dậy men ; họ cuộn bột đã nhào trong thùng vào áo choàng, rồi vác lên vai.»
4.2 Thiên Chúa đưa dân Ít-ra-en vưỢt qua BiỂn ĐỎ và chiẾn thẮng ĐẠO BInh CỦA vua Pha-ra-ô

4.2.1 Sau khi dân Ít-ra-en đi khỏi, quân lính Ai-cập được lệnh đuổi theo: 
«Có tin báo cho vua Ai-cập là dân đã chạy trốn rồi. Pha-ra-ô và bề tôi liền thay lòng đổi dạ với dân. Chúng nói: "Ta đã làm gì vậy? Ta đã thả cho Ít-ra-en đi, thành ra bọn chúng hết làm nô lệ cho ta!"  Nhà vua cho thắng chiến xa và đem quân đi theo. Vua lấy sáu trăm chiến xa tốt nhất, và tất cả các chiến xa của Ai-cập, chiếc nào cũng có chiến binh. Đức Chúa làm cho lòng Pha-ra-ô vua Ai-cập ra chai đá, và vua ấy đuổi theo con cái Ít-ra-en, trong khi con cái Ít-ra-en đi ra, giơ tay đắc thắng. Quân Ai-cập, gồm toàn thể chiến mã, chiến xa của Pha-ra-ô, kỵ binh và quân lực của vua ấy, đuổi theo và bắt kịp họ, khi họ đóng trại bên bờ biển, gần Pi Ha-khi-rốt, đối diện với Ba-an Xơ-phôn.» (Xh 14,5-9).
4.2.2 Dân Ít-ra-en sợ hãi kêu nài Thiên Chúa và than trách ông Mô-sê: 
«Khi Pha-ra-ô tới gần, con cái Ít-ra-en ngước mắt lên thì thấy người Ai-cập tiến đến sau lưng họ. Con cái Ít-ra-en kinh hãi, liền lớn tiếng kêu cầu Đức Chúa. Họ nói với ông Mô-sê:  "Bên Ai-cập không có đủ mồ chôn hay sao, mà ông lại đưa chúng tôi vào chết trong sa mạc? Ông làm gì chúng tôi vậy, khi ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập? Đó chẳng phải là điều chúng tôi từng nói với ông bên Ai-cập sao? Chúng tôi đã bảo: Cứ để mặc chúng tôi làm nô lệ Ai-cập! Thà làm nô lệ Ai-cập còn hơn chết trong sa mạc!" Ông Mô-sê nói với dân: "Đừng sợ! Cứ đứng vững, rồi anh em sẽ thấy việc Đức Chúa làm hôm nay để cứu thoát anh em: những người Ai-cập anh em thấy hôm nay, không bao giờ anh em thấy lại nữa.Đức Chúa sẽ chiến đấu cho anh em. Anh em chỉ có việc ngồi yên.» (Xh 14,10-14).
4.2.3 Thiên Chúa can thiệp đưa dân Ít-ra-en vượt qua Biển Đỏ một cách an toàn và kỳ diệu: 
«Đức Chúa phán với ông Mô-sê: "Có gì mà phải kêu cứu Ta? Hãy bảo con cái Ít-ra-en cứ nhổ trại. Phần ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển, để con cái Ít-ra-en đi vào. Còn Ta, Ta sẽ làm cho lòng người Ai-cập ra chai đá. Chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. Bấy giờ Ta sẽ được vẻ vang hiển hách khi đánh bại Pha-ra-ô cùng toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Người Ai-cập sẽ biết rằng chính Ta là Đức Chúa, khi Ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pha-ra-ô cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy."

«Thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng ngũ Ít-ra-en, lại rời chỗ mà xuống đi đàng sau họ. Cột mây bỏ phía trước mà đứng về phía sau, chen vào giữa hàng ngũ Ai-cập và hàng ngũ Ít-ra-en. Bên kia, mây toả mịt mù, bên này, mây lại sáng soi đêm tối, khiến cho hai bên suốt đêm không xáp lại gần nhau được. Ông Mô-sê giơ tay trên mặt biển, Đức Chúa cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển lại, khiến biển hoá thành đất khô cạn. Nước rẽ ra,   và con cái Ít-ra-en đi vào giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Quân Ai-cập đuổi theo; toàn thể chiến mã, chiến xa và kỵ binh của Pha-ra-ô tiến vào giữa lòng biển, đằng sau dân Ít-ra-en. Vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây, Đức Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai-cập, Người gây rối loạn trong hàng ngũ chúng. Người làm cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. Quân Ai-cập bảo nhau: "Ta phải trốn bọn Ít-ra-en, vì Đức Chúa chiến đấu chống lại người Ai-cập để giúp họ." Đức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy giơ tay trên mặt biển, nước sẽ ập xuống trên quân Ai-cập cùng với chiến xa và kỵ binh của chúng." Ông Mô-sê giơ tay trên mặt biển, và biển ập lại như cũ, vào lúc tảng sáng. Quân Ai-cập đang chạy trốn thì gặp nước biển, Đức Chúa xô ngã quân Ai-cập giữa lòng biển. Nước ập xuống, vùi lấp chiến xa và kỵ binh, vùi lấp toàn thể quân lực của Pha-ra-ô đã theo dân Ít-ra-en đi vào lòng biển. Không một tên nào sống sót. Còn con cái Ít-ra-en đã đi giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Ngày đó, Đức Chúa đã cứu Ít-ra-en khỏi tay quân Ai-cập. Ít-ra-en thấy quân Ai-cập phơi thây trên bờ biển. Ít-ra-en thấy Đức Chúa đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai-cập. Toàn dân kính sợ Đức Chúa, tin vào Đức Chúa, tin vào ông Mô-sê, tôi trung của Người. » (Xh 14,15-31).
4.3 ĐƯỢC Thiên Chúa CỨU THOÁT KHỎI BIỂN ĐỎ VÀ ĐẠO BINH AI-CẬP đUỔI THEO, dân Ít-ra-en CẤt TIẾNG CA NGỢI THIÊN CHÚA LÀ VỊ CHiỂn BINH
Trong cuộc chiến đấu giữa quân lính của vua Pha-ra-ô và sức mạnh của Thiên Chúa thì phần thắng nhất định phải thuộc về phía Thiên Chúa, vì Người vừa có sức mạnh, vừa có chính nghĩa (giải phóng những người bị bóc lột, đàn áp) như trong Bài Ca Chiến Thắng (Xh 15,1-21):

"Tôi xin hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng :

Kỵ binh cùng chiến mã, Người xô xuống đại dương.

Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi,

chính Người cứu độ tôi.

Người là Chúa tôi thờ, xin dâng lời vinh chúc,

Người là Chúa tổ tiên, xin mừng câu tán tụng.

Người là trang chiến binh, danh Người là "Đức Chúa !"

Xa mã Pha-ra-ô, Người xô xuống lòng biển,

tướng dũng với binh hùng chết chìm trong Biển Sậy.

Vực thẳm vùi lấp chúng, chúng chìm xuống nước sâu

chẳng khác nào hòn đá.

Lạy Chúa, tay hữu Ngài đã biểu dương sức mạnh.

Tay hữu Ngài, lạy Chúa, đã nghiền nát địch quân.

Lấy dũng lực oai hùng, Chúa quật ngã đối phương ;

Ngài nổi cơn thịnh nộ, thiêu chúng cháy như rơm.

Nộ khí Ngài, lạy Chúa, đã khiến nước dâng lên,

sóng trùng dương dồn lại dựng đứng như tường thành ;

giữa lòng biển thẳm sâu, nước bỗng đâu ngừng chảy.

Địch quân tự nhủ rằng : "Ta đuổi theo bắt lấy,

chiến lợi phẩm đem chia, mới no lòng thoả dạ ;

ta tuốt lưỡi gươm trần, cứ thẳng tay tiêu diệt."

Ngài hà hơi nổi gió, biển vùi lấp chúng đi,

chìm lỉm tựa như chì giữa nước sâu cuồn cuộn.

Ai trong bậc thần minh được như Ngài, lạy Chúa ?

Ai sánh được như Ngài, Đấng rạng ngời thánh thiện,

lập chiến công khủng khiếp, làm nên việc diệu kỳ ?

Tay hữu Ngài giơ lên, đất rẽ ra nuốt chúng.

Còn dân đã chuộc về, Ngài yêu thương dìu dắt,

lấy quyền lực dẫn đưa tới đất thiêng Ngài ngự.

Khi vừa nghe tin đó, chư dân run lẩy bẩy ;

người xứ Phi-li-tinh phải đớn đau quằn quại.

Bấy giờ tại Ê-đôm, các thủ lãnh kinh hoàng,

và quan quyền Mô-áp đều sợ hãi khiếp run,

người xứ Ca-na-an phải rụng rời hốt hoảng.

Kinh hoàng và sợ hãi ập xuống trên đầu họ.

Cánh tay hùng mạnh Ngài làm chúng đờ như đá,

bao lâu dân của Ngài vẫn còn đang qua biển,

lạy Chúa chúng con thờ, bao lâu dân Ngài tậu

vẫn còn đang qua biển.

Ngài cho dân tiến vào, định cư họ trên núi,

núi gia nghiệp của Ngài.

Lạy Chúa, chính nơi đây Ngài chọn làm chỗ ở,

đây cũng là đền thánh tự tay Ngài lập nên.

Chúa là vua hiển trị đến muôn thuở muôn đời."

Khi chiến mã của Pha-ra-ô cùng với chiến xa và kỵ binh tiến vào biển, Đức Chúa, cho nước biển ập xuống trên họ, còn con cái Ít-ra-en thì đi giữa lòng biển khô cạn.

Nữ ngôn sứ Mi-ri-am, em ông A-ha-ron, cầm lấy trống ; mọi phụ nữ theo bà đi ra, đánh trống và nhảy múa.   

Bà Mi-ri-am xướng lên rằng :

"Hãy hát mừng Đức Chúa, Đấng cao cả uy hùng,

kỵ binh cùng chiến mã, Người xô xuống đại dương."

PHẦN V: ĐÚC KẾT 

5. 1 Cuộc đối đầu của vua Pha-ra-ô với Thiên Chúa đã khởi sự, phát triển và kết thúc như sau:
* Khởi sự: 

Qua ông Mô-sê là sứ giả, Thiên Chúa nói với vua Pha-ra-ô:  “Hãy thả cho dân Ta đi để chúng mở lễ kính Ta trong sa mạc.” (Xh 5,1b). 

* Phát triển: 

- Vua Pha-ra-ô từ chối không thèm biết đến Thiên Chúa là ai (Xh 5,2), ra lệnh cho các cai công trường và các ký lục bắt người Ít-ra-en làm nhiều gạch hơn mà lại không cho rơm (Xh 5,6),
- Dân Ít-ra-en kêu trách ông Mô-sê và ông A-ha-ron (Xh 5,19-21),
- Ông Mô-sê kêu cầu Thiên Chúa (Xh 5, 22-23), 

- Thiên Chúa loan báo Ngài sẽ ra tay (Xh 6,1) và 10 tai họa được giáng xuống trên vua dân Ai-cập (Xh 7,14 - 11,9).  

* Kết thúc: 

Vua Pha-ra-ô đành để cho ông Mô-sê đưa dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập (Xh 13,17).
Nói cách khác : trong cuộc đối đầu giữa Thiên Chúa và vua Pha-ra-ô thì «điểm xoay» là vua Pha-ra-ô không thể mạnh hơn Thiên Chúa. Vua Pha-ra-ô cùng lắm cũng chỉ là vua của một đại cường quốc là Ai-cập, trong khi Thiên Chúa là Vua, là Chúa của muôn dân, là Chúa Tể vũ trụ vạn vật. Trong bối cảnh đó chỉ có một giải pháp duy nhất là Thiên Chúa phải chiến thắng và vua Pha-ra-ô phải chịu thua.
5.2 Nhờ sự can thiệp kiên cường và uy quyền của Thiên Chúa mà Ít-ra-en chẳng những thoát khỏi tình trạng nô lệ mà còn được liên kết với nhau thành một dân tộc thờ phượng Thiên Chúa.
PHẦN VI: ỨNG DỤNG   
6.1 Nhìn vào cuộc đối đầu của vua Pha-ra-ô với Thiên Chúa để nhận ra những chống đối và sự cứng lòng của cá nhân mình, của  cộng đoàn Giáo Hội và cộng đồng dân tộc Việt Nam đối với Thiên Chúa trong hành trình đức tin và lịch sử Giáo Hội và dân tộc.
6.2 Nhìn vào chiến thắng ở Biển Đỏ để thấy sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa mà tin cậy phó thác hơn vào Người.

6.3 Nhìn vào tâm hồn mình để thấy Thiên Chúa đã chiến thắng ma quỷ, thế gian và xác thịt trong các cuộc chiến  tâm linh của mình.

CHUẨN BỊ ĐỀ TÀI V
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VỚI DÂN ÍT-RA-EN VÀ TRUNG THÀNH

VỚI GIAO ƯỚC ĐÃ KÝ

I. SÁCH THÁNH CẦN ĐỌC 

Sách Xuất Hành 19,1-25; Đnl 6; 31 và 32 

II. CÂU HỎI GỢI Ý SUY NGHĨ VÀ TÌM HIỂU 
2.1 Thế nào là giao ước không bình đẳng? Thế nào là giao ước có điều kiện?

2.2 Mục đích và nội dung của Giao Ước được Thiên Chúa ký kết với dân Ít-ra-en là gì? 

2.3 Thiên Chúa đã tái lập Giao Ước khi dân Ít-ra-en làm nó đổ vỡ như thế nào?
2.4 Thiên Chúa trung thành với Giao Ước đã ký với Ít-ra-en như thế nào? 

ĐỀ TÀI V
THIÊN CHÚA KÝ KẾT GIAO ƯỚC XI-NAI 

VỚI DÂN ÍT-RA-EN VÀ TRUNG THÀNH 

VỚI GIAO ƯỚC ĐÃ KÝ 

PHẦN I : SÁCH THÁNH CẦN ĐỌC 

1.1 Sách Xuất Hành 19,1-25; Đnl 6; 31 và 32. 

PHẦN II : CÂU HỎI GIÚP SUY NGHĨ VÀ TÌM HIỂU 
2.1 Thế nào là giao ước không bình đẳng? Thế nào là giao ước có điều kiện?

2.2 Mục đích và nội dung của giao ước được Thiên Chúa ký kết với dân Ít-ra-en là gì? 

2.3 Thiên Chúa đã tái lập Giao Ước khi dân Ít-ra-en làm nó đổ vỡ như thế nào?
2.4 Thiên Chúa trung thành với giao ước đã ký với Ít-ra-en như thế nào? 

PHẦN III : TRỌNG TÂM CỦA ĐỀ TÀI 

- THÁNH KINH : Hiểu ý nghĩa và nội dung của Giao ước Xi-nai để hiểu Giao Ước Mới trong Đức Giê-su Ki-tô.
- TÂM LINH : Trân trọng Giao Ước và cảm tạ Thiên Chúa là Đấng có sáng kiến thiết lập Giao Ước và hằng trung thành với Giao Ước đã ký.
- HÀNH ĐỘNG : Duy trì và phát triển mối tương quan Giao Ước trong đời sống đức tin cá nhân và cộng đoàn là thi hành các mệnh lệnh, là tuân giữ 10 giới răn mà Thiên Chúa đã ban cho dân của Người.
PHẦN IV: TRIỂN KHAI NỘI DUNG ĐỀ TÀI  

4.1 CÁC LOẠI GIAO ƯỚC
4.1.1 Giao ước bình đẳng và giao ước không bình đẳng 
(1º) Giao ước bình đẳng là giao ước được ký kết giữa hai người hay hai nhóm người hai hai dân tộc hay hai quốc gia có trách nhiệm quyền lợi ngang bằng nhau. Giao ước cũng đồng nghĩa với hiệp ước, hợp đồng. Ví dụ: hiệp ước thương mại, quân sự hay an ninh giữa 2 cường quốc Nga - Mỹ, Mỹ Trung, Nhật-Mỹ.
(2º) Giao ước không bình đẳng là giao ước được ký kết giữa hai người hay hai nhóm người hay hai dân tộc hay hai quốc gia không có trách nhiệm quyền lợi ngang bằng nhau. Ví dụ: hiệp ước thương mại, quân sự hay an ninh giữa một cường quốc và một nước kém phát triển. 
4.1.2 Giao ước có điều kiện và giao ước không có điều kiện.
(1º) Giao ước có điều kiện là giao ước được ký kết giữa hai người hay hai nhóm người hai hai dân tộc hay hai quốc gia với một hay nhiều điều kiện rõ ràng. Ví dụ: hiệp ước thương mại, quân sự hay an ninh giữa 2 cường quốc Nga - Mỹ, Mỹ Trung, Nhật-Mỹ.
(2º) Giao ước không điều kiện là giao ước được ký kết giữa hai người hay hai nhóm người hai hai dân tộc hay hai quốc gia mà không có điều kiện nào cả. Ví dụ: hiệp ước thương mại, quân sự hay an ninh giữa 2 cường quốc Nga - Mỹ, Mỹ Trung, Nhật-Mỹ.
(3º) Giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ít-ra-en là giao ước bất bình đẳng và có điều kiện. Bất bình đẳng vì dân Ít-ra-en không thể ngang bằng Thiên Chúa. Có điều kiện vì Ít-ra-en phải tuân theo chỉ thị của Thiên Chúa thì Thiên Chúa mới bị ràng buộc. Chúng ta có đoạn văn rất hay về điều kiện này:
«Ông Mô-sê lên gặp Thiên Chúa. Từ trên núi, Đức Chúa gọi ông và phán: "Ngươi sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo cho con cái Ít-ra-en thế này:  Các ngươi thấy Ta đã xử với Ai-cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng, mà đem đến với Ta. Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Đó là những lời ngươi sẽ nói với con cái Ít-ra-en."  Ông Mô-sê về triệu tập các kỳ mục trong dân, trình bày cho họ biết tất cả những lời Đức Chúa đã truyền cho ông. Toàn dân nhất trí đáp lại : "Mọi điều Đức Chúa phán bảo, chúng tôi xin làm theo." Ông Mô-sê thưa lại với Đức Chúa những lời dân nói. » (Xh 19,1-8).
4.2 MỤC ĐÍCh và nỘi dung cỦa giao ưỚc  XI-NAI ĐƯỢC KÝ KẾT giỮa Thiên Chúa và dân Ít-ra-en.
4.2.1 Mục đích của Giao Ước Xi-nai: Ít-ra-en được Thiên Chúa chọn làm dân riêng của Người và Thiên Chúa trở thành Thiên Chúa riêng của dân Ít-ra-en.

Điều Thiên Chúa mong đợi khi ký kết Giao Ước với dân Ít-ra-en là được dân ấy kính sợ và yêu thương như lời Mô-sê đã phán dậy : 

«Đây là mệnh lệnh, là những thánh chỉ và quyết định mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã truyền phải dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành trong đất anh em sắp sang chiếm hữu. Như vậy anh (em) cũng như con cháu anh (em) sẽ kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), mọi ngày trong suốt cuộc đời, tuân giữ tất cả những chỉ thị và mệnh lệnh của Người mà tôi truyền cho anh (em), và anh (em) sẽ được sống lâu. Hỡi Ít-ra-en, hãy nghe và lo đem những điều ấy ra thực hành ; như vậy anh (em) sẽ được hạnh phúc và trở nên thật đông đảo, trong miền đất tràn trề sữa và mật, như Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh (em), đã phán với anh (em).

Nghe đây, hỡi Ít-ra-en ! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.  Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), hết lòng hết dạ, hết sức anh (em).    Những lời này tôi truyền cho anh (em) hôm nay, anh (em) phải ghi tạc vào lòng.  Anh (em) phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy,   phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu, phải viết lên khung cửa nhà anh (em), và lên cửa thành của anh (em).» (Đnl 6,1-8).
4.2.2 Nội dung của Giao Ước: là các điều khoản của mười điều răn:
«Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây: 

Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ.

Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta. Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.

Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.  Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.

Ngươi không được dùng danh Đức Chúa,  Thiên Chúa của ngươi, một cách bất xứng, vì Đức Chúa  không dung tha kẻ dùng danh Người một cách bất xứng.

Ngươi hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh.    Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Còn ngày thứ bảy là ngày sa-bát kính Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi cũng như con trai con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành của ngươi.   Vì trong sáu ngày, Đức Chúa đã dựng nên trời đất, biển khơi, và muôn loài trong đó, nhưng Người đã nghỉ ngày thứ bảy. Bởi vậy, Đức Chúa đã chúc phúc cho ngày sa-bát và coi đó là ngày thánh.

Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi.

Ngươi không được giết người.

Ngươi không được ngoại tình.

Ngươi không được trộm cắp.

Ngươi không được làm chứng gian hại người.

Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta." » (Xh 20,1-17).

Nếu chúng ta muốn tóm hết các mối tương quan hàm chứa trong 10 giới răn, thì chúng ta có thể nói rằng: 10 điều răn xác định 4 mối tương quan của dân Chúa:

- Một là mối tương quan của dân Chúa với chính Thiên Chúa tức cung cách dân phải sống với Thiên Chúa:

* Thiên Chúa đã cam kết với dân điều gì thì Thiên Chúa sẽ thực hiện điều ấy. Dân phải có tâm tình và hành động thể hiện lòng biết ơn đối với Thiên Chúa là Đấng đã ban ơn một cách “nhưng không”. Dân cũng phải học cùng Thiên Chúa bài học tín trung tức giữ lời đã cam kết.

* Thiên Chúa đã nâng cao phẩm giá của Ít-ra-en trong các dân thì dân phải có tâm tình và hành động thể hiện lòng biết ơn đối với Thiên Chúa là Đấng đã ban cho mình đặc ân và phải biết sống phù hợp với tư cách của dân được tuyển chọn, dân tư tế, dân thánh tức biết thờ phượng, kính mến Thiên Chúa và sống đạo đức thánh thiện.
- Hai là mối tương quan của dân Chúa với người khác, nhất là những thành viên của cộng đồng. Vì mọi người đều là tạo vật do Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa (và được Con Một Thiên Chúa cứu chuộc) nên con người có phẩm giá bất khả xâm phạm. 

* Lời cam kết của dân là lời cam kết tập thể, cộng đồng chứ không phải là lời cam kết cá nhân. Vì thế dân phải cùng nhau thực hiện lời cam kết của mình.

* Thiên Chúa lập Ít-ra-en thành vương quốc tư tế, thành dân thánh thì mọi thành phần của dân phải sống tư cách là công dân của vương quốc tư tế, của dân thánh.
- Ba là mối tương quan của dân Chúa với của cải vật chất, với thiên nhiên, môi trường sinh thái.

- Bốn là mối tương quan của mỗi thành phần dân Chúa với chính bản thân mình.

4.3 THIÊN CHÚA ĐÃ tái lẬp Giao ưỚc KHI DÂN ÍT-RA-EN LÀM NÓ  đỔ vỠ  

4.3.1 Giao ước bị đổ vỡ với tội thờ con bê bằng vàng

«Dân thấy ông Mô-sê lâu quá không xuống núi, bèn tụ họp bên ông A-ha-ron và nói với ông : "Xin ông đứng lên, làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Mô-sê này, là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai-cập."  Ông A-ha-ron nói với họ: "Hãy gỡ các khuyên vàng mà vợ và con trai con gái anh em đeo ở tai, rồi đem đến cho tôi." Toàn dân gỡ các khuyên vàng đeo tai và đem đến cho ông A-ha-ron.   Ông lấy vàng từ tay họ trao cho, đem đúc và dùng dao mà gọt đẽo thành một con bê. Bấy giờ họ nói: "Hỡi Ít-ra-en, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập."    Thấy vậy, ông A-ha-ron dựng một bàn thờ trước tượng con bê, rồi hô to: "Mai có lễ kính Đức Chúa!"

Ngay hôm sau, họ dậy sớm, dâng tiến những của lễ toàn thiêu và những lễ vật kỳ an. Dân ngồi xuống ăn uống, rồi đứng lên bày trò vui chơi.

Đức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai-cập. Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói: "Hỡi Ít-ra-en, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập." Đức Chúa lại phán với ông Mô-sê : "Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. Bây giờ cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng lên phạt chúng, và Ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn.» (Xh 32,1-10)

4.3.2 Ông Mô-sê chuyển cầu cho dân

«Ông Mô-sê cố làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, dịu lại. Ông thưa: "Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai-cập?  Tại sao người Ai-cập lại có thể rêu rao: Chính vì ác tâm mà Người đã đưa chúng ra, để giết chúng trong miền núi và tiêu diệt chúng khỏi mặt đất? Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ và xin Ngài thương đừng hại dân Ngài. Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Áp-ra-ham, I-xa-ác và Ít-ra-en ; Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng : Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất Ta đã hứa ; chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời." Đức Chúa đã thương, không giáng phạt dân Người như Người đã đe.» (Xh 32,11-14).
4.3.3 Ông Mô-sê đập vỡ các tấm bia Lề Luật và đốt con bê bằng vàng
«Ông Mô-sê từ núi trở xuống, tay cầm hai tấm bia Chứng Ước; những bia ấy có viết cả hai mặt, mặt trước cũng như mặt sau. Những bia ấy là do Thiên Chúa làm ra, chữ là chữ của Thiên Chúa, khắc trên các bia.

Ông Giô-suê nghe tiếng dân reo hò, thì nói với ông Mô-sê: "Có tiếng giao tranh trong trại !" Nhưng ông Mô-sê nói: «Tôi nghe không phải tiếng ca chiến thắng, không phải lời than bại trận mà là tiếng ca đối đáp!»

Vậy khi đến gần trại, ông thấy con bê và những bọn người đang nhảy múa. Ông Mô-sê nổi cơn thịnh nộ: Ông ném các tấm bia đang cầm trong tay và đập vỡ dưới chân núi.  Ông lấy con bê họ đã làm, đốt đi, tán nhuyễn ra, rắc lên mặt nước, rồi bắt con cái Ít-ra-en uống. (Xh 32,15-20).
4.3.4 Vai trò của ông A-ha-ron trong lỗi lầm của dân

Ông Mô-sê bảo ông A-ha-ron: "Dân này đã làm gì ông mà ông đưa họ tới chỗ phạm một tội lớn như thế?" Ông A-ha-ron nói: "Xin ngài chớ bừng bừng nổi giận; chính ngài biết: dân này có khuynh hướng xấu. Họ nói với tôi: Xin ông làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Mô-sê này, là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai-cập. Tôi nói với họ: Ai có vàng? Họ đã gỡ đồ vàng đeo tai và đưa cho tôi; tôi ném vào lửa, và đã ra con bê này." 

Ở đây chúng ta thấy sự lãnh đạo không tốt của ông A-a-ron khi dân toan tính phản bội Thiên Chúa. Đáng lẽ ra ông A-a-ron phải giải thích và khuyên răn dân Ít-ra-en là kiên nhẫn chờ ông Mô-sê ở trên núi xuống và không được thờ một thần nào khác ngoài Thiên Chúa thì ông lại chiều theo ý của họ một cách quá dễ dàng. 

Sách Xuất Hành cũng nói rõ là ông Mô-sê thấy dân sống buông thả, vì ông A-ha-ron đã để họ sống buông thả, khiến họ nên trò cười cho địch thủ của họ. (Xh 32,21-25).

4.3.5 Ông Mô-sê lại chuyển cầu cho dân

«Ngày hôm sau, ông Mô-sê nói với dân: "Anh em đã phạm một tội lớn, nhưng giờ đây tôi sắp lên gặp Đức Chúa; may ra tôi sẽ xin được Người xá tội cho anh em.» Ông Mô-sê trở lại với Đức Chúa và thưa: "Than ôi, dân này đã phạm một tội lớn! Họ đã làm cho mình một tượng thần bằng vàng! Nhưng giờ đây, ước gì Ngài miễn chấp tội họ! Bằng không, thì xin Ngài xoá tên con khỏi cuốn sách Ngài đã viết." Đức Chúa phán với ông Mô-sê: "Kẻ nào phạm tội làm mất lòng Ta, Ta sẽ xoá tên nó khỏi cuốn sách của Ta. Bây giờ, ngươi hãy đi, đưa dân tới nơi Ta đã chỉ cho ngươi. Này thiên sứ của Ta sẽ đi trước mặt ngươi; nhưng đến ngày Ta trừng phạt, Ta sẽ trừng phạt chúng vì tội đã phạm." Đức Chúa đánh phạt dân vì họ đã đúc con bê, chính con bê mà ông A-ha-ron đã đúc. (Xh 32,30-35).
4.3.6 Giao Ước được tái lập do lòng nhân hậu và từ bi của Thiên Chúa 

(1º) Thiên Chúa ra lệnh cho ông Mô-sê chuẩn bị bia đá :

«Đức Chúa phán với ông Mô-sê : "Ngươi hãy đẽo hai bia đá giống như hai bia trước. Và Ta sẽ ghi lại trên đó những lời đã ghi trên các bia trước mà ngươi đã đập vỡ. Ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng cho sáng ngày mai. Ngay từ sáng, ngươi hãy lên núi Xi-nai và đứng chờ Ta ở đó, trên đỉnh núi. Không ai được lên với ngươi; cũng không ai được xuất hiện trên khắp vùng núi; ngay cả bò bê hay dê cừu cũng không được ăn cỏ trên sườn núi đó."  Vậy ông Mô-sê đẽo hai bia đá giống như những bia trước; rồi sáng sớm ông thức dậy và lên núi Xi-nai theo lệnh của Đức Chúa, tay mang hai bia đá.

Đức Chúa ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông. Người xưng danh Người là Đức Chúa. Đức Chúa  đi qua trước mặt ông và xướng: "ĐỨC CHÚA ! ĐỨC CHÚA ! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi, nhưng không bỏ qua điều gì, và trừng phạt con cháu đến ba bốn đời vì lỗi lầm của cha ông." Ông Mô-sê vội vàng phục xuống đất thờ lạy    và thưa: "Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con, và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài." (Xh 34,1-9).
(2º) Thiên Chúa tái lập Giao Ước

«Đức Chúa phán: "Này Ta sắp lập một giao ước. Trước mặt toàn dân của ngươi, Ta sẽ làm những việc lạ lùng chưa hề được thực hiện trong một nước hay một dân nào. Toàn dân ở chung quanh ngươi sẽ thấy việc Đức Chúa làm, vì điều Ta sắp dùng ngươi mà làm thì thật đáng sợ. Hãy giữ kỹ điều Ta truyền cho ngươi hôm nay. Này Ta sắp đuổi cho khuất mắt ngươi những người E-mô-ri, Ca-na-an, Khết, Pơ-rít-di, Khi-vi, Giơ-vút. Hãy ý tứ, đừng lập giao ước với dân cư trong xứ nơi ngươi sắp vào, kẻo chúng trở thành một cạm bẫy ở giữa ngươi. Trái lại, bàn thờ của chúng, phải phá huỷ, trụ đá của chúng, phải đập tan, cột thờ của chúng, phải chặt đi. Vậy ngươi không được phủ phục trước một thần nào khác, vì Đức Chúa  mang danh là Đấng ghen tương, Người là một Vị Thần ghen tương.

Ngươi không được lập giao ước với dân cư trong xứ, kẻo khi chúng đàng điếm với các thần của chúng và tế họ, chúng sẽ mời ngươi và ngươi sẽ ăn đồ cúng của chúng,   ngươi sẽ kén vợ cho con trai ngươi trong số con gái chúng, con gái chúng sẽ đàng điếm với các thần của chúng và làm cho con trai ngươi đàng điếm với các thần đó.

Ngươi không được đúc tượng thần.

Ngươi sẽ giữ tục lệ mừng lễ Bánh Không Men: trong bảy ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men vào thời chỉ định trong tháng A-víp, như Ta đã truyền cho ngươi, vì trong tháng A-víp ngươi đã ra khỏi Ai-cập.

Mọi con đầu lòng đều thuộc về Ta: mọi con đực trong súc vật ngươi, con đầu lòng của bò cũng như của chiên. Mọi con đầu lòng của giống lừa, ngươi sẽ lấy một con chiên mà chuộc lại, nếu ngươi không chuộc lại thì đánh gãy ót nó đi; còn mọi con đầu lòng trong số con cái ngươi, thì ngươi sẽ chuộc lại. Người ta không được đến tay không trước nhan Ta.

Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động, nhưng ngày thứ bảy ngươi sẽ nghỉ; dù đang vụ cày hay vụ gặt, ngươi cũng sẽ nghỉ.

Ngươi sẽ mừng lễ các Tuần, dâng lúa mì đầu mùa, rồi mừng lễ Thu hoạch cuối năm.

Mỗi năm ba lần, tất cả đàn ông con trai của ngươi phải đến trước nhan Chúa Tể là Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en.

Ta sẽ truất hữu các dân cho chúng đi khuất mắt ngươi, và mở rộng bờ cõi ngươi; sẽ không có ai ham chiếm đất của ngươi khi ngươi đi lên để đến trước nhan Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, mỗi năm ba lần.

Ngươi không được lấy máu của một tế vật nào mà dâng lên Ta cùng với bánh có men; tế vật lễ Vượt Qua, ngươi không được giữ lại qua đêm cho đến sáng.

Của đầu mùa tốt nhất của đất đai ngươi, ngươi phải đem đến nhà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi không được lấy sữa dê mẹ mà nấu thịt dê con."

Đức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy ghi chép những lời này, vì dựa trên chính những lời này mà Ta đã lập giao ước với ngươi và với Ít-ra-en."

Ông ở đó với Đức Chúa bốn mươi ngày bốn mươi đêm, không ăn không uống, và ông viết trên những bia các điều khoản của giao ước, tức là Thập Điều.» (Xh 34,10-28).
(3º) Ông Mô-sê truyền lại cho dân Ít-ra-en Giao Ước của Thiên Chúa

«Ông Mô-sê từ trên núi Xi-nai xuống, tay cầm hai tấm bia Chứng Ước, khi xuống núi, ông Mô-sê không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. Khi ông A-ha-ron và toàn thể con cái con Ít-ra-en thấy ông Mô-sê, thì này đây da mặt ông sáng chói, nên họ sợ không dám lại gần ông. Ông Mô-sê gọi họ : ông A-ha-ron và các đầu mục của cộng đồng trở lại với ông, và ông nói chuyện với họ. Sau đó, toàn thể con cái Ít-ra-en lại gần ông, và ông truyền cho họ tất cả những điều Đức Chúa đã phán với ông trên núi Xi-nai. Nói với họ xong, ông lấy khăn che mặt đi. Khi vào trước nhan Đức Chúa để đàm đạo với Người, thì ông bỏ khăn cho đến lúc trở ra; ông trở ra và nói lại với con cái Ít-ra-en những mệnh lệnh ông đã nhận được. Con cái Ít-ra-en nhìn mặt ông Mô-sê thấy da mặt ông sáng chói; ông Mô-sê lại lấy khăn che mặt, cho đến khi vào đàm đạo với Thiên Chúa.» (Xh 34,29-35).

4.4 THIÊN CHÚA LUÔN TRUNG THÀNH VỚI Giao ưỚc đÃ KÝ CHO DÙ DÂN ÍT-RA-EN ĐÃ NHIỀU LẦN PHẢN BỘI
4.4.1 Ít-ra-en chẳng những đã phản bội mà còn sẽ phản bội Giao Ước: 

«Đức Chúa phán với ông Mô-sê : "Đây ngươi sắp nằm xuống với cha ông ngươi, và dân này sẽ chạy theo các thần mà làm điếm, các thần của người ngoại bang ở trong đất nó sắp vào ; nó sẽ bỏ Ta và sẽ phá vỡ giao ước của Ta, giao ước Ta đã lập với nó. Ngày ấy, Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với nó. Ta sẽ bỏ chúng và sẽ ẩn mặt đi không nhìn chúng. Bấy giờ nó sẽ bị thôn tính, và nhiều tai họa, nhiều cơn ngặt nghèo sẽ xảy ra cho nó. Ngày đó, nó sẽ nói : 'Những tai hoạ này xảy ra cho tôi, phải chăng là vì Thiên Chúa không còn ở giữa tôi ?'  Phần Ta, ngày đó Ta sẽ cứ ẩn mặt đi, vì tất cả điều ác nó làm khi hướng về các thần khác.

Bây giờ các ngươi hãy viết cho mình bài ca này, (các) ngươi hãy dạy cho con cái Ít-ra-en, hãy đặt vào miệng chúng, để Ta lấy bài ca ấy làm chứng cáo tội con cái Ít-ra-en. Thật vậy, Ta sẽ đưa nó vào đất Ta đã thề hứa với cha ông nó, đất tràn trề sữa và mật, nó sẽ được ăn, được no nê, sẽ béo mập, rồi sẽ hướng về các thần khác và phụng thờ chúng, nó sẽ khinh thị Ta và phá vỡ giao ước của Ta.  Khi nhiều tai họa, nhiều cơn ngặt nghèo xảy ra cho chúng, thì bài ca này sẽ làm chứng cáo tội nó, vì dòng dõi chúng sẽ không quên lặp lại bài ca này. Thật vậy, Ta biết ý định nó đang mưu tính hôm nay, ngay cả trước khi Ta đưa nó vào đất mà Ta đã thề hứa."  Hôm ấy, ông Mô-sê đã viết bài ca này và dạy con cái Ít-ra-en.» (Đnl 31,16-22).
4.4.2 Bài ca của Mô-sê làm chứng về sự trung tín của Thiên Chúa  và sự phản bội của dân Ít-ra-en
«Người là Núi Đá : sự nghiệp Người hoàn hảo,

vì mọi đường lối Người đều thẳng ngay.

Chúa tín thành, không mảy may gian dối,

Người quả là chính trực công minh.

Những đứa con mà Chúa đã sinh ra không tì ố

lại lỗi đạo với Người, ôi nòi giống lưu manh tà vạy !

Hỡi dân tộc ngu si khờ dại,

ngươi đáp đền ơn Đức Chúa vậy sao ?

Há chính Người chẳng phải cha ngươi,

Đấng dựng nên ngươi, Đấng tạo thành, củng cố ?

Hãy nhớ lại những ngày xưa tháng cũ,

và ngẫm xem từng thế hệ qua rồi.

Cứ hỏi cha ngươi là người sẽ dạy,

thỉnh bậc lão thành, họ sẽ nói cho nghe.

Khi Đấng Tối Cao định phần riêng cho muôn nước,

và khiến loài người khắp ngả chia tay,

thì Người vạch biên cương cho từng dân tộc

theo số các thần minh.

Nhưng sở hữu của Đức Chúa chính là dân Chúa,

nhà Gia-cóp là cơ nghiệp của Người.

Gặp thấy nó giữa miền hoang địa,

giữa cảnh hỗn mang đầy tiếng hú rợn rùng,

Chúa ấp ủ, Chúa lo dưỡng dục,

luôn giữ gìn, chẳng khác nào con ngươi mắt Chúa.

Tựa chim bằng trên tổ lượn quanh, giục bầy con bay nhảy,

xoè cánh ra đỡ lấy rồi cõng con trên mình.

Duy một mình Đức Chúa lãnh đạo dân ;

chẳng có thần ngoại bang nào bên cạnh Chúa.» 

Người cho nó phóng ngựa trên các vùng đất cao trong xứ,

nó được ăn hoa màu đồng ruộng ;

Người cho nó nếm mật ong chảy ra từ hốc đá,

nếm dầu từ tảng đá hoa cương ;

nếm sữa bò chua và sữa chiên dê,

với mỡ chiên con, chiên đực miền Ba-san,

mỡ dê đực, với lúa mì tinh hảo ;

ngươi uống máu trái nho đã hoá rượu nồng.

Giơ-su-run mập ra, nó hất chân đá hậu

-ngươi mập, béo, phát phì-

nó đã bỏ Thiên Chúa, Đấng đã làm ra nó,

Núi Đá độ trì nó, nó đã khinh thường.

Chúng thờ các thần xa lạ khiến Người phải ghen tương,

làm những điều ghê tởm mà trêu giận Người ;

chúng tế những quỷ không phải là Thiên Chúa,

tế những thần chúng không biết,

những thần mới, vừa mới đến,

mà cha ông các ngươi đã không khiếp sợ.

Núi Đá sinh ra ngươi, ngươi lại coi thường,

ngươi quên Thiên Chúa, Đấng đã sinh ra ngươi.

Đức Chúa thấy vậy thì khinh miệt,

vì con trai con gái Người đã trêu giận Người.

Người phán : "Ta sẽ ẩn mặt đi không nhìn chúng,

để xem hậu vận chúng ra sao ;

vì chúng là giống nòi tráo trở,

những đứa con chẳng chút tín trung.

Chúng đã thờ các thần không phải là Thiên Chúa

khiến Ta phải ghen tương,

thờ những thần hư ảo mà trêu giận Ta ;

Ta sẽ dùng một dân không phải là dân

khiến chúng phải ghen tương,

dùng một dân tộc ngu si mà trêu giận chúng.

Phải, lửa thịnh nộ đã bùng lên trong Ta,

nó đốt đến tận đáy sâu âm phủ,

thiêu huỷ đất đai với cả hoa màu,

làm chân núi đồi bốc cháy.

Trên chúng, Ta sẽ chồng chất tai ương,

sẽ phóng hết mũi tên của Ta vào chúng.

Khi vì đói, chúng phải hao mòn,

vì sốt, vì ôn dịch tàn khốc mà phải tiêu tan,

Ta sẽ gửi đến chúng nanh thú dữ,

với nọc của loài bò sát trên bụi đất.

Ngoài thì lưỡi gươm sẽ làm chúng mất con,

trong thì là nỗi kinh hoàng.

Cả trai tráng lẫn người trinh nữ,

trẻ đang bú cũng như người bạc đầu sẽ chung số phận.

Ta đã phán : Ta sẽ đập chúng tan tành,

làm cho loài người chẳng còn ai nhớ tới,

nếu như Ta không sợ kẻ thù xúc phạm.

Đối thủ chúng chớ có hiểu lầm

mà nói rằng : 'Chúng ta cao tay hơn,

tất cả điều đó, đâu phải là Đức Chúa đã làm.'

Quả thế, chúng là một dân tộc phán đoán sai lạc,

thiếu hẳn trí thông minh.

Nếu là người khôn ngoan, chúng sẽ hiểu điều đó,

sẽ thông suốt hậu vận của mình.

Làm sao một người đuổi được một ngàn người,

và hai người khiến mười ngàn người trốn chạy,

nếu không phải vì Núi Đá của chúng đã bán chúng đi,

và Đức Chúa đã nộp chúng rồi ?

Vì núi đá của chúng không phải như Núi Đá của chúng ta.

Chính kẻ thù chúng ta đều công nhận.

Nho của chúng lấy giống từ nho của Xơ-đôm,

từ những cánh đồng của Gô-mô-ra ;

trái nho của chúng là trái nho độc,

chùm nho của chúng mới đắng làm sao !

Rượu của chúng là nọc mãng xà,

là chất độc giết người của rắn hổ mang.

Điều này chẳng được giữ kỹ bên Ta,

được niêm phong trong các kho tàng của Ta sao ?

Chính Ta sẽ báo oán và đáp trả,

vào lúc mà chân chúng lảo đảo té xiêu,

vì ngày chúng lâm nạn đã gần,

và vận hạn chúng đang sầm sập tới."

Thật vậy, Đức Chúa sẽ xét xử cho thần dân,

sẽ dủ lòng thương hàng tôi tớ,

khi Người thấy rằng bàn tay chúng yếu đi,

và người nô lệ, kẻ tự do cũng chẳng còn.

Bấy giờ Người phán : "Đâu rồi các thần của chúng,

đâu rồi núi đá chúng ẩn thân ?

Đâu rồi những kẻ ăn mỡ lễ tế của chúng,

uống rượu tế chúng dâng ?

Các thần đó hãy đứng lên và phù trợ các ngươi,

cho các ngươi có một nơi ẩn náu !

Bây giờ hãy coi đây : Ta chính là Ta,

bên cạnh Ta, chẳng có thần nào khác,

Ta cầm quyền sinh tử, Ta đánh phạt, rồi Ta lại chữa lành,

không ai cứu khỏi tay Ta được.

Phải, Ta giơ tay lên trời, Ta nói : Ta sống đến muôn đời !

Khi Ta mài lưỡi gươm sáng loé của Ta, khi Ta ra tay xét xử, 

thì Ta sẽ báo oán các đối thủ của Ta, sẽ đáp trả những kẻ ghét Ta,

Ta sẽ làm cho các mũi tên của Ta say máu,

gươm của Ta sẽ ăn thịt :

máu những người bị giết và những tù nhân,

thịt đầu các thủ lãnh quân thù."

Hỡi các dân tộc, hãy reo hò mừng dân Chúa,

vì Người bắt đền nợ máu các tôi tớ của Người,

báo oán các đối thủ của Người,

và xá tội cho đất, cho dân của Người. » (Đnl 32,4-43).
PHẦN V: ĐÚC KẾT 

5.1 Mối tương quan của Thiên Chúa với Ít-ra-en nói riêng và với loài người nói chung là mối tương quan Giao Ước. Tuy rằng Giao Ước Xi-nai là Giao Ước không bình đẳng và có điều kiện, nhưng qua Giao Ước ấy Thiên Chúa đã nâng Ít-ra-en và nhân loại lên một tầm mức cao trọng.  
5.2 Trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân Ít-ra-en phía Thiên Chúa thì luôn trung tín còn phía Ít-ra-en thì luôn phản bội. Điều đó cũng được lặp đi lặp lại trong mối tương quan của mỗi người/cộng đoàn chúng ta với Thiên Chúa.  
PHẦN VI: ỨNG DỤNG 
6.1 Tình yêu thương và lòng ưu ái mà Thiên Chúa đành cho dân Ít-ra-en xưa là hình bong của tình yêu thương và long ưu ái mà Thiên Chúa dành cho các cộng đoàn Ki-tô hữu ngày nay. Quý anh chị có trải nghiệm được những điều đó không? 

6.2 Tội của dân Ít-ra-en xúc phạm nặng nhất đối với Thiên Chúa là tôi ngẫu thần, tức thờ một tạo vật thay cho Thiên Chúa. Ngày nay trong thế giới có bóng dáng của tội ngẫu thần không?  Trong cộng đoàn kẻ tin có bóng đáng của tội này không? Hãy nhận diện và đưa ra giải pháp loại trừ tội ấy ra khỏi đời sống cá nhân và xã hội.

6.3 Nhìn vào cuộc hành trình 40 năm trong hoang địa của dân Ít-ra-en bạn có nhận ra những vấn đề của cuộc hành trình tâm linh của mình không? 

[Những vấn đề như: thiếu lòng tin vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa, càm ràm kêu trách khi gặp khó khăn, chạy theo ngẫu thần là của cải, chức quyền, danh vọng, lạc thú mà bất tín, bất trung với Thiên Chúa.]

6. 4 Điều mà Thiên Chúa chờ đợi nhất ở Ít-ra-en là dân ấy biết đáp trả sự tuyển chọn của Thiên Chúa mà yêu mến Người hết lòng, hết dạ, hết sức (Đnl 6) và sống liên đới, tương thân tương ái, tha thứ cho nhau (Đnl 15) và đoàn kết với nhau quanh đền thờ duy nhất là Giê-ru-sa-lem (Đnl 12). 

Làm thế nào để hiện tại hóa những điều này trong đời sống cá nhân và cộng đoàn Ki-tô hữu của chúng ta ngày hôm nay?

CHUẨN  BỊ  ĐỀ TÀI VI

VAI TRÒ LÃNH ĐẠO DÂN ÍT-RA-EN 
CỦA ÔNG MÔ-SÊ TRONG CUỘC XUẤT HÀNH  

I. SÁCH THÁNH CẦN ĐỌC 
Xuất Hành từ 15,22 đến hết 17,7 

II. CÂU HỎI GIÚP SUY NGHĨ VÀ TÌM HIỂU 

2.1 Ông Mô-sê được Thiên Chúa chọn và giao sứ mạng đưa  dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập như thế nào?

2.2 Ông Mô-sê đương đầu với vua Pha-ra-ô như thế nào?

2.3 Ông Mô-sê đương đầu với dân Ít-ra-en như thế nào?
2.4 Ông Mô-sê dẫn đưa dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập và vượt qua Biển Đỏ như thế nào?

2.5 Ông Mô-sê thay mặt dân Ít-ra-en ký kết giao ước với Thiện Chúa như thế nào?

2.6 Ông Mô-sê can thiệp với Chúa cho dân Ít-ra-en khi dân làm Thiên Chúa nổi giận như thế nào?

2.7 Ông Mô-sê cậy dựa vào Ông A-ha-ron cũng như các Kỳ Mục và toàn dân như thế nào?

2.8 Ông Mô-sê chuyển giao quyền lãnh đạo dân Ít-ra-en cho ông Giô-suê như thế nào?

ĐỀ TÀI VI
VAI TRÒ LÃNH ĐẠO DÂN ÍT-RA-EN  CỦA ÔNG MÔ-SÊ TRONG CUỘC XUẤT HÀNH 
PHẦN I :  SÁCH THÁNH CẦN ĐỌC 
1. Xuất Hành 3,1-5,1; 14,1 - 17,7; các chương 32 và 33 

Đệ nhị luật, chương 31

PHẦN II : CÂU HỎI GIÚP SUY NGHĨ VÀ TÌM HIỂU 

2.1 Ông Mô-sê được Thiên Chúa chọn và giao sứ mạng đưa  dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập như thế nào?
2.2 Ông Mô-sê đương đầu với vua Pha-ra-ô như thế nào?

2.3 Ông Mô-sê đương đầu với dân Ít-ra-en như thế nào?

2.4 Ông Mô-sê dẫn đưa dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập và vượt qua Biển Đỏ như thế nào?

2.5 Ông Mô-sê thay mặt dân Ít-ra-en ký kết giao ước với Thiện Chúa như thế nào?

2.6 Ông Mô-sê can thiệp với Chúa cho dân Ít-ra-en khi dân làm Thiên Chúa nổi giận như thế nào?

2.7 Ông Mô-sê dựa vào ông A-ha-ron cũng như các Kỳ Mục và toàn dân như thế nào?

2.8 Ông Mô-sê chuyển giao quyền lãnh đạo dân Ít-ra-en cho ông Giô-suê như thế nào?

 PHẦN III : TRỌNG TÂM CỦA ĐỀ TÀI                            

- THÁNH KINH : Hiểu vai trò quan trọng của ông Mô-sê trong Cuộc Xuất Hành của dân Ít-ra-en. 

- TÂM LINH : Nhìn vào cách ông Mô-sê thi hành sứ mạng  Thiên Chúa giao mà thể hiện trong đời phục vụ của chúng ta.
- HÀNH ĐỘNG : Học cùng Mô-sê là người tôi tớ vĩ đại của Thiên Chúa mà hướng dẫn những người được giao cho mình vượt qua sa mạc mà vào đất hứa.
PHẦN IV : TRIỂN KHAI NỘI DUNG  ĐỀ TÀI 
4.1 Ông Mô-sê đưỢc Thiên Chúa chỌn và giao sỨ mẠng đưa dân Ít-ra-en ra khỎi Ai-cẬp

[Xem Đề Tài II, trang 17-25].

4.2 Ông Mô-sê đƯƠNG đẦu vỚi vua Pha-ra-ô

[Xem Đề Tài III, trang 26-41].

4.3 Ông Mô-sê đương đẦu vỚi dân Ít-ra-en
Trong Cuộc Xuất Hành đã xẩy ra nhiều lần xung đột giữa dân Ít-ra-en và ông Mô-sê. Chúng ta sẽ nghiên cứu một số trường hợp tiêu biểu để thấy chúng đã khởi sự, diễn tiến và kết thúc như thế nào :
4.3.1 Trường hợp thứ nhất là khi dân chúng thấy tính mạng của mình bị lâm nguy vì bị quân lính Ai-cập đuổi theo:  

(a) Dân trách ông Mô-sê: «Bên Ai-cập không có đủ mồ chôn hay sao, mà ông lại đưa chúng tôi vào chết trong sa mạc? Ông làm gì chúng tôi vậy, khi ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập? Đó chẳng phải là điều chúng tôi từng nói với ông bên Ai-cập sao? Chúng tôi đã bảo: Cứ để mặc chúng tôi làm nô lệ Ai-cập! Thà làm nô lệ Ai-cập còn hơn chết trong sa mạc!»  (Xh 14, 11-12).

(b) Ông Mô-sê nói với dân: «Đừng sợ! Cứ đứng vững, rồi anh em sẽ thấy việc Đức Chúa làm hôm nay để cứu thoát anh em: những người Ai-cập anh em thấy hôm nay, không bao giờ anh em thấy lại nữa. Đức Chúa sẽ chiến đấu cho anh em. Anh em chỉ có việc ngồi yên.» (Xh 14, 13-14).

4.3.2 Trường hợp thứ hai là khi dân chúng thiếu nước uống ở Ma-ra:

(a) Dân kêu trách ông Mô-sê: “Chúng tôi sẽ lấy gì mà uống?” (Xh 15,24).

(b) Ông Mô-sê đã không trả lời họ mà chạy đến kêu cầu Thiên Chúa và Thiên Chúa đã chỉ cho ông Mô-sê cách làm cho nước ra ngọt.

4.3.3 Trường hợp thứ ba là khi dân chúng thiếu lương thực:

(a) Dân trách ông Mô-sê: "Phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai-cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thoả thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây!" (Xh 16,3).

(b) Ông Mô-sê đã trả lời họ: "Chiều nay, anh em sẽ biết là chính Đức Chúa đã đưa anh em ra khỏi đất Ai-cập;  vào buổi sáng, anh em sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa, vì Đức Chúa đã nghe thấy những lời anh em kêu trách Người. Còn chúng tôi, chúng tôi là gì mà anh em kêu trách chúng tôi?" Ông Mô-sê nói : "Đức Chúa cho anh em chiều có thịt để ăn, và sáng có bánh để được thỏa thuê, vì Đức Chúa đã nghe thấy những lời anh em kêu trách Người. Còn chúng tôi, chúng tôi là gì? Không phải anh em đã kêu trách chúng tôi, mà là kêu trách Đức Chúa." (Xh 16,6-7).

4.3.4 Trường hợp thứ bốn là khi dân chúng thiếu nước uống khi đóng trại ở Rơ-phi-dim:

(a) Dân gây sự với ông Mô-sê: “Cho chúng tôi nước uống đi?” (Xh 17,2).

(b) Ông Mô-sê nói: “Tại sao anh em lại gây sự với tôi? Tại sao lại thử thách Đức Chúa?” (Xh 17,2).

(a’) Dân kêu trách ông Mô-sê rằng: "Ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập để làm gì ? Có phải là để cho (chúng) tôi, con cái (chúng) tôi, và súc vật của (chúng) tôi bị chết khát hay không ?"  (Xh 17,3).

(b’) Ông Mô-sê kêu lên cùng Đức Chúa: "Con phải làm gì cho dân này bây giờ ? Chỉ một chút nữa là họ ném đá con!" Đức Chúa  phán với ông Mô-sê : "Ngươi hãy đi lên phía trước dân, đem theo một số kỳ mục Ít-ra-en ; cầm lấy cây gậy ngươi đã dùng để đập xuống sông Nin, và đi đi.   Còn Ta, Ta sẽ đứng ở đằng kia trước mặt ngươi, trên tảng đá ở núi Khô-rếp. Ngươi sẽ đập vào tảng đá. Từ tảng đá, nước sẽ chảy ra cho dân uống." Ông Mô-sê đã làm như vậy trước mắt các kỳ mục Ít-ra-en. Ông đặt tên cho nơi ấy là Ma-xa và Mơ-ri-va, nghĩa là thử thách và gây sự, vì con cái Ít-ra-en đã gây sự và thử thách Đức Chúa mà rằng: "Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không?" (Xh 17,4-7).

4.4 Ông Mô-sê dẪn đưa dân ra khỎi Ai-cẬp và vƯỢT QUa BIỂn đỎ
[Xem Đề Tài IV, trang 43-67].

4.5 Ông Mô-sê thay mẶt dân ký kẾt giao ưỚc vỚi ThiÊN Chúa.

4.5.1 Chúng ta đọc bài tường thuật về «cuộc thần hiện» của Thiên Chúa để thấy vai trò của ông Mô-sê trong việc đón nhận Giao Ước :

«Đến ngày thứ ba, ngay từ sáng, có sấm chớp, mây mù dày đặc trên núi, và có tiếng tù và thổi rất mạnh. Toàn dân trong trại đều run sợ. Ông Mô-sê đưa dân ra khỏi trại để nghênh đón Thiên Chúa ; họ đứng dưới chân núi.  Cả núi Xi-nai nghi ngút khói, vì Đức Chúa ngự trong đám lửa mà xuống ; khói bốc lên như khói lò lửa và cả núi rung chuyển mạnh. Tiếng tù và mỗi lúc một tăng lên rất mạnh. Ông Mô-sê nói, và Thiên Chúa trả lời trong tiếng sấm. Đức Chúa ngự xuống trên núi Xi-nai, trên đỉnh núi. Người gọi ông Mô-sê lên đỉnh núi, và ông đi lên.  Đức Chúa phán với ông Mô-sê : "Hãy xuống cảnh cáo dân đừng kéo nhau lên để xem Đức Chúa, kẻo nhiều người phải lăn ra chết. Ngay các tư tế đến gần Đức Chúa cũng phải giữ mình cho khỏi nhiễm uế, kẻo bị Đức Chúa đánh phạt."  Ông Mô-sê thưa với Đức Chúa : "Dân không thể lên núi Xi-nai được, vì chính Ngài đã cảnh cáo chúng con rằng : Hãy vạch rõ ranh giới của núi và tuyên bố đó là núi thánh."  Đức Chúa phán với ông : "Hãy đi xuống, rồi lại trở lên, đem theo A-ha-ron với ngươi. Còn tư tế và dân thì đừng có kéo nhau lên Đức Chúa, kẻo bị Đức Chúa đánh phạt."  Ông Mô-sê xuống với dân và nói với họ ... . » (Xh 19,16-25).
«Khi nghe tiếng sấm sét, tiếng tù và, khi thấy ánh lửa và núi bốc khói, toàn dân sợ hãi run rẩy và đứng xa xa. Họ nói với ông Mô-sê : "Xin chính ông nói với chúng tôi, chúng tôi mới dám nghe ; nhưng xin Thiên Chúa đừng nói với chúng tôi, kẻo chúng tôi chết mất !" Ông Mô-sê bảo dân : "Đừng sợ hãi, vì Thiên Chúa đến là để thử thách anh em và làm cho anh em luôn luôn kính sợ Người, ngõ hầu anh em đừng phạm tội." Dân đứng xa xa, còn ông Mô-sê thì tiến lại gần đám mây đen, nơi Thiên Chúa đang ngự.» (Xh 20,18-21).
4.5.2 Giao Ước được ký kết trong một quang cảnh thật long trọng  (Xh 24,1-18):
«Thiên Chúa phán với ông Mô-sê : "Hãy lên với Đức Chúa,  ngươi cùng với A-ha-ron, Na-đáp, A-vi-hu và bảy mươi người trong hàng kỳ mục Ít-ra-en. Các ngươi sẽ phủ phục ở đằng xa. Một mình Mô-sê sẽ lại gần Đức Chúa, còn những người khác sẽ không được lại gần. Dân cũng sẽ không được lên với Mô-sê."  Ông Mô-sê xuống thuật lại cho dân mọi lời của Đức Chúa và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp : "Mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành." Ông Mô-sê chép lại mọi lời của Đức Chúa. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng mười hai trụ đá cho mười hai chi tộc Ít-ra-en. Rồi ông sai các thanh niên trong dân Ít-ra-en dâng những lễ toàn thiêu, và ngả bò làm hy lễ kỳ an tế Đức Chúa. Ông Mô-sê lấy một nửa phần máu, đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ. Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa : "Tất cả những gì Đức Chúa  đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo."  Bấy giờ, ông Mô-sê lấy máu rảy lên dân và nói: "Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này."

«Ông Mô-sê đi lên cùng với ông A-ha-ron, Na-đáp, A-vi-hu và bảy mươi người trong hàng kỳ mục Ít-ra-en. Họ nhìn thấy Thiên Chúa của Ít-ra-en ; dưới chân Người như có nền lát bằng lam ngọc, trong vắt như chính bầu trời. Người không ra tay hại những bậc vị vọng của Ít-ra-en ; họ được chiêm ngưỡng Thiên Chúa, và sau đó họ ăn uống.

«Đức Chúa phán với ông Mô-sê : "Hãy lên núi với Ta và ở lại đó ; Ta sẽ ban cho ngươi những bia đá : luật và mệnh lệnh Ta đã viết ra để dạy dỗ chúng." Ông Mô-sê đứng lên cùng với người phụ tá là ông Giô-suê, rồi ông Mô-sê lên núi của Thiên Chúa. Ông nói với các kỳ mục : "Các ông đợi chúng tôi ở đây cho đến khi chúng tôi trở lại với các ông. Đây có ông A-ha-ron và ông Khua ở với các ông. Ai có việc gì, cứ đến với hai ông ấy."  Ông Mô-sê lên núi.

Bấy giờ mây bao phủ núi. Vinh quang Đức Chúa ngự trên núi Xi-nai và mây bao phủ núi sáu ngày. Đến ngày thứ bảy, từ giữa đám mây, Người gọi ông Mô-sê. Vinh quang Đức Chúa xuất hiện trên đỉnh núi trông giống như ngọn lửa thiêu, trước mắt con cái Ít-ra-en. Ông Mô-sê vào giữa đám mây và đi lên núi. Ông Mô-sê ở trên núi bốn mươi ngày bốn mươi đêm.»

4.6 Ông Mô-sê can thiỆp vỚi THIÊN Chúa ĐỂ BÊNH VỰC cho dân Ít-ra-en, KHI DÂN LÀM THIÊN CHÚA NỔI GIẬN
Trong cuộc Xuất Hành của dân Ít-ra-en, không ít lần, ông Mô-sê phải chạy đến với Thiên Chúa để khẩn cầu ơn thứ tha cho Ít-ra-en. Nhờ lời chuyển cầu chân thành và khôn khéo của ông, chẳng những Thiên Chúa thứ tha cho dân Ít-ra-en mà còn đồng hành với dân qua mọi chặng đường như chúng ta sẽ thấy trong phần sau đây:

4.6.1 Trước hết ông Mô-sê đã phải tìm hết mọi cách để làm Thiên Chúa nguôi giận sau khi dân Ít-ra-en đúc con bê vàng  (Xh 32,11-14):

«Ông Mô-sê cố làm cho nét mặt Thiên Chúa của ông, dịu lại. Ông thưa : "Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai-cập ? Tại sao người Ai-cập lại có thể rêu rao : Chính vì ác tâm mà Người đã đưa chúng ra, để giết chúng trong miền núi và tiêu diệt chúng khỏi mặt đất ? Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ và xin Ngài thương đừng hại dân Ngài. Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Áp-ra-ham, I-xa-ác và Ít-ra-en ; Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng : Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất Ta đã hứa ; chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời." Đức Chúa đã thương, không giáng phạt dân Người như Người đã đe.»

4.6.2 Ngày hôm sau ông lại chuyển cầu cho dân một lần nữa (Xh 32,30-35):

«Ngày hôm sau, ông Mô-sê nói với dân : "Anh em đã phạm một tội lớn, nhưng giờ đây tôi sắp lên gặp Đức Chúa; may ra tôi sẽ xin được Người xá tội cho anh em."   Ông Mô-sê trở lại với Đức Chúa và thưa : "Than ôi, dân này đã phạm một tội lớn ! Họ đã làm cho mình một tượng thần bằng vàng ! Nhưng giờ đây, ước gì Ngài miễn chấp tội họ ! Bằng không, thì xin Ngài xóa tên con khỏi cuốn sách Ngài đã viết." Đức Chúa phán với ông Mô-sê : "Kẻ nào phạm tội làm mất lòng Ta, Ta sẽ xoá tên nó khỏi cuốn sách của Ta.  Bây giờ, ngươi hãy đi, đưa dân tới nơi Ta đã chỉ cho ngươi. Này thiên sứ của Ta sẽ đi trước mặt ngươi ; nhưng đến ngày Ta trừng phạt, Ta sẽ trừng phạt chúng vì tội đã phạm." Đức Chúa đánh phạt dân vì họ đã đúc con bê, chính con bê mà ông A-ha-ron đã đúc. »

4.6.3 Thiên Chúa chưa nguôi giận về tội của dân Ít-ra-en nên Người nói sẽ không đi với dân (Xh 33,3-6):

«Ta sẽ cho (các) ngươi vào một miền đất tràn trề sữa và mật ; nhưng Ta sẽ không đi lên đó cùng với (các) ngươi, vì (các) ngươi là một dân cứng đầu cứng cổ ; vì nếu cùng đi, thì e rằng Ta sẽ tiêu diệt các ngươi dọc đường !"  Dân nghe lời chẳng lành ấy thì mặc áo tang ; không ai mang đồ trang sức trên mình. Đức Chúa phán với ông Mô-sê : "Ngươi hãy nói với con cái Ít-ra-en : các ngươi là một dân cứng đầu cứng cổ ! Ta mà cùng đi lên với các ngươi dù chỉ một chốc lát thôi, thì Ta sẽ tiêu diệt (các) ngươi ! Vậy, bây giờ (các) ngươi hãy bỏ các đồ trang sức đi, rồi Ta xem sẽ phải đối xử với (các) ngươi thế nào !" Con cái Ít-ra-en đã bỏ đồ trang sức từ khi ở núi Khô-rếp.»

4.6.4 Ông Mô-sê nài nỉ Thiên Chúa để chuyển cầu cho dân một lần nữa (Xh 33,12-13):

«Ông Mô-sê thưa với Đức Chúa : "Xin Ngài coi, chính Ngài đã phán với con : 'Hãy đưa dân ấy lên, vậy mà Ngài lại không cho con biết Ngài sẽ cử ai đi với con. Tuy nhiên chính Ngài đã phán : Ta biết đích danh ngươi, và hơn nữa ngươi đã được nghĩa với Ta.' Vậy bây giờ, nếu quả thật con đã được nghĩa với Ngài, xin khấng tỏ cho con biết đường lối của Ngài, để con biết Ngài, và được nghĩa với Ngài. Xin cũng coi dân tộc này là dân của Ngài." 

4.6.5 Thiên Chúa đã mềm lòng và nhượng bộ ông Mô-sê (Xh 33,14):

«Đức Chúa phán : "Đích thân Ta sẽ đi, và Ta sẽ cho ngươi được nghỉ ngơi."» 

4.6.6 Ông Mô-sê bồi thêm (Xh 33,15-16):

«Ông Mô-sê thưa với Người : "Nếu Ngài không đích thân đi, xin Ngài đừng đưa chúng con lên khỏi đây. Nhưng làm thế nào biết được là con và dân của Ngài được nghĩa với Ngài ? Há chẳng phải vì có Ngài đi với chúng con sao ? Như thế, con và dân của Ngài mới khác với mọi dân trên mặt đất.»  

4.6.7 Thiên Chúa “bị” thuyết phục hoàn toàn (Xh 33,17):

«Đức Chúa phán với ông Mô-sê : "Ngay cả điều ngươi vừa nói đó, Ta cũng sẽ làm, vì ngươi đã được nghĩa với Ta, và Ta biết đích danh ngươi"»

4.7 ÔNG MÔ-SÊ DỰA VÀO ÔNG A-HA-RON CŨNG NHƯ CÁC KỲ MỤC VÀ TOÀN DÂN 
4.7.1 Ngay từ đầu Thiên Chúa đã chỉ cho ông Mô-sê phải biết liên kết với các Kỳ Mục trong dân Ít-ra-en (Xh 3, 16-20)
«Ngươi hãy đi triệu tập các kỳ mục Ít-ra-en và nói với họ : Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, của I-xa-ác, của Gia-cóp, đã hiện ra với tôi và phán : Ta đã thật sự quan tâm đến các ngươi và cách người ta đối xử với các ngươi bên Ai-cập. Ta đã phán : Ta sẽ cho các ngươi thoát cảnh khổ cực bên Ai-cập mà lên miền đất người Ca-na-an, Khết, E-mô-ri, Pơ-rít-di, Khi-vi và Giơ-vút, lên miền đất tràn trề sữa và mật. Họ sẽ nghe tiếng ngươi, rồi ngươi sẽ đi với các kỳ mục Ít-ra-en đến cùng vua Ai-cập, các ngươi sẽ nói với vua ấy rằng : Đức Chúa, Thiên Chúa của người Híp-ri, đã cho chúng tôi được gặp Người. Giờ đây, xin cho chúng tôi đi ba ngày đường vào sa mạc để tế lễ Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi.  Ta thừa biết rằng vua Ai-cập sẽ không cho các ngươi đi, trừ phi là có một bàn tay mạnh mẽ can thiệp.  Ta sẽ ra tay, sẽ làm mọi thứ phép lạ giữa dân Ai-cập để đánh nó, và sau đó vua ấy sẽ cho các ngươi đi. »

4.7.2 Ông Mô-sê đã nhận thức được giới hạn của mình và cầu cứu Thiên Chúa ban cho một phát ngôn viên (Xh 4,10-17) :
«Ông Mô-sê thưa với Đức Chúa : "Lạy Chúa, xin xá lỗi cho con, từ hồi nào đến giờ, ngay cả từ lúc Chúa ban lời cho tôi tớ Ngài, con không phải là kẻ có tài ăn nói, vì con cứng miệng cứng lưỡi." Đức Chúa phán : "Ai cho con người có mồm có miệng ? Ai làm cho nó phải câm phải điếc, cho mắt nó sáng hay phải mù loà ? Há chẳng phải là Ta, Đức Chúa, đó sao ? Vậy bây giờ ngươi hãy đi, chính Ta sẽ ngự nơi miệng ngươi, và Ta sẽ chỉ cho ngươi phải nói những gì."

«Ông thưa :  "Lạy Chúa, xin xá lỗi cho con, xin Chúa sai ai làm môi giới thì sai."  Đức Chúa nổi giận với ông Mô-sê ; Người phán : "Nào chẳng có A-ha-ron, anh ngươi, là người Lê-vi đó sao ? Ta biết : nó ăn nói được lắm ; hơn nữa, kìa nó ra đón ngươi, và khi thấy ngươi, lòng nó sẽ hoan hỷ. Ngươi sẽ nói với anh ngươi và đặt lời lẽ vào miệng nó. Chính Ta sẽ ngự nơi miệng ngươi và nơi miệng nó. Ta sẽ chỉ cho các ngươi những gì các ngươi phải làm. Chính anh ngươi sẽ thay ngươi mà nói với dân. Chính nó sẽ là miệng của ngươi ; còn ngươi, ngươi sẽ là một vị thần đối với nó. Cây gậy này, ngươi hãy cầm lấy trong tay ; ngươi sẽ dùng nó mà làm các dấu lạ.»
4.7.3 Cùng với ông A-ha-ron, ông Mô-sê đến găp vua Pha-ra-ô (Xh 5,1) :

«Sau đó, ông Mô-sê và ông A-ha-ron đến nói với Pha-ra-ô: "Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này : Hãy thả cho dân Ta đi, để chúng mở lễ kính Ta trong sa mạc."

4.7.4 Ông Mô-sê đã nhờ hai ông A-ha-ron và Khua đỡ tay mà chiến thắng người A-ma-lếch (Xh 17,8-16) :
“A-ma-lếch đến đánh Ít-ra-en tại Rơ-phi-đim.  Ông Mô-sê bảo ông Giô-suê : "Anh hãy chọn một số người, và ngày mai ra đánh A-ma-lếch. Còn tôi, tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm cây gậy của Thiên Chúa." Ông Giô-suê làm như ông Mô-sê đã bảo : ông đã giao chiến với A-ma-lếch, còn các ông Mô-sê, A-ha-ron và Khua thì lên đỉnh đồi. Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên, thì dân Ít-ra-en thắng thế ; còn khi ông hạ tay xuống, thì A-ma-lếch thắng thế. Nhưng ông Mô-sê mỏi tay, nên người ta lấy một hòn đá kê cho ông ngồi, còn ông A-ha-ron và ông Khua thì đỡ tay ông, mỗi người một bên.

Nhờ vậy, tay ông Mô-sê cứ giơ lên được mãi, cho đến khi mặt trời lặn. Ông Giô-suê đã dùng lưỡi gươm đánh bại A-ma-lếch và dân của ông ta. Đức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy chép lại việc này vào sách để lưu niệm và hãy nói vào tai Giô-suê rằng : Ta sẽ xóa hẳn tên tuổi A-ma-lếch, khiến cho thiên hạ không còn nhớ đến nó nữa." Ông Mô-sê dựng một bàn thờ và đặt tên là : " Đức Chúa, cờ trận của tôi." Ông nói : "Bởi vì một bàn tay đã giơ lên chống lại ngai của Đức Chúa, nên có chiến tranh giữa Đức Chúa và A-ma-lếch từ đời nọ đến đời kia."

4.7.5 Ông Mô-sê đã nghe theo lời khuyên của ông Gít-rô là nhạc phụ mà đặt các thẩm phán xét xử việc kiện tụng của dân (Xh 18,13-27) : 
«Hôm sau, ông Mô-sê ngồi xử kiện cho dân. Dân đứng bên ông Mô-sê từ sáng đến chiều. Nhạc phụ của ông Mô-sê thấy tất cả những gì ông đã làm cho dân thì nói : "Anh đang làm gì cho dân vậy ? Tại sao chỉ có một mình anh ngồi xử, trong khi cả dân đứng chầu chực anh từ sáng đến chiều ?" Ông Mô-sê nói với nhạc phụ : "Ấy là vì dân đến với con để thỉnh ý Thiên Chúa.  Khi họ có việc gì, họ đến với con ; con phân xử cho đôi bên và cho biết những thánh chỉ và lề luật của Thiên Chúa."  Nhạc phụ ông Mô-sê nói với ông : "Anh làm như thế không tốt đâu !  Chắc chắn anh sẽ kiệt sức, và cả dân đang ở đây với anh cũng vậy ; vì công việc quá nặng đối với anh, anh không thể làm nổi một mình. Bây giờ anh hãy nghe lời tôi khuyên ; cầu chúc Thiên Chúa ở với anh ! Còn anh, anh hãy đứng ra thay mặt dân trước nhan Thiên Chúa : chính anh sẽ trình các việc lên Thiên Chúa,  sẽ dạy cho họ các thánh chỉ, các lề luật, và cho họ biết đường lối phải đi và cách phải xử sự.  Rồi anh hãy xem trong toàn dân những ai là người có tài, biết kính sợ Thiên Chúa, đáng tin cậy, không ham của bất chính, thì đặt họ làm người chỉ huy : điều khiển một ngàn hay một trăm, năm mươi hay mười người. Họ sẽ thường trực xử kiện cho dân ; việc nào lớn thì họ trình lên anh, còn việc nào nhỏ thì chính họ xử lấy : hãy làm như vậy để nhẹ gánh cho anh. Họ phải gánh việc đỡ anh. Nếu anh làm điều đó, thì Thiên Chúa sẽ chỉ bảo cho anh, anh sẽ có thể đứng vững, và hơn nữa cả đám dân này có thể về nhà bình an."

Ông Mô-sê nghe lời nhạc phụ và đã làm tất cả những điều ông ấy nói. Ông Mô-sê chọn trong toàn dân Ít-ra-en những người có tài và đặt họ làm đầu dân, điều khiển một ngàn hay một trăm, năm mươi hay mười người. Họ thường trực xử kiện cho dân : việc khó thì họ trình lên ông Mô-sê, mọi việc nhỏ thì chính họ xử lấy. Rồi ông Mô-sê tiễn chân nhạc phụ, và ông này trở về xứ mình.»

4.7.6 Ông Mô-sê đã huy động mọi nguồn lực (nhân lực và vật lực) để thực hiện mọi chỉ thị của Thiên Chúa liên quan tới việc dựng Nơi Thánh, làm Khung Lều, Nhà Tạm (Xh 36), làm Hòm Bia, trụ đèn (Xh 37), bàn thờ (Xh 38), may y phục thượng tế, dầu thánh (Xh 39)... khiến Thiên Chúa rất hài lòng
“Đám mây che phủ Lều Hội Ngộ, và vinh quang Đức Chúa đầy tràn Nhà Tạm. Ông Mô-sê không thể vào Lều Hội Ngộ vì đám mây đậu trên đó, và vinh quang Đức Chúa đầy tràn Nhà Tạm.” (Xh 40,34-36).
4.8 ÔNG MÔ-SÊ CHUYỂN GIAO QUYỀN LÃNH ĐẠO DÂN ÍT-RA-EN CHO ÔNG GIÔ-SUÊ (Đnl 31,1-8) :
“Ông Mô-sê đến nói những lời này với toàn thể Ít-ra-en.    Ông bảo họ : "Hôm nay tôi đã được một trăm hai mươi tuổi, tôi không thể đi ra đi vào được nữa, và Đức Chúa đã bảo tôi : 'Ngươi sẽ không được sang qua sông Gio-đan kia.' Chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), sẽ dẫn đầu anh (em) sang qua sông, Người sẽ tiêu diệt các dân tộc ấy cho khuất mắt anh (em), để anh (em) chiếm đất của chúng. Chính ông Giô-suê sẽ dẫn đầu anh (em) sang qua sông, như Đức Chúa đã phán. Đức Chúa sẽ xử với chúng như đã xử với các vua người E-mô-ri là Xi-khôn và Ốc, và với đất nước của chúng : Người đã tiêu diệt chúng. Đức Chúa sẽ trao các dân tộc ấy cho anh (em), và anh (em) sẽ xử với chúng theo như tất cả mệnh lệnh tôi đã truyền cho anh (em). Mạnh bạo lên, can đảm lên ! Đừng sợ, đừng run khiếp trước mặt chúng, vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đi với anh (em) ; Người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh (em)."

Rồi ông Mô-sê gọi ông Giô-suê lại, và nói với ông trước mặt toàn thể Ít-ra-en : "Mạnh bạo lên, can đảm lên ! Chính anh sẽ cùng với dân này vào đất Đức Chúa đã thề với cha ông họ rằng Người sẽ ban cho họ ; chính anh sẽ cho họ hưởng đất ấy làm gia nghiệp. Chính Đức Chúa đi phía trước anh, chính Người sẽ ở với anh ; Người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh. Đừng sợ, đừng hãi !"

PHẦN V: ĐÚC KẾT 

5.1 Ông Mô-sê đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cuộc Xuất Hành của dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập. Ông phải liên tục đối đấu với vua Pha-ra-ô và chạy đến kêu cầu Thiên Chúa.   
5.2 Ông Mô-sê đóng một vai trò hết sức quan trọng trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân Ít-ra-en. Ông là vị trung gian tuyệt vời giữa Thiên Chúa và dân Ít-ra-en. Trong vai trò trung gian này ông Mô-sê đã rất khéo léo trong chiến thuật làm Thiên Chúa nguôi lòng và thuyết phục được Thiên Chúa khi ông cầu bầu cho dân. Chiến thuật đó là ông Mô-sê nhắc lại sứ mạng mà Thiên Chúa đã giao cho ông (là đưa dân ra khỏi Ai-cập) và tình nghĩa mà ông có với Thiên Chúa. Ông còn lý luận là việc có Thiên Chúa đi cùng làm nên căn tính của Ít-ra-en là dân riêng của Thiên Chúa: "Ông Mô-sê thưa với Đức Chúa: "Xin Ngài coi, chính Ngài đã phán với con: 'Hãy đưa dân ấy lên, vậy mà Ngài lại không cho con biết Ngài sẽ cử ai đi với con. Tuy nhiên chính Ngài đã phán: Ta biết đích danh ngươi, và hơn nữa ngươi đã được nghĩa với Ta.' Vậy bây giờ, nếu quả thật con đã được nghĩa với Ngài, xin khấng tỏ cho con biết đường lối của Ngài, để con biết Ngài, và được nghĩa với Ngài. Xin cũng coi dân tộc này là dân của Ngài."  

“Ông Mô-sê thưa với Người: "Nếu Ngài không đích thân đi, xin Ngài đừng đưa chúng con lên khỏi đây. Nhưng làm thế nào biết được là con và dân của Ngài được nghĩa với Ngài? Há chẳng phải vì có Ngài đi với chúng con sao? Như thế, con và dân của Ngài mới khác với mọi dân trên mặt đất." (Xh 33,12-13.15-16).

Trước những lời lẽ khéo léo đầy sức thuyết phục ấy của ông Mô-sê, Thiên Chúa đã phán: 

"Ngay cả điều ngươi vừa nói đó, Ta cũng sẽ làm, vì ngươi đã được nghĩa với Ta, và Ta biết đích danh ngươi." (Xh 33,17).
5.3 Ông Mô-sê cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng việc Thiên Chúa ký kết Giao Ước với dân Ít-ra-en. Chính ông là người được Thiên Chúa giao cho hai tấm bia Giao Ước là 10 giới răn. Cũng chính ông là người cử hành cuộc Giao Ước bằng một nghi thức phụng vụ hoành tráng. Cũng chính ông là người nhắc nhở con cái Ít-ra-en tuân giữ những điều khoản của Giao Ước.   
5.4 Ông Mô-sê còn biết cách cai trị dân, biết cách vận dụng  tất cả nguồn nhân lực vật lực trong việc cai trị dân (nghe lời khuyên của nhạc phụ cũng như lời chỉ dẫn của chính Thiên Chúa.
PHẦN VI: ỨNG DỤNG 

Trong mỗi đề mục trong đề tài VI này, chúng ta có thể rút ra được những ứng dụng vô cùng bổ ích:

6.1 Nghiên cứu về sự kiện “Ông Mô-sê được Thiên Chúa chọn và giao sứ mạng đưa  dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập”, bạn rút ra được ứng dụng nào về ơn gọi và sứ mạng mà Thiên Chúa giao riêng cho bạn?

6.2 Học hỏi về câu truyện “Ông Mô-sê đương đầu với vua Pha-ra-ô” bạn rút ra được ứng dụng nào về các cuộc đối đầu trong đời sống tâm linh của bạn?

6.3 Suy ngẫm về sự kiện “Ông Mô-sê đương đầu với dân Ít-ra-en” bạn rút ra được ứng dụng nào về cách đồi xử với những người xung quanh, nhất là với những người mà bạn có trách nhiệm hướng dẫn?

6.4 Nhìn vào việc “Ông Mô-sê dẫn đưa dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập và vượt qua Biển Đỏ” bạn rút ra được ứng dụng nào liên quan tới cách bạn lãnh đạo những người thuộc trách nhiệm hướng dẫn của bạn?

6.5 Tìm hiểu việc “Ông Mô-sê thay mặt dân Ít-ra-en ký kết giao ước với Thiện Chúa” bạn rút ra được ứng dụng nào liên  quan tới vai trò trung gian của bạn?

6.6 Nghiên cứu về sự kiện “Ông Mô-sê can thiệp với Chúa cho dân Ít-ra-en khi dân làm Thiên Chúa nổi giận” bạn rút ra được ứng dụng nào về cách (chiến thuật) ông Mô-sê thuyết phục được Thiên Chúa trong việc chuyển cầu cho dân?
6.7 Học tập gương “Ông Mô-sê dựa vào các Kỳ Mục và ông A-ha-ron” bạn rút ra được những ứng dụng cụ thể nào cho cung cách lãnh đạo của bạn?

6.8 Nhìn vào cách “Ông Mô-sê chuyển giao quyền lãnh đạo dân Ít-ra-en cho ông Giô-suê” bạn tìm ra ứng dụng thiết thực nào cho việc lãnh đạo của mình, nhất là trong việc chuẩn bị người kế thừa?

CHUẨN BỊ ĐỀ TÀI VII 

VAI TRÒ TRỢ TÁ ÔNG MÔ-SÊ 

CỦA ÔNG A-HA-RON TRONG CUỘC XUẤT HÀNH

I. SÁCH THÁNH CẦN ĐỌC 
1.1 Xuất Hành từ 15,22 đến hết 17,7 

II. CÂU HỎI GIÚP SUY NGHĨ VÀ TÌM HIỂU 

2.1 Ông A-ha-ron được chọn làm trợ tá cho ông Mô-sê trong bối cảnh nào?

2.2 Ông A-ha-ron đã làm tròn trách nhiệm trợ tá ông Mô-sê như thế nào?

2.3 Ông A-ha-ron có phần lỗi như thế nào trong việc dân Ít-ra-en đúc con bê vàng mà thờ.

ĐỀ TÀI VII
VAI TRÒ TRỢ TÁ VÀ PHÁT NGÔN VIÊN CHO ÔNG MÔ-SÊ CỦA ÔNG A-HA-RON 
TRONG CUỘC XUẤT HÀNH 

PHẦN I :  SÁCH THÁNH CẦN ĐỌC 
1.1 Xuất Hành từ 15,22 đến hết 17,7 

PHẦN II: CÂU HỎI GỢI Ý SUY NGHĨ VÀ TÌM HIỂU 

2.1 Ông A-ha-ron được chọn làm trợ tá cho ông Mô-sê trong bối cảnh nào?

2.2 Ông A-ha-ron đã làm tròn trách nhiệm trợ tá ông Mô-sê như thế nào?

2.3 Ông A-ha-ron có phần trách nhiệm như thế nào trong việc dân Ít-ra-en đúc con bê vàng mà thờ?

 PHẦN III: TRỌNG TÂM CỦA ĐỀ TÀI                            

- THÁNH KINH :  Tìm hiểu vai trò làm trợ tá ông Mô-sê của ông A-ha-ron.
- TÂM LINH : Chấp nhận vai trò (chính hay phụ) mà Thiên Chúa và cộng đoàn giao phó cho mình

- HÀNH ĐỘNG : Thi hành vai trò được giao trong khiêm tốn, cẩn trọng và khôn ngoan. 

PHẦN IV: TRIỂN KHAI  NỘI DUNG ĐỀ TÀI

4.1 ÔNG A-HA-RON ĐƯỢC CHỌN LÀM TRỢ TÁ CHO ÔNG MÔ-SÊ

4.1.1 Bối cảnh ông A-ha-ron được chọn làm trợ tá và phát ngôn viên cho ông Mô-sê:

Chúng ta đọc lại bối cảnh trong đó ông A-ha-ron được Thiên Chúa chọn làm phát ngôn viên và trợ tá cho ông Mô-sê :

«Ông Mô-sê thưa với Đức Chúa : "Lạy Chúa, xin xá lỗi cho con, từ hồi nào đến giờ, ngay cả từ lúc Chúa ban lời cho tôi tớ Ngài, con không phải là kẻ có tài ăn nói, vì con cứng miệng cứng lưỡi." Đức Chúa  phán : "Ai cho con người có mồm có miệng ? Ai làm cho nó phải câm phải điếc, cho mắt nó sáng hay phải mù loà ? Há chẳng phải là Ta, Đức Chúa, đó sao ? Vậy bây giờ ngươi hãy đi, chính Ta sẽ ngự nơi miệng ngươi, và Ta sẽ chỉ cho ngươi phải nói những gì."

Ông thưa : "Lạy Chúa, xin xá lỗi cho con, xin Chúa sai ai làm môi giới thì sai."  Đức Chúa nổi giận với ông Mô-sê ; Người phán: "Nào chẳng có A-ha-ron, anh ngươi, là người Lê-vi đó sao ? Ta biết : nó ăn nói được lắm ; hơn nữa, kìa nó ra đón ngươi, và khi thấy ngươi, lòng nó sẽ hoan hỷ. Ngươi sẽ nói với anh ngươi và đặt lời lẽ vào miệng nó. Chính Ta sẽ ngự nơi miệng ngươi và nơi miệng nó. Ta sẽ chỉ cho các ngươi những gì các ngươi phải làm. Chính anh ngươi sẽ thay ngươi mà nói với dân. Chính nó sẽ là miệng của ngươi ; còn ngươi, ngươi sẽ là một vị thần đối với nó. Cây gậy này, ngươi hãy cầm lấy trong tay ; ngươi sẽ dùng nó mà làm các dấu lạ.» (Xh 4,10-17).
4.1.2 Sau đó là cuộc gặp gỡ giữa hai anh em Mô-sê và A-ha-ron :

« Đức Chúa phán với ông A-ha-ron : "Ngươi hãy đi vào sa mạc đón Mô-sê." Ông đi và gặp ông Mô-sê trên núi của Thiên Chúa ; ông đã ôm hôn ông Mô-sê.  Ông Mô-sê cho ông A-ha-ron biết mọi lời Đức Chúa đã sai ông nói, và mọi dấu lạ Người đã truyền cho ông làm.» (Xh 4,27-28).
4.2 ÔNG A-HA-RON ĐÃ LÀM TRÒN TRÁCH NHIỆM TRỢ TÁ VÀ PHÁT NGÔN VIÊN CHO ÔNG MÔ-SÊ

Từ sau khi được chọn làm phát ngôn viên và trợ tá cho ông Mô-sê, ông A-ha-ron đã luôn sát cánh với em mình trong mọi lần gặp gỡ hoặc đương đầu với vua Pha-ra-ô cũng như với dân Ít-ra-en.

4.2.1 Với dân Ít-ra-en

«Ông Mô-sê và ông A-ha-ron đi triệu tập mọi kỳ mục của con cái Ít-ra-en. Ông A-ha-ron nói tất cả những lời Đức Chúa đã ngỏ cùng ông Mô-sê và làm những dấu lạ trước mắt dân. Và dân đã tin. Họ đã hiểu là Đức Chúa đến viếng thăm con cái Ít-ra-en và nhìn thấy cảnh khổ cực của họ. Và họ đã phủ phục mà thờ lạy.» (Xh 4,29-31).

4.2.2 Với vua Pha-ra-ô (Cuộc hội kiến đầu tiên) 
«Sau đó, ông Mô-sê và ông A-ha-ron đến nói với Pha-ra-ô: "Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này : Hãy thả cho dân Ta đi, để chúng mở lễ kính Ta trong sa mạc."  Pha-ra-ô đáp : " Đức Chúa là ai, khiến ta phải nghe lời mà thả cho Ít-ra-en đi ? Ta chẳng biết Đức Chúa  cũng sẽ không thả cho Ít-ra-en đi."  
Hai ông nói : 
"Thiên Chúa của người Híp-ri đã hiện ra với chúng tôi. Xin cho chúng tôi đi ba ngày đường vào sa mạc để tế lễ Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi ; nếu không, Người sẽ dùng dịch hạch hay gươm giáo mà giết chết chúng tôi." 
Vua Ai-cập nói với các ông : 
"Mô-sê và A-ha-ron, sao các ngươi lại muốn xúi dân bỏ việc ? Đi lao động đi !" Pha-ra-ô nói : "Bây giờ dân trong nước thì đông, mà các ngươi lại muốn cho chúng nghỉ lao động !" (Xh 5,1-31).
2.3 Ông A-ha-ron hỗ trợ ông Mô-sê trong khi ông này cầu nguyện, để quân Ít-ra-en chiến thắng quân A-ma-lếch :

“A-ma-lếch đến đánh Ít-ra-en tại Rơ-phi-đim. Ông Mô-sê bảo ông Giô-suê : "Anh hãy chọn một số người, và ngày mai ra đánh A-ma-lếch. Còn tôi, tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm cây gậy của Thiên Chúa." Ông Giô-suê làm như ông Mô-sê đã bảo : ông đã giao chiến với A-ma-lếch, còn các ông Mô-sê, A-ha-ron và Khua thì lên đỉnh đồi. Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên, thì dân Ít-ra-en thắng thế ; còn khi ông hạ tay xuống, thì A-ma-lếch thắng thế. Nhưng ông Mô-sê mỏi tay, nên người ta lấy một hòn đá kê cho ông ngồi, còn ông A-ha-ron và ông Khua thì đỡ tay ông, mỗi người một bên.

Nhờ vậy, tay ông Mô-sê cứ giơ lên được mãi, cho đến khi mặt trời lặn. Ông Giô-suê đã dùng lưỡi gươm đánh bại A-ma-lếch và dân của ông ta. 
Đức Chúa phán với ông Mô-sê: 
"Hãy chép lại việc này vào sách để lưu niệm và hãy nói vào tai Giô-suê rằng : Ta sẽ xóa hẳn tên tuổi A-ma-lếch, khiến cho thiên hạ không còn nhớ đến nó nữa." Ông Mô-sê dựng một bàn thờ và đặt tên là : "Đức Chúa, cờ trận của tôi." Ông nói : "Bởi vì một bàn tay đã giơ lên chống lại ngai của Đức Chúa, nên có chiến tranh giữa Đức Chúa và A-ma-lếch từ đời nọ đến đời kia." (Xh 17,8-16).
4.3. PHẦN TRÁCH NHIỆM CỦA ÔNG A-HA-RON TRONG VIỆC DÂN ÍT-RA-EN ĐÚC CON BÊ BẰNG VÀNG MÀ THỜ

4.3.1 Bối cảnh trong đó dân Ít-ra-en đúc con bê bằng vàng  mà thờ:
«Dân thấy ông Mô-sê lâu quá không xuống núi, bèn tụ họp bên ông A-ha-ron và nói với ông : "Xin ông đứng lên, làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Mô-sê này, là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai-cập."  Ông A-ha-ron nói với họ : "Hãy gỡ các khuyên vàng mà vợ và con trai con gái anh em đeo ở tai, rồi đem đến cho tôi."  Toàn dân gỡ các khuyên vàng đeo tai và đem đến cho ông A-ha-ron. Ông lấy vàng từ tay họ trao cho, đem đúc và dùng dao mà gọt đẽo thành một con bê. Bấy giờ họ nói : "Hỡi Ít-ra-en, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập." Thấy vậy, ông A-ha-ron dựng một bàn thờ trước tượng con bê, rồi hô to : "Mai có lễ kính Đức Chúa !"

Ngay hôm sau, họ dậy sớm, dâng tiến những của lễ toàn thiêu và những lễ vật kỳ an. Dân ngồi xuống ăn uống, rồi đứng lên bày trò vui chơi.» (Xh 32,1-6).
3.2 Tội phản bội và phạm thượng của dân Ít-ra-en đã khiến Thiên Chúa nổi giận và loan báo sự trừng phạt. 

(1o) Thiên Chúa báo tin cho ông Mô-sê : 

«Đức Chúa phán với ông Mô-sê : "Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai-cập. Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói : "Hỡi Ít-ra-en, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập."  (Xh 32,7-8).
(2o) Thiên Chúa loan báo sự trừng phạt :

«Đức Chúa lại phán với ông Mô-sê : "Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. Bây giờ cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng lên phạt chúng, và Ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn.» (Xh 32,9-10).
4.3.3 Trách nhiệm của ông A-ha-ron trong lỗi lầm của dân Ít-ra-en
«Ông Mô-sê bảo ông A-ha-ron : "Dân này đã làm gì ông mà ông đưa họ tới chỗ phạm một tội lớn như thế ?"  Ông A-ha-ron nói : "Xin ngài chớ bừng bừng nổi giận ; chính ngài biết : dân này có khuynh hướng xấu. Họ nói với tôi : Xin ông làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Mô-sê này, là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai-cập. Tôi nói với họ : Ai có vàng ? Họ đã gỡ đồ vàng đeo tai và đưa cho tôi ; tôi ném vào lửa, và đã ra con bê này." (Xh 32,21-24).

PHẦN V: ĐÚC KẾT 

5.1 Phải khách quan nhìn nhận là ông A-ha-ron đã hoàn thành phần trách nhiệm của mình trong vai trò trợ tá và phát ngôn viên cho ông Mô-sê trước mặt dân Ít-ra-en cũng như trước mặt vua Pha-ra-ô. Ông cũng có đóng góp cho chiến thắng của ông Giô-suê đối với quân của A-mê-lếch bằng cách đỡ cánh tay của ông Mô-sê khi ông này giơ tay cầu nguyện trên núi.
5.2 Tuy thế rõ ràng là trong tội dân Ít-ra-en đúc con bê bằng vàng mà thờ, ông A-ha-ron có phần trách nhiệm không nhỏ. Sách Thánh cho chúng ta có cảm tưởng là ông A-ha-ron không hề giải thích, cũng không can ngăn dân Ít-ra-en. Giả như ông tìm hết mọi cách giải thích sự chậm trễ của ông Mô-sê và can ngăn dân Ít-ra-en thì sự việc đã có thể không xẩy ra. Trái lại Sách Thánh cho thấy ông A-ha-ron chiều theo ý dân một cách quá dễ dàng và lại còn “đi đầu”  trong việc dựng một bàn thờ trước tượng con bê vàng và loan báo: “Mai có lễ kính Đức Chúa!”

Chẳng những thế, khi bị ông Mô-sê hạch hỏi thì ông A-ha-ron đã không nhận lỗi của mình (như nhược trong lãnh đạo), mà còn tìm cách biện hộ cho việc làm sai trái của mình nữa (xem Xh 32,21-24).
PHẦN VI :  ỨNG DỤNG 
Từ mỗi đề mục của đề tài VII này, chúng ta có thể rút ra được những ứng dụng vô cùng bổ ích:

6.1 Nghiên cứu về “ơn gọi và sứ mạng của ông A-ha-ron”, bạn rút ra được ứng dụng nào về ơn gọi và sứ mạng mà Thiên Chúa giao riêng cho mỗi người trong chúng ta?

6.2 Học hỏi về câu truyện Ông A-ha-ron làm trợ tá và phát ngôn viên cho ông Mô-sê, bạn rút ra được ứng dụng nào về vai trò “phụ” của mình? 

6.3 Suy ngẫm về sự kiện ông A-ha-ron đã nhượng bộ một cách quá dễ dàng khi dân đòi đúc con bê vàng mà thờ, bạn thấy sự tai hại của hành động chiều theo lòng dân của ông A-ha-ron như thế nào? 

6.4 Bạn có kinh nghiệm gì về cách lãnh đạo trong gia đình, giáo xứ, Giáo Hội mang tính “nhu nhược” không? Xin chia sẻ những hệ quả tai hại của cách lãnh đạo kiểu ấy? 
CHUẨN BỊ  ĐỀ TÀI TỔNG HỢP 

 KHÓA LÃNH ĐẠO TRONG SÁCH XUẤT HÀNH

I. SÁCH THÁNH CẦN ĐỌC 
1.1 Nhìn lại toàn bộ Sách Xuất Hành 

II. CÂU HỎI GIÚP SUY NGHĨ VÀ TÌM HIỂU 

2.1 Trong Cuộc Giải Thoát Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập và đưa vào Đất Hứa, bạn khám phá được những nét đặc trưng nào trong cách Lãnh Đạo của Thiên Chúa? Bạn học được gì từ cách Lãnh Đạo ấy?
2.2 Trong Cuộc Xuất Hành của dân Ít-ra-en, bạn khám phá được những nét đặc trưng nào trong cách Lãnh Đạo của ông Mô-sê? Bạn học được gì từ cách Lãnh Đạo ấy?
2.3 Trong Cuộc Xuất Hành của dân Ít-ra-en, bạn khám phá được những nét đặc trưng nào trong cách Lãnh Đạo của ông A-ha-ron? Bạn học được gì từ cách Lãnh Đạo ấy?

ĐỀ TÀI TỔNG HỢP
KHÓA LÃNH ĐẠO TRONG SÁCH XUẤT HÀNH 

PHẦN I :  SÁCH THÁNH CẦN ĐỌC 
1.1 Nhìn lại toàn bộ Sách Xuất Hành  

PHẦN II: CÂU HỎI GỢI Ý SUY NGHĨ VÀ TÌM HIỂU 

2.1 Trong Cuộc Giải Thoát Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập và đưa vào Đất Hứa, bạn khám phá được những nét đặc trưng nào trong cách Lãnh Đạo của Thiên Chúa? Bạn học được gì từ cách Lãnh Đạo ấy?
2.2 Trong Cuộc Xuất Hành của dân Ít-ra-en, bạn khám phá được những nét đặc trưng nào trong cách Lãnh Đạo của ông Mô-sê? Bạn học được gì từ cách Lãnh Đạo ấy?
2.3 Trong Cuộc Xuất Hành của dân Ít-ra-en, bạn khám phá được những nét đặc trưng nào trong cách Lãnh Đạo của ông A-ha-ron? Bạn học được gì từ cách Lãnh Đạo ấy?

PHẦN III: TRỌNG TÂM CỦA ĐỀ TÀI                            

- THÁNH KINH: Tập trung vào cách lãnh đạo của Thiên Chúa, của ông Mô-sê và của ông A-ha-ron.
- TÂM LINH :  Học cùng Thiên Chúa và các cộng sự viên của Người về Nghệ Thuật Lãnh Đạo dân Ít-ra-en trong Cuộc Xuất Hành.  
- HÀNH ĐỘNG: Áp dụng Nghệ Thuật Lãnh Đạo của Thiên Chúa, của ông Mô-sê và của ông A-ha-ron  vào hoàn cảnh riêng của mình. 

PHẦN IV: ĐÚC KẾT 
4.1 NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG TRONG THUẬT  LÃNH ĐẠO CỦA THIÊN CHÚA TRONG CUỘC XUẤT HÀNH CỦA DÂN ÍT-RA-EN
Là :

(1º) Trần đầy Tình Yêu Thương đối với dân Ít-ra-en   
(2º) Có kế hoạch đàng hoàng và từ rất xa
(3º) Có mục tiêu rõ ràng

(4º) Sử dụng trung gian thích hợp
(5º) Thể hiện quyết tâm và kiên trì theo đuổi tới cùng (tái lập Giao Ước)
(6º) Quan phòng và chăm lo tận tình
(7º) Luôn có mặt đúng lúc, đúng nơi
(8º) Quảng đại, thứ tha cho lỗi lẫm và yếu đuối của dân
(9º) Trung tín giữ lời hứa với các Tổ Phụ và với dân
4.2 NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG TRONG THUẬT  LÃNH ĐẠO CỦA ÔNG MÔ-SÊ TRONG CUỘC XUẤT HÀNH CỦA DÂN ÍT-RA-EN

Là :

(1º) Có lòng ái quốc và thương dân

(2º) Được chuẩn bị chu đáo
(3º) Có khả năng lãnh đạo 
(4º) Hiểu rõ sứ mạng được giao 
(5º) Tuyệt đối tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa
(6º) Sống mật thiết với Thiên Chúa
(7º) Cậy dựa vào các cộng sự và các kỳ mục trong dân
(8º) Nghe lời khuyên có tình có lý của những người khôn ngoan (ví dụ: bố vợ Gít-rô)
(9º) Không chấp nhận cũng như chẳng đồng lõa với sự phản bội của dân
(10º) Chu toàn vai trò trung gian giữa Thiên Chúa và dân của Người (cầu bầu cho dân)
4.3 NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG TRONG THUẬT  LÃNH ĐẠO CỦA ÔNG A-HA-RON TRONG CUỘC XUẤT HÀNH CỦA DÂN ÍT-RA-EN

Là :

(1º) Có khả năng (tài ăn nói)
(2º) Có quan hệ huyết thống với vai chính là Mô-sê là em ruột 
(3º) Hiểu rõ sứ mạng được giao (phụ tá và phát ngôn)
(4º) Tuyệt đối tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa
(5º) Cộng tác chặt chẽ với người đóng vai chính là ông Mô-sê
(6º) Sai lầm khi chiều theo ý dân (chuyện con bê vàng)
PHẦN V: ỨNG DỤNG 
5.1 Bạn học được gì từ cách Lãnh Đạo của Thiên Chúa trong Cuộc Giải Thoát dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập và đưa  vào Đất Hứa?

5.2 Bạn học được gì từ cách Lãnh Đạo của ông Mô-sê  trong vai trò dẫn dắt dân Ít-ra-en trong Cuộc Xuất Hành?

5.3 Bạn học được gì từ vai trò phụ tá và phát ngôn viên cho ông Mô-sê của ông A-ha-ron trong Cuộc Xuất Hành?

PHẦN THỨ HAI 
CÁC KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
TẬP HUẤN KỸ NĂNG I

GỢI Ý HƯỚNG DẪN CẦU NGUYỆN 

MỘT BUỔI HỌC/HỘI/SINH HOẠT

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 

[sưu tầm, đúc kết và đã thử nghiệm có kết quả]
I. TiẾp cẬn vẤN đỀ

Nhiều giáo dân - kể cả các vị chánh trương, trùm trưởng hay những anh chị đứng đầu các hội đoàn - thường tỏ ra lúng túng khi được giao công việc gợi ý hướng dẫn một buổi cầu nguyện của Nhóm hay Cộng đoàn. Thậm chí họ cũng lúng túng khi được Nhóm hay Cộng đoàn “nhờ” có lời cầu nguyện tự phát thay cho Nhóm hay Cộng đoàn trong bất kỳ một buổi tập họp đạo đức nào. Vì thế cách đơn giản và thông thường nhất là mỗi khi cầu nguyện chung, giáo dân Việt Nam thường hát kinh Chúa Thánh Thần và đọc các kinh “Tin-Cậy-Mến” hay kinh “Xin Chúa sáng soi” mà không có lời gợi ý hướng dẫn thích hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Kết quả là cảnh đơn điệu (mono-tone) và nhàm chán thường xẩy ra cho những người tham dự buổi cầu nguyện.

(1o) Xin các bạn cho biết tại sao giáo dân - kể cả các giáo dân nòng cốt của chúng ta - thường làm như thế? 

(2o) Các anh chị có cho rằng buổi đọc kinh cầu nguyện chung sẽ tốt hơn nếu có đôi lời gợi ý hướng dẫn phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể của buổi đọc kinh cầu nguyện ấy không? Làm thế nào để nhiều giáo dân, nhất là các giáo dân nòng cốt, biết cách gợi ý hướng dẫn một buổi cầu nguyện của một Nhóm nhỏ hay một Cộng đoàn lớn?

(3o) Để việc gợi ý hướng dẫn buổi cầu nguyện của một Nhóm nhỏ hay một Cộng đoàn lớn đạt kết quả tốt, người hướng dẫn (linh hoạt viên) phải chuẩn bị thế nào?

II. HỌc hỎi

Có ba điều liên quan tới việc cầu nguyện cần nhắc lại trước khi đi vào đề tài. Đó là ba điều quan trọng này:

(1o) Kinh Lạy Cha là khuôn mẫu của mọi lời cầu nguyện Ki-tô giáo.  

(2o) Cầu nguyện Ki-tô giáo không chỉ là xin ơn mà còn là chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ, xin lỗi và hiến dâng nữa.

(3o) Mọi lời cầu nguyện phải được 

· dâng lên Thiên Chúa Cha, 

· qua hay nhờ (công nghiệp) Chúa Giê-su Ki-tô, 

· trong Chúa Thánh Thần, 

· (+ cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ). 

Sau đây là lời giải thích đầy đủ hơn:

2.1 Kinh Lạy Cha là “khuôn mẫu”của mọi lời cầu nguyện Ki-tô giáo.

Nhiều giáo dân Việt Nam chỉ biết Kinh Lạy Cha là Kinh mà chính Chúa Giê-su đã dạy các môn đệ khi một người trong số các ông xin Chúa dậy cầu nguyện (Lc 11,1) Nhưng ít giáo dân biết điều này: Kinh Lạy Cha là “khuôn mẫu” cho mọi lời cầu nguyện Ki-tô giáo. Tại sao vậy?

Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giê-su dạy các môn đệ và chúng ta rằng: Thiên Chúa thực sự là Cha của chúng ta và trong tình con thảo trước hết chúng ta phải biết quan tâm tới những gì liên quan tới Cha của chúng ta và cầu nguyện cho những điều ấy được thực hiện. Rồi sau đó, chúng ta mới được quan tâm đến những nhu cầu cần thiết cho sự sống thể lý và tâm linh của chúng ta và cầu xin Cha ban cho chúng ta những ơn cần thiết ấy. 

+ Những điều liên quan tới Chúa Cha là: 

(1o) Danh Thánh Cha được vinh hiển, 

(2o) Triều đại Cha mau đến, 

(3o) Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 

Đó là ba ý đầu tiên của Kinh Lạy Cha mà mọi người con phải quan tâm nài xin Cha cho bằng được. Trong Thánh Kinh, cầu xin điều gì cùng Thiên Chúa cũng hàm ý là chúng ta hành động cho lời cầu xin ấy thành hiện thực. Nên khi chúng ta xin cho «Danh Thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời »  thì có nghĩa là chúng ta sẽ làm hết sức mình để ba điều ấy xẩy ra.

+ Những nhu cầu phần hồn phần xác chính đáng của chúng ta là: 

(4o) Lương thực hằng ngày, 

(5o) Ơn tha tội, 

(6o) Không sa chước (không nghe theo) cám dỗ và 

(7o) Thoát khỏi sự dữ (Xa-tan)

Đó là 4 ý cầu nguyện sau của Kinh Lạy Cha mà chúng ta có quyền bày tỏ với Cha một cách chân thành, tin tưởng. Một khi chúng ta đã cầu xin và thực hiện ba ý trên thì chắc chắn Thiên Chúa là Cha sẽ ban cho những ơn mà chúng ta cầu xin cho mình, như chính Chúa Giê-su đã nói: “Tiên vàn anh em hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước. Mọi ơn sẽ được Thiên Chúa ban cho sau” (Lc 12,31).

2.2 Cầu nguyện Ki-tô giáo không chỉ là xin ơn mà còn là chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ, xin lỗi và hiến dâng. 

Một thiếu sót khác trong đời sống đức tin của giáo dân Việt Nam là mỗi khi cầu nguyện, chúng ta thường chỉ biết xin Thiên Chúa ban ơn cho mình, chỉ biết xin hết ơn này đến ơn nọ. Thật ra thì trong cầu nguyện có việc xin ơn vì đời sống chúng ta rất cần các ơn cùa Thiên Chúa : ơn phần xác, ơn phần hồn. Nhưng cầu nguyện được định nghĩa là nói chuyện tâm tình  với Chúa tức là chúng ta nói với Chúa và chúng ta nghe Chúa nói với chúng ta. Như thế cầu nguyện là một cuộc đối thoại, một buổi đàm đạo giữa Thiên Chúa và chúng ta. Do đó, nội dung và tâm tình của buổi cầu nguyện không chỉ là xin Chúa ban ơn cho mình, mà còn là chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa về bao nhiêu ơn mà Chúa đã ban cho chúng ta và nhân loại. Cầu nguyện còn là xin Thiên Chúa tha lỗi cho chúng ta vì chúng ta đã không sống đẹp lòng Thiên Chúa, không sống như Thiên Chúa mong muốn. Cầu nguyện cũng còn là chúng ta dâng Thiên Chúa những quyết tâm thay đổi đời sống của mình và xin Người chứng giám, chúc lành và ban ơn trợ giúp.

2.3 Cách diễn tả một lời cầu nguyện cho hợp ý và giáo lý của Hội Thánh.

Phần lớn giáo dân Việt Nam không biết diễn tả một lời cầu nguyện như thế nào cho đúng với giáo lý (hay thần học) và ý của Hội Thánh. Phần lớn các lời cầu nguyện của chúng ta được dâng lên Chúa Giê-su và Đức Mẹ và các Thánh (Thánh Giu-se hay Thánh Bổn Mạng). Nhưng chúng ta nên biết rằng: Trong Phụng Vụ,- là cách cầu nguyện chính thức của Giáo hội,-  chúng ta cầu nguyện 

- với Chúa Cha, 

- qua (nhờ công nghiệp) Chúa Giê-su Ki-tô, 

- trong Chúa Thánh Thần,

- cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ. 

* Cầu nguyện với Chúa Cha bởi vì Chúa Cha là Nguồn Cội và là Cùng Đích mọi sự, là Đấng đã làm cho Chúa Giê-su Ki-tô trỗi dậy và sẽ ban cho chúng ta sự sống qua Chúa Giê-su Ki-tô. 

* Chúng ta cầu nguyện qua (nhờ công nghiệp) Chúa Giê-su Ki-tô như là người bạn và người anh và là «Thánh Thần ban sự sống.» Chúa Giê-su được Chúa Cha đặt làm Trung Gian Duy Nhất giữa Thiên Chúa và chúng ta. 

* Chúng ta cầu nguyện trong Chúa Thánh Thần, vì Thánh Thần của Chúa Giê-su Ki-tô đã được ban cho chúng ta trong phép Rửa.  

Thách đố dành cho mọi người là phải thanh luyện các hình thức cầu nguyện. Nếu bao giờ chúng ta cũng bắt đầu “Lạy Chúa Giê-su Ki-tô” thì thử hỏi điều đó có đưa chúng ta đến với Chúa Cha là Nguồn Cội của mọi tạo vật không? Thiên Chúa duy nhất ấy là Đấng mà chính Chúa Giê-su Ki-tô dâng lời nguyện riêng lên cho Ngài. 

Chúng ta cầu nguyện trong Chúa Thánh Thần chứ không cầu nguyện với Chúa Thánh Thần.

Tuy nhiên, anh chị sẽ nói, chúng ta có thể tìm thấy những lời cầu nguyện chính thức của Hội Thánh sử dụng cách diễn tả khác, kể cả trong Phụng Vụ, chúng ta nói với Chúa Giê-su trong câu «Lạy Chúa, xin thương xót» và «Lạy Chiên Thiên Chúa.»  

Đúng vậy. Nhưng những lời nguyện ấy là những triển khai thứ yếu về và trong hình thái cơ bản còn lại “xin Chúa Cha, qua Chúa Giê-su Ki-tô, trong Chúa Thánh Thần.” 

Mọi người được yêu cầu nhìn nhận hình thái cơ bản và cố gắng cầu nguyện cách ấy trong khi nhìn nhận những hình thái khác là thứ yếu. Nếu Chúa Giê-su đã gọi Thiên Chúa là «Abba, Lạy Cha» và đã dậy chúng ta gọi Thiên Chúa là «Abba, Cha ơi» thì chúng ta còn ngần ngại gì mà không gọi Thiên Chúa là «Cha ơi» như Chúa chinh Chúa Giê-su đã cầu nguyện và đã dậy chúng ta.  

Điều đó không có nghĩa là hạ thấp lòng sùng kính Đức Ma-ri-a, nhưng vấn đề là xác định trung tâm điểm của lòng sùng kính ấy. Có những hình thái sơ khai và cơ bản về tâm linh và rồi có những hình thái bắt nguồn từ các hình thái ấy và hỗ trợ các hình thái ấy. 

Nếu Chúa Ki-tô đã được làm cho trổi dậy thì rồi chúng ta sẽ đi tới Thiên Chúa mà Chúa Giê-su gọi là Cha với lòng tin tưởng rằng cũng chính Đấng Thiên Chúa ấy có thể ban cho chúng ta sự sống qua Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng mà chúng ta đã được rửa trong Người và bây giờ chúng ta sống trong Thánh Thần của Người (cf. Tài Liệu Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo gọi tắt là Muối Đất).  

3.- Cách chuẩn bị và tổ chức một buổi cầu nguyện mở đầu một buổi sinh hoạt, buổi học
3.1 Cách chuẩn bị 

Muốn tổ chức một buổi cầu nguyện của Cộng đoàn cho có  chất lượng tức là giúp cho những người tham dự có được những phút lắng đọng và thân mật với Thiên Chúa, chúng ta phải quan tâm đến 6 yếu tố sau: 

(1o) Chủ Đề hay Ý Cầu Nguyện,

(2o) Lời Gợi Ý, 

(3o) Thánh Kinh, 

(4o) Thánh Ca, 

(5o) Thinh Lặng, 

(6o) Lời  Nguyện.

Giải thích: 

(1o) Chủ Đề: Chọn ‘Chủ Đề’ hay ‘Ý Cầu Nguyện’ cho buổi cầu nguyện là để buổi cầu nguyện được tập trung vào một hay nhiều nội dung. Chủ đề hay ý cầu nguyện thì mỗi lần, mỗi hoàn cảnh mỗi khác. Ví dụ: cầu nguyện cho cháu bé đầy tháng, mừng thôi nôi hay cho buổi tân gia, cho tiệc cưới thì khác với cầu nguyện cho người quá cố (giỗ hay mới qua đời). Thậm chí chủ đề hay ý cầu nguyện của mỗi phần của giờ cầu nguyện cũng mỗi khác. Ví dụ: một giờ chầu Thánh Thể, giờ Phạt tạ Thánh Tâm, giờ tôn vinh Lời Chúa, giờ tôn sùng Đức Mẹ.... thì chủ đề hay ý cầu nguyện của các phần có thể lần lượt là: thờ lậy - chúc tụng ngợi khen và cảm tạ - xin lỗi hay phạt tạ - và xin ơn.

(2o) Lời Gợi Ý: Những lời gợi ý hướng dẫn sẽ giúp những người tham dự tập trung vào ‘chủ đề’ hay ‘ý cầu nguyện’ của buổi cầu nguyện. Như vậy họ sẽ ý thức và sốt sáng hơn.

(3o)Thánh Kinh: Công đồng Va-ti-ca-nô II đã dậy: «Thánh Kinh phân phát cách bất di bất dịch lời của chính Chúa và làm vang dội tiếng nói của Chúa Thánh Thần qua các Tiên Tri cùng với các Tông Ðồ. Bởi vậy, mọi lời giảng dạy trong Giáo Hội cũng như chính đạo thánh Chúa Ki-tô phải được Thánh Kinh nuôi dưỡng và hướng dẫn. Thực thế, trong các Sách Thánh, Chúa Cha trên trời bằng tất cả lòng trìu mến đến gặp gỡ con cái mình và ngỏ lời với họ. Lời Chúa còn có một sức mạnh và quyền năng có thể nâng đỡ và tăng cường Giáo Hội, ban sức mạnh đức tin cho con cái Giáo Hội, là lương thực linh hồn, nguồn sống thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu cho con cái Giáo Hội... 

«Mọi người cũng nên nhớ rằng kinh nguyện phải đi đôi với việc đọc Thánh Kinh, để có sự đối thoại giữa Thiên Chúa và con người, vì «chúng ta ngỏ lời với Ngài khi cầu nguyện, và chúng ta nghe Ngài nói lúc chúng ta đọc các sấm ngôn thần linh.» [Hiến chế Mạc Khải Lời Thiên Chúa, chương VI].

Vì thế trong giờ cầu nguyện không thể không đọc/nghe một hay nhiều đoạn Thánh Kinh. Hãy chọn lấy những đoạn phù hợp hay ăn khớp với «chủ đề» đã chọn. Nếu có nhiều thời gian thì sau khi nghe Lời Chúa nên có ít lời hướng dẫn việc suy niệm Lời Chúa.
(4o) Thánh Ca: Chọn các bài Thánh Ca, phù hợp tức ăn khớp với ‘chủ đề’ hay ‘ý cầu nguyện’ đã chọn cũng là việc nên làm và phải làm. Một vị Thánh nào đó đã nói  «Cantare: bis orare » có nghĩa là «Hát là cầu nguyện hai lần.» Quả vậy lời cầu nguyện (chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ, xin lỗi, quyết tâm, hiến dâng) được hát lên với cung điệu du dương là lời cầu nguyện vừa dễ đi sâu vào lòng người (Chúa) vừa dễ tạo những tâm tình tốt đẹp nơi mỗi cá nhân và nơi cộng đoàn cầu nguyện! Trong Thánh Kinh Cựu Ước có 150 Thánh Vịnh là những lời cầu nguyện của Dân Chúa nói chung và của những con người tin tưởng vào Thiên Chúa nói riêng, trong rất mọi cảnh huống khác nhau của cuộc sống lữ hành. Những Thánh Vịnh ấy được các cá nhân và nhất là cộng đoàn đọc lớn tiếng, nhịp nhàng với tiếng trống, tiếng đàn, tiếng phách rộn ràng trong các buổi thờ phượng và các ngày đại lễ. 

Do đó khi tổ chức giờ cầu nguyện chúng ta nên chọn những Bài Thánh Ca có âm điệu và tình tự dân tộc cũng như theo sát ý và lời của các Thánh Vịnh.  
(5o) Thinh Lặng: Dành những phút thinh lặng để mọi người tham dự lắng nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn. Chân Phước Tê-rê-xa Cal-cut-ta đã nói: «Thiên Chúa chỉ nói trong thinh lặng. Và điều quan trọng không phải là điều chúng ta nói với Thiên Chúa mà là điều Thiên Chúa nói với chúng ta!» Vì thế những phút thinh lặng nội tâm là hết sức cần thiết cho việc cầu nguyện. Giáo dân Việt Nam chưa quen với thinh lặng thì chúng ta càng phải tạo cơ hội cho mọi người biết giữ thinh lặng và biết làm gì khi giữ thinh lặng.
(6o) Lời Nguyện: Lời Nguyện là những tâm tình chân thành và tha thiết của chúng ta, được diễn tả không chỉ bằng lời mà còn bằng những cách thế khác. Đó là những tâm tư, tình cảm, cảm xúc hoặc cử chỉ, thái độ, tư thế (cầu nguyện bằng thân xác) thể hiện tâm tình cầu nguyện. Riêng cách diễn tả bằng lời thì phải là những lời chân thật, không giả tạo, không sáo ngữ, không công thức. Lời Nguyện tốt nhất là những Lời Cầu Nguyện Tự Phát tức là những lời phát xuất từ đáy lòng và từ chính bối cảnh của giờ cầu nguyện. Nói cách đơn giản dễ hiểu là trong giờ cầu nguyện có tâm tình gì với Chúa thì chúng ta nói lên tâm tình ấy. Cũng có thể soạn sẵn những Lời Cầu Nguyện; nhưng khi soạn chúng ta phải đặt mình vào khung cảnh của giờ cầu nguyện và của bản văn Thánh Kinh cũng như  của Bài Thánh Ca. Cách cầu nguyện tốt nhất là Cầu Nguyện với Lời Chúa hay bằng Lời Chúa. Cách này rất giản đơn, dễ  thực hiện nhưng rất tiếc là phần lớn giáo dân Việt Nam không hề biết tới. Cầu nguyện với Lời Chúa là chúng ta lấy chính câu/những câu Lời Chúa của đoạn sách mà chúng ta đọc làm ý nguyện.  

Ví dụ: Sau khi đọc trích đoạn Xh 3,1-6 sau đây: 
«Bấy giờ ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa, là núi Khô-rếp. Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Mô-sê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự bảo: "Mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được: vì sao bụi cây lại không cháy rụi?" Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông: "Mô-sê! Mô-sê!" Ông thưa: "Dạ, tôi đây!"  Người phán: "Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh." Người lại phán: "Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp." Ông Mô-sê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên Chúa.» 

Chúng ta có thể có những lời cầu nguyện như thế này:

(*) Lạy Thiên Chúa là Đấng đã hiện ra với ông Mô-sê «trong đám lửa từ giữa bụi cây, bụi cây cháy bừng, nhưng  không bị thiêu rụi.»  Xin Chúa hãy mở mắt tâm hồn con để con nhận ra những điều kỳ diệu mà Chúa thực hiện chung quanh con. Và để những điều kỳ diệu ấy lôi kéo con tới Chúa! 

(*) Lạy Thiên Chúa là Đấng toàn năng, thấu suốt mọi sự, vừa siêu việt vừa gần gũi, Chúa đã gọi đích danh ông Mô-sê: «Mô-sê, Mô-sê!» Và ông Mô-sê đã thưa với Chúa: "Dạ, tôi đây!"  Xin Chúa hãy gọi con, gọi đích danh tên con, để con cũng thưa lại với Chúa như ông Mô-sê đã thưa: "Dạ, con đây!" để được Chúa sai đi như Mô-sê. 
3.2 Cách tổ chức hay sắp xếp thứ tự các phần (tiết mục).

Vì phần chủ đề hay ý cầu nguyện được diễn tả trong lời gợi ý nên chúng ta chỉ còn 5 phần (tiết mục) phải sắp xếp cho có thứ tự.   

Trên nguyên tắc, chúng ta được tự do sắp xếp các phần (tiết mục) vừa trình bày trên theo thứ tự mà mình muốn, miễn sao đem lại hiệu quả mong muốn là giúp anh chị em cầu nguyện sốt sáng. Nhưng thường thì nên xếp phần gợi ý ở đầu để xác định ý cầu nguyện của buổi học/sinh hoạt.

Chúng ta có thể sắp xếp theo nhiều cách như sau: 
Cách 1:

(1o) Gợi ý (ý cầu nguyện hay chủ đề)

(2o) Đọc một đoạn Thánh Kinh

(3o) Thinh lặng 1-2 phút

(4o) Cầu nguyện (tự phát)

(5o) Hát Thánh Ca

Cách 2:

(1o) Gợi ý (ý cầu nguyện hay chủ đề)

(2o) Thinh lặng 1-2 phút

(3o) Đọc một đoạn Thánh Kinh

(4o) Hát Thánh Ca

(5o) Cầu nguyện (tự phát)

Cách 3:

(1o) Gợi ý (ý cầu nguyện hay chủ đề)

(2o) Hát Thánh Ca

(3o) Đọc một đoạn Thánh Kinh

(4o) Cầu nguyện (tự phát)

(5o) Thinh lặng 1-2 phút

4. Cách chuẩn bị và tổ chức một buổi cầu nguyện kết thúc một buổi sinh hoạt, buổi học
4.1 Cách chuẩn bị

Người được giao trách nhiệm hướng dẫn nhóm/lớp học/hội đoàn cầu nguyện kết thúc buổi sinh hoạt/học hỏi cần nắm bắt được nội dung buổi sinh hoạt/học hỏi và những tâm tình phát xuất từ buổi sinh hoạt/học hỏi ấy, vì lời cầu nguyện kết thúc sẽ tập trung vào việc chúc tụng, cảm tạ và ngọi khen Thiên Chúa về những ơn mà các tham dự viên đón nhận được trong buổi sinh hoạt/học hỏi vừa diễn ra. Lời cầu nguyện kết thúc cũng có thể sẽ tập trung vào việc dâng lên Chúa quyết tâm đem những điều đã lãnh hội được trong buổi sinh hoạt/học hỏi áp dụng vào cuộc sống cá nhân và cộng đoàn. Hoặc tập trung vào việc xin ơn cần thếit để thực thi được những điều đã đón nhận được trong buổi sinh hoạt/học hỏi.

4.2 Cách tổ chức 

Vì không nên kéo dài thời gian nên buổi/phút cầu nguyện kết thúc một buổi sinh hoạt/học hỏi chỉ cần có 2 phần (tiết mục) sau đầy là đủ: 

* một ý cầu nguyện và  

* một bài hát.  

Ghi chú:

Nếu buổi cầu nguyện cần kéo dài (ví dụ một buổi Chầu Thánh Thể, Suy tôn Lời Chúa, Cầu nguyện cho việc Truyền Giáo) thì chúng ta chọn nhiều đoạn Sách Thánh, nhiều bài hát, nhiều lời cầu nguyện tự phát và sắp xếp các phần (tiết mục) sao cho phù hợp và lô gích.

TẬP HUẤN KỸ NĂNG II

XÂY DỰNG NHÓM & LÀM VIỆC CHUNG

TÀI LIỆU I : XÂY DỰNG NHÓM

I. MỤc đích cỦa tẤt cẢ các nhóm 

Bất kỳ nhóm nào cũng có 2 mục đích (hay mối quan tâm): 

- Mục đích hay mối quan tâm thứ nhất là thực hiện công việc của nhóm (NHIỆM VỤ). 

- Mục đích hay mối quan tâm thứ hai là chăm lo cho các thành viên của nhóm (MỐI TƯƠNG QUAN).

Về lâu về dài, cả hai mục đích  hay mối quan tâm trên cần được quan tâm nếu muốn nhóm tồn tại.

Nên nhớ rằng tất cả mọi thành viên của nhóm chia sẻ trách nhiệm về nhiệm vụ và mối tương quan của nhóm, chứ không chỉ có điều hợp viên (cũng là một thành viên của nhóm). Khi nhóm mới bắt đầu, điều hợp viên có thể đảm trách các vai trò ấy. Nhưng theo đà phát triển, các thành viên khác của nhóm sẽ chia sẻ trách nhiệm ấy để làm cho nhóm hoạt động. Dưới đây là một vài thí dụ về các trọng trách của các thành viên của nhóm trong việc thực hiện nhiệm vụ và chăm lo cho các thành viên của nhóm.

II. ChỨc năng nhẰm thỰc hiỆn nhiỆm vỤ cỦa nhóm 

Phương châm là

“Cùng nhau hoạt động để thực hiện nhiệm vụ.”
1. Sáng tạo: nỗ lực thực hiện nhiệm vụ đã được khởi sự bằng cách xác định giới hạn và đề xuất các ý tưởng/phương thế để tiến tới.

2. Thông tin: cung cấp và đón nhận thông tin, ý kiến, dữ kiện hoặc đề nghị dù không được yêu cầu.

3. Cấu trúc: theo sát tiến trình và bảo đảm thời gian.

4. Kiến thiết: làm sáng tỏ/xem xét kỹ các ý tưởng của người khác.

5. Tóm kết: tổng hợp các ý tưởng lại và trình bày chúng một cách dễ được chấp nhận và như là một đóng góp cho cuộc họp tiến triển.

6. Lượng giá: phê bình và làm cho nhóm đạt được sự đồng thuận trong các đề nghị và kết luận. Mục tiêu nhắm tới là sự tán thành.

III. ChỨc năng nhẰm thỂ hiỆn các mỐi quan tâm 

Phương châm là

“Chăm lo cho nhau.”

1. Đưa ra các tiêu chuẩn: đề xuất các quy định cho nhóm hoặc những cách tốt hơn liên quan tới việc mọi người làm việc chung với nhau.

2. Cầm chịch sinh hoạt: mời gọi mọi người tham gia cuộc thảo luận/chia sẻ.

3. Tạo bầu khí: tạo bầu khí để đi vào tiến trình của nhóm bằng cách chia sẻ những suy nghĩ/cảm tưởng riêng của mình một cách tự do; bộc lộ những cảm nhận trong nhóm; thông cảm lắng nghe; tôn trọng đáp lại mọi đóng góp; khuyến khích ý kiến thiểu số; làm giảm nhẹ sự căng thẳng.
4. Hòa hợp: cố gắng hòa giải những bất đồng hay những khác biệt; tìm cách thỏa hiệp với người khác; làm cho êm dịu. 

5. Thỏa hiệp: thay đổi quan điểm; điều chỉnh các ý tưởng hoặc cố gắng có ý tưởng mới vì lợi ích của nhóm.

[Creating Communities of Good News, A Handbook for Small Group Facilitators của Mary Lacourse Mauren, Nxb Sheed & Ward, 1992, Chương 2: Knowing/Staying Mind-ful of Group Dynamics trang 7-8] 

IV. CÁc giai ĐOẠn phÁt triỂn cỦa nhÓm 

Mỗi nhóm đều trải qua các giai đoạn phát triển. 

Cần nhớ rằng mỗi khi có một thành viên mới gia nhập nhóm thì quá trình phát triển của cả nhóm lại trở lại giai đoạn một. Khi ấy người lãnh đạo phải hướng dẫn nhóm một lần nữa qua các nhiệm vụ của giai đoạn một của sự phát triển của nhóm (bắt đầu với sự chào đón, giới thiệu, nói lại về lịch sử).

4.1 Giai đoạn 1: Thiết lập (giai đoạn tế nhị).

- Mối bận tâm của thành viên:  “Tôi có được kể là người trong nhóm không?” - “Ở trong nhóm này tôi có được an toàn không?”

- Mối bận tâm của điều phối viên: “Tôi làm thế nào để tạo được một bầu khí trong đó mọi người đều cảm thấy an toàn để chia sẻ hay giữ thinh lặng?”

- Nhiệm vụ: tạo một bầu khí thoải mái về tâm/thể lý, một ốc đảo an toàn.

- Các phương thế: xếp đặt cho có sự thoải mái; thân thiện chào đón ở cửa vào; bắt đầu bằng việc mọi thành viên của nhóm tự giới thiệu về mình; giúp nhận diện và nhìn nhận các mối lo âu; giúp làm sáng tỏ/chia sẻ những kỳ vọng (chờ đợi); đưa ra những quy định cơ bản như “phải tôn trọng sự khác biệt cá nhân; mong đợi có sự tin cẩn trong nhóm.”

- Nghệ thuật lãnh đạo: một phong cách sáng tạo vừa hướng dẫn vừa chào đón; khả năng thúc đẩy và làm cho các thành viên tham gia. 

4.2 Giai đoạn 2: Giai Đoạn Hành Động.

- Mối bận tâm của thành viên: “Chúng ta ở đây để làm gì?”

- Mối bận tâm của điều hợp viên: 

* Lúc ban đầu: “Lịch sử và tầm nhìn sẽ tạo bao nhiêu khả năng cho nhóm thảo luận một cách hữu hiệu về mục đích của nhóm và về phương thế giúp nhóm đạt mục đích của mình?” 

* Về sau: “Nhóm có đang thực hiện những điều mà nhóm đã đồng ý thực hiện không?”

- Nhiệm vụ: thực hiện việc cân nhắc và sự cam kết đạt được mục đích chung.

- Các phương thế: cống hiến (hay làm sáng tỏ từ các thành viên cũ của nhóm) phần lịch sử phù hợp và tầm nhìn đã đem các thành viên mới đến với nhóm và trang bị cho họ bằng các thông tin; tạo điều kiện cho nhóm thảo luận tập trung vào việc cho sáng tỏ điều mà nhóm hy vọng cùng nhau thực hiện; lược tóm mục đích của nhóm và thảo luận xem nhóm muốn thực hiện mục đích đã được xác định bằng cách nào; duy trì mục đích và các mục tiêu; thúc đẩy một cách thích hợp để nhóm hành động nhằm tiến lên phía trước để đạt mục đích; xây dựng việc lượng giá như một phương thế có tính toán về mục đích đã thỏa thuận.

- Nghệ thuật lãnh đạo: một phong cách lãnh đạo uyển chuyển, nhằm tổ chức tốt; hỗ trợ việc thiết lập các tiến trình đáng tin cậy để quyết định, nhằm thực hiện mục tiêu/nhiệm vụ mà nhóm đã chọn. 

4.3 Giai đoạn 3: Giai đoạn công phá đầy sức mạnh.

- Mối bận tâm của thành viên: “Ai có trách nhiệm ở đây? Tôi có thể có bao nhiêu ảnh hưởng trên đời sống của nhóm?”

- Mối bận tâm của điều hợp viên: “Tôi có thể làm thế nào để các đặc sủng cá nhân nổi lên và được xác định để mọi người chia sẻ (mà không cạnh tranh) trách nhiệm lãnh đạo đối với nhóm”; “Nếu xẩy ra xung đột, tôi làm cách nào để giải quyết chúng cách tốt nhất?” 

- Nhiệm vụ: Tạo một bầu khí an toàn để diễn tả các ý kiến một cách khác nhau, chia sẻ các đặc sủng khác nhau; giúp cho các xung đột được nhìn nhận, chẩn đoán, giải quyết và (nếu có thể) hòa giải một cách tốt đẹp.

- Các phương thế: Nghe một cách tích cực, nhất là lặp đi lặp lại; sử dụng các kỹ năng giải quyết xung đột.

- Nghệ thuật lãnh đạo: Một phong cách lãnh đạo bằng/qua đại biểu tạo nên sự tin tưởng và làm cho người khác có thêm khả năng chia sẻ về đời sống/ hướng đi của nhóm.  

[Creating Communities of Good News, A Handbook for Small Group Facilitators của Mary Lacourse Mauren, Nxb Sheed & Ward, 1992, Chương 2: Knowing/Staying Mindful of Group Dynamics, trang 10/Giê-rô-ni-mô Nguyễn Văn Nội chuyển dịch] 

4.4 Giai đoạn 4: Cách tân (giai đoạn cẩn trọng).

- Mối bận tâm của thành viên: “Tôi có trách nhiệm gì trong nhóm này?”

- Mối bận tâm của điều phối viên: “Làm thế nào tôi có thể khơi ra và truyền đạt sự thật trong những đóng góp của mỗi thành viên?” 

- Nhiệm vụ:  tập trung vào việc xây dựng nhóm.

- Các phương thế: thực tập nhóm, các hệ thống và các thủ tục đã được đặt trong công cuộc xây dựng nhóm; cổ võ và phản hồi cách tích cực.

- Nghệ thuật lãnh đạo: một phong cách lãnh đạo điều hợp là cách lãnh đạo  thích ứng/xử dụng một cách các vật liệu và nỗ lực con người nhắm mục đích toàn diện của nhóm. 

[Creating Communities of Good News, A Handbook for Small Group Facili-tators của Mary Lacourse Mauren, Nxb Sheed & Ward, 1992, Chương 2: Knowing/Staying Mind-ful of Group Dynamics trang 10-11/Giê-rô-ni-mô Nguyễn Văn Nội chuyển dịch] 

TÀI LIỆU II : LÀM VIỆC CHUNG 
HAY CÙNG  LÃNH ĐẠO

TRONG CỘNG ĐOÀN GIÁO HỘI

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 

sưu tập và thực nghiệm 

I. MỤC ĐÍch CỦA ĐỀ TÀI 
1.1 Giúp các học viên khám phá sự phong phú và cần thiết của cách làm việc chung hay cùng lãnh đạo trong Nhóm hay Cộng đoàn trong Giáo hội.
1.2 Và giúp họ nhận thức sâu sắc về những đòi hỏi của cách làm việc chung hay cùng lãnh đạo ấy để họ nỗ lực rèn luyện và học hỏi.

II. TiẾp cẬn vẤn ĐỀ

2.1 Trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, sự hợp tác giữa nhiều người thường có nhiều lợi thế hơn là của một người. Có phải thế không? Xin các bạn hãy kể một số lợi thế ấy và cho biết do đâu mà có những lợi thế ấy?
2.2 Các bạn đã có kinh nghiệm gì về cách làm việc chung, làm việc nhóm, ê-kíp hay cùng lãnh đạo trong hội đoàn hay giáo xứ? Đề nghị các bạn chia sẻ kinh nghiệm ấy.

2.3 Ngày nay nhiều người thích định nghĩa: «Giáo hội là một cộng đoàn trong đó mọi người có phần và phải góp phần» (Participatory Church) để làm nổi bật tính đồng trách nhiệm (co-responsibility) trong Cộng đoàn Giáo hội. Theo bạn thì phải làm thế nào để thể hiện tính đồng trách nhiệm ấy trong giáo xứ của bạn? 

III. HỌC hỎI

Trong phần học hỏi này, chúng ta sẽ xem xét 3 vấn đề: 
- Ý nghĩa và lý do, 
- Kết quả và 
- Điều kiện cần có 
của làm việc chung hay cùng lãnh đạo trong Cộng đoàn Giáo hội.
3.1 Ý nghĩa và lý do của cách làm việc chung hay cùng lãnh đạo trong Cộng đoàn Giáo hội.

(1º) Làm việc chung, làm việc nhóm, làm việc ê-kíp, làm việc tập thể là cách làm việc do nhiều người cùng làm và trái ngược với cách làm việc cá nhân, cá thể, chỉ do một người làm. Làm việc chung khi liên quan tới việc thực hiện mục tiêu của tập thể hay cộng đoàn thường mang tính lãnh đạo. Vì thế làm việc chung cũng chính là cùng lãnh đạo vậy. 

(2º) Tập hợp nhiều người cùng đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu chung: mọi người là đối tác (partner), là bạn, là cộng sự và là đồng đội (companion) của nhau.

(3º) Một người không thể có cái nhìn toàn diện của vấn đề hay công việc. Cũng không có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu, nhất là trong trường hợp có nhiều khó khăn phức tạp. Nhiều người hợp tác với nhau, làm việc chung với nhau sẽ tạo nên sức mạnh lớn hơn, sẽ nhân khả năng sẵn có lên gấp nhiều lần (Một cộng một không chỉ là hai mà có thể là ba, là bốn).

(4º) Làm việc chung hay cùng lãnh đạo trong Cộng đoàn Giáo hội là thực thi giáo huấn và gương lành Đức Giêsu Kitô để lại cho chúng ta: Đức Giêsu đã gọi và chọn 12 môn đệ làm tông đồ (Mc 3,3-19), đã sai 12 tông đồ (Mt 10,1-16) và Người đã sai 12 tông đồ từng hai người một (Mt 6,7). Sau đó Đức Giêsu còn sai 72 môn đệ đi rao giảng nữa.

(5º) Mọi Kitô hữu - không phân biệt người đến sớm hay đến trễ,  già hay trẻ, đàn ông hay phụ nữ - đều được ông chủ vườn nho mời vào làm việc trong vườn nho của ông. Ong chủ là Thiên Chúa, Vườn Nho là Vương quốc của Người (Mt 20, 1-7).
(6º) Mỗi Kitô hữu đều nhận được từ Thiên Chúa những ơn huệ khác nhau (đoàn sủng) để với tư cách là chi thể của nhau, chúng ta phục vụ lẫn nhau, bổ sung cho nhau và làm cho Thân Thể Đức Kitô nên giầu có (Xem 1 Cr 12 và 1 Cr 3,5-8).

(7º) Mầu nhiệm Thiên Chúa là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần (Ba Ngôi) thông hiệp với nhau trọn vẹn và cùng nhau thực hiện mọi công trình (tạo dựng và cứu độ) là nền tảng vững chắc và sâu sắc nhất của cách làm việc chung hay cùng lãnh đạo trong Cộng đoàn Giáo hội.  Các tín hữu đầu tiên đã hiểu hơn ai hết điều này (Cv 4,32-35).
3.2 Kết quả của cách làm việc chung hay cùng lãnh đạo trong Cộng đoàn Giáo hội.    

So với cách làm việc cá nhân hay cá thể thì cách làm việc chung hay cùng lãnh đạo trong Cộng đoàn Giáo hội sẽ đem lại những kết quả nổi bật sau đây:

(1º) Việc làm sẽ phong phú hơn vì nhiều người đóng góp phần hay nhất của mình.

(2º) Việc làm sẽ toàn diện hơn vì tập hợp được sự đóng góp của nhiều người như có nhiều mắt, nhiều tai, nhiều óc, nhiều tim hơn.

(3º) Việc làm sẽ hiệu quả hơn vì do nhiều người thực hiện (nhiều tay, nhiều chân).   
(4º) Việc làm sẽ thể hiện tính cộng đoàn, tình liên đới một cách rõ nét (cùng suy nghĩ, cùng bàn bạc, cùng quyết định và cùng thực hiện). 

(5º)  Mỗi thành viên sẽ khiêm tốn hơn nhờ có sự trao đổi, cọ sát ý kiến với nhau và nhờ phân công mỗi người đảm nhận một phần công việc.

3.3 Điều kiện cần có để làm việc chung hay cùng lãnh đạo trong Cộng đoàn Giáo hội.

(1º) Mọi người cần có một tầm nhìn (vision). Tầm nhìn chung là điều kiện đầu tiên có tính căn bản vì nếu không có chung một tầm nhìn Nhóm hay Cộng đoàn Giáo hội không thể thống nhất trong mục tiêu và hành động được. Thành ngữ hay được nhắc đến ngày này là: “từ một tầm nhìn đến một hành động” hay «từ có chung một tầm nhìn đến có chung một hành động» (from one vision to one action).

(2º) Mọi người phải thống nhất về mục tiêu chung (một mục tiêu).

(3º) Mọi người phải có cùng một động cơ phục vụ: lợi ích chung của Cộng đoàn Giáo hội được đặt lên trên tất cả (một động cơ).  

(4º) Mọi người phải nhất trí với nhau về một số nguyên tắc hay nội qui mà mọi người phải tuân giữ  (một nguyên tắc).
(5º) Mọi người phải nhất trí về phương pháp thực hiện (một phương pháp).

(6º) Mọi người phải chân thành, khiêm tốn, cởi mở, tích cực, kỷ luật và biết phục thiện. Cũng phải quan tâm đến việc tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi không ngừng để nâng cao hiểu biết và nhận thức (một tinh thần).
(7º) Phải xác định rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên, tùy theo khả năng và hoàn cảnh, nhằm lợi ích cao nhất của cộng đoàn. Không được quên vai trò chính yếu và vị trí số một của linh mục chánh xứ hay người được ủy quyền (một sự phân công cụ thể và hợp tình hợp lý).

IV. Áp dỤng

4.1 Mỗi người sẽ nỗ lực đào sâu hơn nữa về ý nghĩa tự nhiên và siêu nhiên (tức ý nghĩa nhân bản và thần học) của cách làm việc chung hay cùng lãnh đạo trong Cộng đoàn Giáo hội.
4.2 Mỗi người sẽ nỗ lực đem những điều đã tiếp thu được từ đề tài này vào cách làm việc hay lãnh đạo của mình.

4.3 Mỗi người chia sẻ về những thay đổi cần thiết mà cá nhân mình cần thực hiện nếu muốn làm việc chung hay cùng lãnh đạo trong Cộng đoàn Giáo hội có hiệu quả cao nhất.

V. Chia sẺ
5.1 Hãy chia sẻ những khó khăn, trở ngại - chủ quan và khách quan - của cách làm việc chung hay cùng lãnh đạo trong Cộng đoàn Giáo hội mà mỗi người đã trải qua trong quá trình phục vụ cộng đoàn và giáo xứ  của mình.
5.2 Hãy đưa ra một chứng từ cụ thể cho thấy cách làm việc chung hay cùng lãnh đạo trong Cộng đoàn Giáo hội đem lại nhiều lợi ích nhân bản và thiêng liêng cho cộng đoàn cũng như cho chính những người tham gia làm việc chung hay cùng lãnh đạo trong Cộng đoàn 

5.3 Theo bạn thì làm thế nào để một Nhóm hay một Cộng đoàn Giáo hội (ví dụ Hội đoàn Tông đồ, Giáo họ, Giáo xứ, Giáo phận) có một tầm nhìn, một mục tiêu, một động cơ hoạt động, một nguyên tắc, một tinh thần và một sự phân công cụ thể và hợp tình hợp lý?
TẬP HUẤN KỸ NĂNG III

SỬ DỤNG CÁC KỸ THUẬT THẢO LUẬN NHÓM HIỆU QUẢ & ĐIỀU HÀNH MỘT BUỔI HỌP 

THẢO LUẬN/CHIA SẺ

TÀI LIỆU I : SỬ DỤNG CÁC KỸ THUẬT 

THẢO LUẬN NHÓM HIỆU QUẢ

1. Trọng tâm: các kỹ năng giúp thảo luận thành công.

2. Phương cách: liệt kê những điều phải làm và những điều không được làm.

Điều hợp hay điều phối là một nghệ thuật sử dụng các kỹ năng với tâm hồn sáng tạo một bầu khí thoải mái và an toàn trong các nhóm. Có các kỹ thuật thảo luận của người lãnh đạo giúp xây dựng nhịp cầu tin tưởng và tôn trọng và làm cho các cuộc thảo luận được lành mạnh. Có lẽ yếu tố căn bản là sự trung thực của chính điều hợp viên và việc người ấy được tự do là chính mình trong khi điều hành cuộc thảo luận trong những hoàn cảnh bình thường hay với những con người  khó tính.
3. Các kỹ thuật làm cho cuộc thảo luận tiến triển trong các hoàn cảnh bình thường.

A. HÃY bắt đầu một cách thoải mái và ĐÚNG GIỜ. Đẩy các ghế vào sát nhau (nếu là phòng nhỏ) để mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy nhau và cảm thấy sự ấm cúng thân mật. Hãy bắt đầu đúng giờ với lời chúc mừng và chào đón chân tình (Tôi muốn bắt đầu bằng chào mừng các bạn đã đến….). Nếu là nhóm lớn, thì hãy dùng nhạc, chuông hoặc mi-crô để phóng lớn lời chào mừng và tiếng hát hầu thúc đẩy những người không tuân theo lề lối để có thể BẮT ĐẦU đúng giờ - cũng vẫn bằng lời chào đón.

KHÔNG NÊN/ĐỪNG chờ những người đến trễ nhất hoặc những người không tuân theo lề lối trong phòng trước khi bắt đầu bởi vì làm như thế là tập cho người ta chậm trễ và xúc phạm (thường làm nổi giận) những người đã hy sinh để có mặt đúng giờ.

B. HÃY chuẩn bị và tuân theo chương trình nghị sự. HÃY “theo sát” bằng cách trước hết là xác định mục đích của thời gian hội họp và rồi chuẩn bị một chương  trình nghị sự. Ấn định trước mục đích (lớn) và mục tiêu (nhỏ) là gì. Ví dụ: khi điều hợp một buổi họp để lên chương trình hoạt động cho giáo xứ, hãy biết rằng mục đích (lớn) của cuộc họp về kế hoạch là xác định mục đích (lớn) và các mục tiêu (nhỏ) đã được Hội Đồng Giáo Xứ tán thành. Có được điều đó rồi thì có thể phác thảo một chương trình nghị sự mẫu như sau cho buổi họp về kế hoạch: 

Mục đích:

Làm cho càng nhiều nhóm của giáo xứ tham gia càng tốt;

Có nhiều hoạt động khác nhau;

Chia sẽ mọi lợi ích với sứ vụ chính. 

Chương trình nghị sự:

1-30 phút: Chào mừng, vào đề. Chia sẻ một kinh nghiệm vui của cộng đoàn.

30 phút: Chia sẻ mục đích và các mục tiêu được đề nghị; thảo luận về những thay đổi/thêm bớt.

10 phút:  Nghỉ giải lao.

50 phút: Các cách khác để thay đổi các mục tiêu; Dành ưu tiên cho các ý tưởng tốt nhất theo các tiêu chuẩn đã được thỏa thuận trước (tiền bạc, thời gian, nguồn); chấp thuận việc phân công trách nhiệm.

Cho dù bạn có dùng một khung đơn giản như thế hay bạn chuẩn bị một khung với nhiều chi tiết và thời gian hơn, thì bạn nên nhớ là nên linh động. Hãy coi chương trình nghị sự của bạn như một bộ khung khô cứng cần phải đắp thịt vào hay như một cái sườn cần đắp đầy vào bằng chương trình có thể thay đổi HƠN LÀ người độc tài đòi hỏi kiểm soát mọi giây mọi phút. 

ĐỪNG đến bất kỳ cuộc họp nào mà không có mục đích trong đầu hoặc một chương trình nghị sự đã được viết trên giấy. Tuy nhiên, đừng làm nô lệ cho chương trình nghị sự mà bạn đã soạn thảo. Tốt hơn là bạn hãy thích ứng nếu cần, để đạt được mục đích (lớn) và các mục tiêu (nhỏ). 

C. HÃY theo dõi sát sao về thời gian trong buổi họp. Hãy ấn định cách rõ ràng buổi họp sẽ kéo dài bao lâu khi nhóm nhỏ khởi sự. Việc ấy giúp cho người phải về sớm có cơ may báo động cho nhóm biết. Việc ra về của người ấy sẽ ít làm đứt đoạn buổi họp và nhóm có thể quyết định thay đổi chương trình nghị sự. Hãy linh động đối với mỗi vấn đề đã được lên kế hoạch trước trong chương trình nghị sự của bạn. Hãy cẩn thận phán đoán để quân bình giữa các mục tiêu về Nhiệm Vụ và Mối Tương Quan  (chương 2) khi liên hệ tới thời gian. Hãy nhớ rằng quản lý tốt là giải quyết được nhu cầu đích thực. Khi liên hệ tới thời gian tiến hành, cách tiếp cận trực tiếp và đơn giản là: “Tôi quan tâm đến thời gian vì chúng ta có________________ thời gian họp. Các bạn có sẵn sàng bỏ qua vấn đề này không?”

ĐỪNG nô lệ cho thời gian đã được ấn định trong chương trình nghị sự và cũng đừng nô lệ cho việc không quan tâm đến thời gian. Giữ quân bình giữa hai thái cực ấy là một thách thức. Nếu đó là lãnh vực làm bạn căng thẳng thì bạn hãy yêu cầu có người phụ tá hay một thành viên của nhóm có nhận thức bén nhạy về thời gian giúp bạn.  

D. HÃY biết sử dụng các kỹ năng đặc biệt để điều hợp một cuộc thảo luận thành công. Một số các kỹ năng thảo luận đó là: 

* đưa ra một đề nghị khi cuộc thảo luận không tiến triển bằng cách định nghĩa từ ngữ (“Tôi muốn dùng từ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​__________________ , và thấy rằng nếu chúng ta đồng ý về nghĩa của từ ấy”); bằng cách đưa ra một vài đề nghị (“Điều đầu tiên hiện ra trong đầu chúng ta là gì khi các bạn nghĩ về đề tài này​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​?”); bằng cách diễn tả một ý tưởng (“Tôi đoán là có nhiều cảm giác xung quanh vấn đề này. Tôi đề nghị chúng ta đi một vòng và mỗi người nói lên cảm giác của mình trước khi cuộc họp tiến xa hơn nữa.”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​)

* cung cấp thông tin/ý kiến/sự kiện/đề nghị hoặc làm sáng tỏ chính điều ấy từ các thành viên khác trong nhóm (“Tôi đọc trên báo tối qua thấy rằng …”, “Tôi muốn đi một vòng và tập hợp thêm những dữ kiện mà ai đó biết về vấn đề này. Nếu các bạn không có gì thêm thì chúng ta cho qua nhé.”

* xây dựng trên các tư tưởng của người khác (“Chị Xuân à, tôi thích điều mà chị nói về……  Đó cũng là kinh nghiệm của tôi…..”

* làm sáng tỏ và cân nhắc (“Tôi nghĩ tôi có thể làm sáng tỏ bằng một ví dụ….. (hay “Có ai có ý tưởng gì giúp chúng ta sáng tỏ không​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​?”); Tôi muốn thêm  vào một ý tưởng…. (hay “Có ai khác muốn thêm một ý tưởng không?”

* tóm tắt (“Tôi nghĩ rằng chúng ta đang cùng nhau cố gắng nên tôi muốn thử tóm kết những gì chúng ta đã thảo luận từ nãy tới giờ và xem xem liệu chúng ta có sẵn sàng tiếp tục không? Có ai sẵn sàng thử tóm kết cuộc thảo luận của chúng ta về điểm này không?”

* mời các tham dự viên thảo luận (“Anh Tân à, anh có muốn thêm điều gì cho buổi thảo luận cho đến giờ này không?”, “Bắt đầu với anh Trung, tôi muốn đi một vòng và dành cho mỗi người cơ hội trả lời câu hỏi này. Nếu anh cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ thì anh cho qua.”)

* hài hòa/tôn trọng quan điểm khác nhau (“Vậy anh Thịnh cho rằng…. Tôi cho rằng tôi nghe quan điểm của anh Quang lại rất khác. Xin cảm ơn cả hai anh đã chia sẻ ý kiến của mình.”).

* có óc hài hước - cười một cách thích hợp – làm cho nhóm cảm thấy nhẹ nhõm  (“Chúng ta đã thảo luận một cách quá trang nghiêm từ lúc bắt đầu tới giờ, nên tôi muốn nghỉ xả hơi và chia sẻ một chuyện cười về chủ đề này.” Hay “Có ai biết một câu truyện cười nào về chủ đề này không?).

ĐỪNG nghĩ rằng bạn luôn phải giải quyết mọi cảnh huống với một kỹ năng hoàn hảo. Điều hợp viên cũng là thành viên của nhóm và mỗi nhóm có trách nhiệm phải tổ chức tốt buổi họp của mình (dù rằng lúc đầu điều hợp viên có thể phải làm nhiều hơn phần trách nhiệm của mình). Hãy thể hiện trách nhiệm tối đa càng sớm càng tốt bằng cách xin người khác giúp đỡ và khích lệ người khác tham gia. Khi những người khác đóng góp, hãy dùng các kỹ năng kể trên và bảo đảm rằng bạn tôn trọng cả con người cả đặc sủng.  

[Creating Communities of Good News, A Handbook for Small Group Facili-tators của Mary Lacourse Mauren, Nxb Sheed & Ward, 1992, Chương 7: Using Effective Discus-sion Leader Techniques trang 44-47/ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội chuyển dịch sang tiếng Việt]
TÀI LIỆU II :  ĐIỀU HÀNH MỘT CUỘC/BUỔI 
HỌP THẢO LUẬN/CHIA SẺ
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 

[sưu tầm, đúc kết và đã thử nghiệm có kết quả]
I. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI
1.1 Giúp các học viên hiểu rõ thế nào là một cuộc họp đạt yêu cầu để họ tích cực tham gia và đóng góp vào sự thành công của các cuộc họp của Nhóm, Hội đoàn hay Giáo họ, Giáo xứ. 

1.2 Tạo cơ hội cho các giáo dân nòng cốt rèn luyện kỹ năng điều hành các cuộc họp, là một kỹ năng quan trọng và rất cần thiết đối với giáo dân đảm nhận trọng trách “đầu tầu” trong Nhóm, Hội đoàn hay Giáo họ, Giáo xứ. 

II. TIẾP CẬN VẤN ĐỀ

Trong sinh hoạt của bất kỳ tập thể, cộng đồng nào, như các nhóm, hội đoàn hay giáo họ, giáo xứ, đều phải có những cuộc họp. Nhưng rất nhiều khi cuộc họp không đạt yêu cầu khiến những người tham dự không hài lòng và làm cho công việc chung không tiến triển tốt đẹp như mọi người mong muốn. Có thể là do người điều hành cuộc họp không biết cách tổ chức, điều hành. Cũng có thể là do một số những người tham dự cuộc họp không hiểu đầy đủ về một loại hình sinh hoạt mà người ta thường gọi là HỌP. Họ không biết cuộc họp phải có nội dung và hình thức như thế nào mới là một cuộc họp tốt. Vậy chúng ta sẽ quan tâm đến mấy điều quan trọng sau đây:

2.1 Trong thực tế thường có nhiều kiểu họp: Họp để bàn công việc hay họp để chia sẻ với nhau một điều gì đó hoặc chỉ để người có trách nhiệm thông báo một số điều. Vậy cách tiến hành các cuộc họp ấy khác nhau như thế nào?

2.2 Muốn có một cuộc họp thành công hay đạt yêu cầu, cần có nội dung và hình thức thế nào? 

2.3 Để cuộc họp thành công, vai trò và trách nhiệm của người điều hành là thế nào? người đó phải làm gì? 

III. TÌM HIỂU 

3.1 Thế nào là một cuộc họp đạt yêu cầu hay thành công?  

Bất cứ một cuộc họp nào cũng cần có một 

- hình thức mà ta gọi là “KHUÔN VÀNG” và một 

- nội dung mà ta gọi là “THƯỚC NGỌC”. 

Khi cuộc họp được diễn ra trong khuôn vàng và theo thước ngọc tức có hình thức tốt và nội dung tốt thì cuộc họp đó là đạt yêu cầu hay thành công. Nội dung của khuôn vàng và thước ngọc gồm các yếu tố hay nguyên tắc sau đây: 

A. KHUÔN VÀNG gồm 3 điều

(1º) Mọi người nhìn thấy nhau (ngồi vòng tròn hay vòng bầu dục),

(2º) Người chủ trì điều hành cuộc họp,
(3º) Thư ký ghi chép các phát biểu và làm biên bản (nếu cần).
B. THƯỚC NGỌC gồm 5 điều
(1º) Báo trước nội dung buổi họp

(2º) Nói ít nghe nhiều

(3º) Lắng nghe hết dạ

(4º) Không nói chuyện riêng

(5º) Không ngắt lời người đang nói

C. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ MỘT BUỔI HỌP

(1º) ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU ĐỀ RA

(2º) MẤT ÍT THỜI GIAN

(3º) TĂNG THÊM TÌNH THÂN

3.2 Có hai loại họp: 

Thường có hai loại họp phổ biến nhất là họp thảo luận và họp chia sẻ. Họp thảo luận và họp chia sẻ khác nhau từ mục đích, bầu khí cho đến các bước tiến hành và vai trò người điều hành hay chủ trì cuộc họp. Xem bản tóm tắt dưới đây chúng ta sẽ thấy rõ hơn những khác biệt ấy:
A. HỌP THẢO LUẬN

(1º) Mục đích

* Nhằm xác định mục tiêu chung và bàn các biện pháp để chọn được biện pháp tối ưu để đạt được mục tiêu. Khi mục tiêu đã rõ thì không cần phải xác định mục tiêu nữa mà chỉ cần bàn các biện pháp để chọn một hay nhiều biện pháp hoàn hảo nhất cho mục tiêu đề ra. 

* Họp thảo luận phải đi đến kết luận cụ thể, rõ ràng và chung cho mọi người (mọi người đồng tình hay ít nhất là chấp nhận).

* Vì thế trong cuộc họp thảo luận, việc trao đổi ý kiến, thậm chí tranh cãi, tra vấn, hạch hỏi (trong một chừng mực vừa phải) các lý do của các biện pháp được nêu là điều được phép. Ví dụ: Hội đồng Mục vụ Giáo xứ họp thảo luận: 

(a) Về việc tổ chức Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay cho các giới trong giáo xứ, 

(b) Về việc tổ chức các Khóa Giáo lý Hôn nhân, Dự Tòng, Rước Lễ, Thêm Sức, 

(c) Về việc xây Nhà thờ.

(2º) Bầu khí
Cởi mở, thân tình, tin tưởng & hợp tác.

(3º) Các bước tiến hành

B1. Tạo bầu khí (thinh lặng, cầu nguyện).

B2. Xác định mục tiêu cụ thể của cuộc họp. 

B3. Đề xuất nhiều giải pháp thực hiện mục tiêu.

B4. Thảo luận về một số giải pháp và cân nhắc so sánh.

B5. Quyết định chọn một, hai giải pháp tối ưu. 

B6. Phân công việc thực hiện. 

B7. Kiểm tra trong và sau khi thực hiện (rút kinh nghiệm cho các bước tiếp theo hay cho tương lai).

(4º) Vai trò người điều hành hay chủ trì cuộc họp

B1. Tạo bầu khí cởi mở, tin tưởng và đoàn kết vì lợi ích chung. 

B2. Xác định nội dung của cuộc họp là xác định mục tiêu và tìm ra biện pháp hay chỉ là tìm ra biện pháp thực hiện mục tiêu (trong trường hợp mục tiêu đã được mọi người nhất trí rồi).

B3. Thông báo chương trình buổi họp và cho biết thời gian dành cho mỗi phần, mỗi việc là bao nhiêu phút.

B4. Hướng dẫn và gợi cho mọi người phát biểu và làm chủ các phát biểu (để không ra ngoài lề và không xẩy ra xung đột).

B5. Tóm kết các ý kiến để đi đến một quyết định chung. 

B6. Đưa ra một phân công hợp lý, hợp khả năng và hoàn cảnh từng người (nên phát huy tính tự nguyện nhận phần công việc phù hợp với mình).

2.2 HỌP CHIA SẺ
(1º) Mục đích của cuộc họp chia sẻ
* Nhằm mục đích để mọi người tham dự cuộc họp, chia sẻ với những người khác hiểu biết và kinh nghiệm sống của mình về một vấn đề  hay một lãnh vực cụ thể của cuộc sống. Đồng thời mọi người tiếp nhận kinh nghiệm hay hiểu biết của người khác cho đời sống riêng của mình.

* Cuộc họp chia sẻ không cần phải có kết luận mà chủ yếu là mỗi người ra về mang theo những cảm xúc, tâm tình và suy nghĩ mà mình đã có được nhờ/từ cuộc họp.

* Vì thế trong cuộc họp chia sẻ không có chỗ cho tranh cãi, nhưng những người tham dự có thể đặt câu hỏi với người chia sẻ để người ấy nói rõ hơn, sâu hơn, đầy đủ hơn tư tưởng và kinh nghiệm của mình. Một nhóm, một Hội đoàn, Ban Điều Hành một Giáo họ, Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ có thể tổ chức cuộc họp chia sẻ về:

(a) Cảm nghiệm tâm linh trong Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay, 

(b) Chuyến công tác bác ái xã hội tại một thí điểm truyền giáo, 

(c) Kinh nghiệm giáo dục giới tính cho các bạn trẻ. 

(2º) Bầu khí

Thoải mái, thư giãn, thân tình & tin tưởng.

(3º) Các bước tiến hành
B1. Tạo bầu khí (thinh lặng, cầu nguyện).

B2. Trình bày mục đích của cuộc họp chia sẻ.

B3. Đưa ra một hai câu hỏi để giúp người tham dự tập trung vào nội dung và dễ chia sẻ về nội dung ấy.

B4. Mời, gợi ý để mọi người chia sẻ thoải mái và tự nguyện.

B5. Cảm ơn những người tham dự và nhắc lại (vắn gọn) các chia sẻ đã nói ra.

B6. Kết thúc buổi chia sẻ bằng lời cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện cho nhau…

(4º) Vai trò người điều hành chủ trì cuộc họp chia sẻ.

B1. Tạo bầu khí và giúp mọi người tham gia cuộc họp chia sẻ một cách thoải mái, tự nhiên. Đặc biệt lưu ý đến những người nhút nhát, chưa quen hay ngại phát biểu trước đám đông hay có mặc cảm trong Nhóm hay Cộng đoàn. Một cách tế nhị, mời những người này chia sẻ.

B2. Khiêm tốn và ẩn mình giữa cuộc họp, càng ít lời càng tốt, vì vai trò của người điều hành hay chủ trì là làm cho người khác nói hơn là chính mình nói. Tuyệt đối không nói thay người khác!

IV. ÁP DỤNG

Trong các “thông tin mới” mà các anh chị vừa nhận được trong buổi học hôm nay:

(a) về nội dung và hình thức của một cuộc họp thành công, (b) về sự khác nhau giữa cuộc họp thảo luận và cuộc họp chia sẻ, 

(c) về vai trò rất quan trọng của người chủ trì hay điều hành cuộc họp…. 

các anh chị tâm đắc nhất về điều nào? 

Xin các anh chị cho biết ý định sẽ đem những kiến thức mới ấy áp dụng vào thực tế như thế nào? 

TẬP HUẤN KỸ NĂNG IV

GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN

Lm Marcellô Đoàn Minh

I. Định nghĩa

Mâu thuẫn có liên quan đến những đương đầu trực tiếp giữa các nhóm hay cá nhân, những đương đầu luôn nảy sinh trong những tình huống trong đó mỗi bên đều nhận thức rằng bên kia sắp chống lại (hay đã chống lại) một vài quyền lợi chủ yếu của mình (Baron & Paulus, 1991: 311-314; Thomas, 1989)



Hình 1: Mâu Thuẫn Về Tổ Chức: Tính Chất Căn Bản của Nó.  

(Theo Baron, Robert A. & Paulus, Paul B. Understanding Human Relations)

2. Nguyên nhân chủ yếu của mâu thuẩn

· Khác biệt về giá trị 

· Cạnh tranh tài nguyên hiếm hoi 

· Vai trò không xác định rõ

3. Nguyên nhân khác

· Sự giới hạn của phần thưởng

· Sự thay đổi

· Bị uất ức

· Thông đạt không rõ ràng

· Tinh thần vị chủng (cách làm của tôi là duy nhất/tốt nhất)
4. Các cấp độ mâu thuẫn :
	1. (Bên trong cá nhân) 

Cấp độ trong mỗi con người


	- Có những cảm xúc và sự thúc đẩy mâu thuẫn xung khắc với nhau bên trong mỗi một người

	2. (Bên trong nhóm) 

Cấp độ giữa cá nhân với nhau
	- Có những sự khác biệt về các mục tiêu, các giá trị, động lực và những mối quan tâm của các thành viên trong nhóm

	3. (Giữa các nhóm)

Cấp độ giữa các nhóm

	- Sự bất đồng về các giá trị và tiêu chuẩn của nhóm làm cho cộng đồng bị chia ra thành những phe mà trong đó nhóm là một phần của cộng đồng


5. Thái độ của chúng ta với mâu thuẫn

Mâu thuẫn theo quan niệm cũ:

· Mâu thuẫn là xấu và nên xóa bỏ mâu thuẫn.

· Chúng ta nên tránh không gây mâu thuẫn. 

· Mâu thuẫn là hậu qủa của sự hiểu lầm, thông tin sai/ không đầy đủ, và thiếu tin tưởng.

· Môi trường ảnh hưởng và tác động đến hành vi của con người, như tính cạnh tranh, tính gây hấn….

Mâu thuẫn theo quan điểm mới:

· Mâu thuẫn là một điều tốt; nhưng chúng ta biết cách quản lý và kiểm soát mâu thuẫn . 

· Không thể tránh khỏi gây mâu thuẫn.

· Mâu thuẫn là kết quả trong việc tranh dành các tài nguyên khan hiếm để có cái ăn, cái mặc, địa vị trách nhiệm và quyền lợi.

· Hành vi con người được quyết định không chỉ bởi môi trường mà ngay cả bởi các đặc điểm di truyền và thể lý.

NĂM ĐẶC ĐIỂM CỦA MÂU THUẪN THEO QUAN ĐIỂM MỚI

1) Mâu thuẫn là một phần không tránh được để thay đổi. Đó không phải kết quả từ sự yếu kém của một cá nhân hay sự thất bại của một hệ thống.

2) Mâu thuẫn là một bước trong tiến trình giải quyết vấn đề. Mâu thuẫn báo hiệu việc khởi hành tranh luận

3) Mâu thuẫn được chia sẻ. Đó không phải là trách nhiệm duy nhất của bất cứ mốt nhóm nào hay một tập hợp quyền lợi nào.

4) Mâu thuẫn là một tiến trình. Đó không phải là một hậu quả, một cản trở hay một lý do bào chữa.

5) Mâu thuẫn có thể quản lý được. Nhưng quản lý mâu thuẫn đòi hỏi có thời gian, và tài nguyên.

6. Mô hình giải quyết mâu thuẩn theo kiểu: “có cho có nhận”
	Không cho gì hết
	Cho và nhận
	Cho phân nữa
	Nhường hết
	Bỏ cuộc

	Tôi sẽ không bao giờ chịu thua
	Ta hãy cùng nhau giải quyết vấn đề
	Chúng ta thoả hiệp
	Tôi sẽ cho bạn hết
	Tôi để cho mâu thuẩn không được giải quyết

	Tức giận/ chưa giải quyết
	Thoả mãn/ giải toả
	Chấp nhận/ hài lòng 
	Thắng lợi/ cảm thấy tội lỗi
	Bực vì /không vừa ý


7. Các phong cách giải quyết mâu thuẩn 

Hợp Tác 

Điều trước tiên khi sử dụng cách giải quyết này là công nhận có mâu thuẫn. Kế tiếp là nhân diện mâu thuẩn và xem xét nhu cầu và mục đích của mỗi bên. Đưa ra những giải pháp khác nhau và hậu quả đối với mỗi bên. Quyết định sử dụng giải pháp nào để đáp ứng nhu cầu, mục đ1ch của mỗi bên và thực hiện giải pháp đã chọn

Ưu điểm: tìm hiểu được nguyên nhân của mâu thuẫn và giải quyết được mâu thuẫn.

Hạn chế: đòi hỏi nhiều thời gian, sức lực và thiện chí, dấn thân của các bên liên quan.

Tránh Né

Khẳng định là tuyệt đối không có gì trục trặt hết và không có mâu thuẫn

Ưu điểm: có thể làm tăng cảm giác có trách nhiệm và kỹ năng giải quyết mâu thuẫn phía thân chủ.

Hạn chế: mâu thuẫn không được giải quyết, có thể phát triễn thành môt vấn đề lớn

Cạnh tranh

Sử dụng quyền lực để trấn áp mâu thuẫn, không quan tâm đến nhu cầu người khác, lấn áp người khác

Ưu điểm: đó là một chiến lược có hiệu quả khi thiếu thời gian và khi thân chủ chưa đủ sức quyết định vấn đề của họ có nhau.

Hạn chế: về lâu về dài có thể làm cho thân chủ cảm thấy bị đè nén và trở thành lệ thuộc.

Thích nghi

Đặt những nhu cầu, quan tâm của đối phương lên trên nhu cầu và quan tâm của mình (những nhu cầu, quan tâm đã tạo ra mâu thuẫn)

Ưu điểm: duy trì mối quan hệ êm thấm và sự cộng tác

Hạn chế: điều này có thể làm cho bên kia bớt tôn trọng bạn và có thể trong tương lai sẽ coi thường bạn. Không phát huy khả năng tự khẳng định mình.

Thỏa hiệp

Phương pháp này sử dụng nhiều phương pháp khác để tìm hiểu nhu cầu của các bên và nhân nhượng để mỗi bên đều được thoả mãn một phần nhu cầu.

Ưu điểm: có thể giải quyết nhanh chóng một số mâu thuẩn và ít tốn sức 

Hạn chế: có thể chấm dứt mâu thuẫn trước mắt, nhưng không giải quyết mâu thuẫn cơ bản dẫn tới mâu thuẫn trước mắt.

Mỗi phong cách đều có ích trong các hoàn cảnh khác nhau. Sẽ gặp khó khăn nếu chúng ta chỉ bám vào một phong cách để giải quyết những vấn đề mâu thuẫn.

THƯƠNG LƯỢNG

Thương lượng là một quá trình tự nguyện. Qua đó đôi bên được trực diện và bàn luận trực tiếp để đạt đến một giải pháp có thể được đôi bên chấp thuận nhằm giải quyết các vấn đề liên quan. 

Đối tượng của thương lượng là: Quan điểm/ lập trường đối chiếu với quyền lợi

· Quan điểm/ lập trường (position) là những gì bạn đã quyết định.

· Quyền lợi của bạn (your interests)  là những gì đã tác động đến việc quyết định lập trường/ quan điểm của bạn.
NĂM NGUYÊN TẮC TRONG THƯƠNG LƯỢNG

a) Tách vấn đề, không lẫn lộn giữa vấn đề và con người. Xác định vấn đề cần phải giải quyết, không nên trách người phụ trách công việc (ví dụ, tất cả những quyền lợi phải được xem xét trong một công trình phát triển, thay vì tranh cãi ai sai ai đúng).
b) Tập trung xem xét các quyền Lợi, không dừng ở các quan điểm/ lập trường. Xác định ý muốn thật sự của từng người /bên thay vì những điều gì họ sẽ đạt được qua tranh cãi.

c) Đầu tư vào các cách lựa chọn mang đến lợi ích cho đôi bên, dành thời gian thảo luận mỗi bên sẽ đề xuất những quyền lợi của bên kia (ví dụ, làm phong phú công trình phát triển để đáp ứng tất cả các chương trình).

d) Đồng ý với các chỉ tiêu mục đích để đánh gía các kết quả ( mọi người/ bên đều hiểu đúng vấn đề).
e) Đảm bảo mọi người biết chi tiết nội dung bản thảo thuận cuối cùng ( cụ thể, trong một dự án phát triển, chú ý mọi người đều ký vào – không chỉ người của các bộ và chính quyền, mà tất cả các người đại diện của các bên liên quan).

PHƯƠNG CÁCH THAY THẾ TỐT NHẤT

CHO MỘT THOẢ THUẬN QUA THƯƠNG LƯỢNG

BATNA/ Best Alternative to a Negotiated Agreement

Những bước sau đây giúp phát triển phương cách thay thế tốt nhất cho một thoả thuận qua đàm phán:

· Làm danh sách mọi phương cách mà bạn có thể nghĩ ra để có thể đạt một thoả thuận chấp nhận được.

· Hãy chuyển đổi những phương cách có triển vọng cao nhất thành những phương cách thực tế để lựa chọn.

· Chọn  một phương cách duy nhất mà bạn cho là tốt nhất. Đó là BATNA của bạn.

· Xem xét tất cả những đề xuất và đối chiếu với BATNA đó.

· Nếu đề xuất tốt hơn  BATNA của bạn, hãy chap nhận đề xuất.

a) Nếu đề xuất tệ/ xấu hơn BATNA của bạn, hãy thương lượng để cải thiện đề xuất đó.

b) Nếu đề xuất không được cải thiện, hãy áp dụng BATNA của bạn.

TIẾN TRÌNH GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN

theo Phương pháp Thương Lượng 

Bước I:  Giới thiệu mục đích thương lượng và các qui định cơ bản

1. Giới thiệu.

2. Thuật lại ngắn gọn về mối bất hòa cần được giải quyết.

3. Nêu ra 4 phương pháp để giải quyết vấn đề và quyết định dùng phương pháp 4 để giải quyết.

4. Cùng thảo luận và đồng ý với nhau về các qui định căn bản sau:

· Cho phép- điều khiển tiến trình hòa giải.

· Đảm bảo mỗi người/ bên phát biểu với thời lượng bằng nhau.

· Không ngắt lời khi người khác đang nói.

· Hãy hết sức trung thực.

· Không nặng lời hay mỉa mai, thâm độc.

· Có thiện chí để tóm lược, lập lại điều đối phương trình bày.

Bước II: Xác định quyền lợi.

1.Trình bày ngắn gọn vấn đề (từng người)

· A trình bày sự việc và cảm tưởng của mình về vấn đề.

· B lập lại với sự xác nhận của A là đã lập lại đúng điều A đã nói.

· B trình bày và A cũng làm như trên.

2. Mỗi người làm bản danh sách riêng về những quyền lợi của mình, những  điều mà đôi bên đều cảm tháy quan trọng phải được tôn trọng trong mối bất hòa.

Mỗi người hãy viết một danh sách những điều gì phải làm để sử sự cho công bằng và hợp lý với nhau. Ví dụ: đền bù, xin lỗi v.v.

3. Đôi bên hãy viết lại một danh sách chung từ hai danh sách riêng rẽ. 

Đừng lập lại những ý tưởng giống nhau.

4. Hãy xem xét lại và chọn lựa những ý tưởng nào có thể giải quyết được vấn đề. Có thể cùng nhau thêm vài ý tưởng khác có thể giải quyết vấn đề.

Bước III: Chọn lựa.

1.Đây là giai đoạn động não. Mỗi người hãy tự tìm những giải pháp cụ thể đáp ứng cho những quyền lợi của mình. Hãy đề nghị ít nhất ba giải pháp. Những giải pháp này có thể đáp ứng một phần hay tất cả những quyền lợi.

2.Hãy liệt kê tất cả các giải pháp đó ra. Đừng phê bình hay đánh gía chúng lúc này.

Bước IV : Đánh gía và lựa chọn.

1. Đánh gía những giải pháp vừa nêu trên, tùy theo mức độ chúng đáp ứng những quyền lợi nhiều hay ít.

2. Qua lựa chọn tất cả những lựa chọn đã được nêu lên ở bước III, hãy lập danh sách những giải pháp có thể đáp ứng tất cả quyền lợi.

Bước V : Thỏa thuận và kết thúc.

1. Hãy viết bản thỏa thuận. Đọc to để hai bên cùng đồng ý với những gì đã được viết.

2. Ký vào bản thỏa thuận.

3. Đôi bên cùng chúc mừng với nhau vì đã hợp tác làm việc để đi đến bản thỏa thuận. 

THƯƠNG LƯỢNG là cách giải quyết mâu thuẫn dựa trên hợp tác – với việc trao đổi thông tin, tìm kiếm  những phương cách thay thế có quan tâm đến quyền lợi  của mọi bên có liên quan, không dừng ở việc tranh cãi quan điểm/ lập trường ai đúng ai sai.

THƯƠNG LƯỢNG phải là một quá trình tự nguyện, và có chuẩn bị qua tìm kiếm các phương cách thay thế tốt nhất để đàm phán đưa đến sự thỏa thuận.

Nếu đàm phán các bên không thành công (không quyết định cho một thỏa thuận cuối cùng), thì phải nhờ người trung gian điều động giúp đỡ đi đến một thỏa thuận nào đó.

LÀM TRUNG GIAN  (Mediation)

Làm trung gian là sự hỗ trợ từ một bên thứ ba trung lập trong một tiến trình đàm phán. Người trung gian không có quyền lấy quyết định.

Nếu bên thứ ba đưa ra quyết định, đó không phải người trung gian (mediator) mà đó là người trọng tài (arbitrator). Ví dụ: trong sân trường, hai em đánh nhau. Giáo viên can thiệp và là người trọng tài, xử đúng sai.

TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI  (Facilitation)

Tạo điều kiện thuận lợi là sự hỗ trợ từ một bên thứ ba trung lập để điều động một buổi họp có tính cách xây dựng.
Sự khác biệt giữa làm trung gian và Tạo điều kiện thuận lợi
	
	Làm trung gian
	Tạo điều kiện 

thuận lợi

	Mục đích
	- Giúp các bên thương lượng đi đến giải quyết một mâu thuẫn cụ thể nào đó.

- Các bên tìm đến một người trung gian khi họ có một mâu thuẫn mà tự họ không thể giải quyết.
	Giúp một nhóm người cải thiện tiến trình/ nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề và lấy quyết định, nhằm hỗ trợ nhóm người đó đạt được mục tiêu của nhóm và nâng cao hiệu quả chung của nhóm.

	Trọng tâm
	Giải quyết một mâu thuẫn/ổn định mâu thuẫn.
	


Những phẩm chất trông đợi ở một người trung gian

* Trung lập, không thiên vị cho bên nào hết.

* Có uy tín, được kính trọng.

* Có khả năng, năng lực, hiểu biết về sự việc tranh chấp.

* Công bằng.

* Từng trải, có kinh nghiệm sống : là người lớn tuổi; hoặc có phong cách được đào tạo làm người trung gian.

BA LOẠI NGƯỜI LÀM TRUNG GIAN

1.Người trung gian có liên đới (associated mediator): Là người trong cùng lãnh vực/ môi trừơng xã hội của các bên đang tranh chấp. Ví dụ: người tổ trưởng làm trung gian cho hai người hàng xóm trong việc dựng bờ rào, hay người tổ trưởng tổ nghiệp vụ.

2.Người trung gian có thẩm quyền (authoritative mediator) : Là người độc lập trong môi trường xã hội, nhưng có uy tín cao, được tin tưởng và kính trọng. Ví dụ: nhà sư, linh mục hay nhà chính trị làm trung gian về quyền sử dụng nguồn nước giữa hai cộng đồng.

3.Người trung gian chuyên nghiệp (professional mediator): được mời khi người trung gian có liên đới hay có thẩm quyền không thể hỗ trợ giải quyết vấn đề mâu thuẫn. Người chuyên ngiệp này được đào tọa để cung cấp sự hỗ trợ trung lập và công bằng.

NHỮNG BIẾN SỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN

CHIẾN LƯỢC CỦA HOẠT ĐỘNG LÀM TRUNG GIAN

Có 6 biến số sau đây:

1. Sự phát triển của mâu thuẫn (loại mâu thuẫn và mức độ của mâu thuẫn) và thời điểm tiến hành của việc làm trung gian.

2. Khả năng của các bên tranh chấp trong việc tự giải quyết mâu thuẫn (ổn định về tình cảm, và cảm xúc/ biết kìm chế sự giận dữ, có khả năng vượt lên cảm giác không an toàn; đòi hỏi ở người trung gian khả năng làm việc với những người dễ để lộ cảm xúc, kỹ năng hỗ trợ qua tiến trình nâng cao khả năng cho các bên).

3. Cán cân về quyền lực giữa các bên tranh chấp.

4. Các thủ tục đàm phán.

5. Tính phức tạp của các vấn đề.

6. Vai trò và nhiệm vụ của người trung gian

QUI TẮC CƠ BẢN KHI LÀM TRUNG GIAN

1.Không cắt ngang khi “bên kia” đang nói / trình bày.

2. Đặt câu hỏi hay đưa ra lời bình luận khi” người kia” chấm dứt nói / trình bày.

3. Cứng rắn khi đề cập đến vấn đề, và nhẹ nhàng với dối tác đang đàm phán.

4. Họp bàn riêng với các thành viên mỗi bên đôi khi cần thiết để làm rõ vấn đề và thảo luận phương hướng giải quyết.

5. Hướng cuộc đàm phán lấy quyết định cho những giải pháp có lợi cho đôi bên.

TIẾN TRÌNH GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN

Theo Phương pháp Làm Trung Gian

Bước I: Gặp gỡ riêng từng người.

1. Giới thiệu.

2. Hãy lắng nghe vấn đề của họ (giới hạn thời gian)

3. Trình bày cho họ 4 phương pháp để giải quyết vấn đề – và bạn quyết định  phương pháp thứ ba để giúp họ.

4. Nói cho họ biết vai trò trung gian của bạn và nhắc cho họ 6 quy định căn bản.

* Chia sẻ với họ tại sao có mối bất hoà, trong mối bất hoà, xung đột có sự nguy hiểm, bất lợi, nhưng cũng có cơ hội để chúng ta học được những bài học quý gía từ mối bất hòa. 

* Hãy cho họ tia hy vọng là vấn đề sẽ được giải quyết ổn thỏa. Muốn được như thế, bạn mời họ hợp tác, có thiện chí để tham dự cuộc hòa giải này trong tinh thần xây dựng.

Bước II: Tham dự cuộc hòa giải.

1. Phần mở đầu của người trung gian

a- Tóm gọn mục đích của cuộc gặp gỡ.

b- Nêu vấn đề cần được giải quyết.

c- Trình bày một phương pháp và chọn phương pháp 3 để giúp họ giải quyết vấn đề.

d- Giải thích vai trò của người trung gian.

e- Nêu những qui định cơ bản 

2. Trình bày ngắn gọn vấn đề (qui định thời lượng)

- A trình bày – B lập lại

- B trình bày – A lập lại

3. Xác định vấn đề

a. Mỗi người liệt kê một danh sách riêng.

b. Đối chiếu 2 danh sách để làm thành một danh sách chung.

c. Nếu có điều nào trong danh sách mâu thuẫn hay trái ngược nhau, bàn thảo tiếp, nếu không, hãy tiếp tục phần d.

d. Hãy lựa chọn những chi tiết nào xem ra có thể giải quyết được vấn đề.

4. Phương cách giải quyết 

a. Mỗi người hãy liệt kê riêng những điều mình sẽ làm để giải quyết vấn đề tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

b.Hãy đối chiếu nhau danh sách  thực hành để làm thành một danh sách chung (không phê bình hay đánh giá chúng).

5 . Đánh giá và lựa phương cách giải quyết chung.

a. Những phương cách này có giải quyết được mối  bất hoà về quyền lợi hay về sự bất công không?

b. Những điều thực hàn này có hợp lý, tồn tại và đáng được tôn trọng không?

c. Hai bên sẽ ứng xử như t hế nào nếu mối bất hòa tương tự như thế sẽ xảy ra trong tương lai?

1. Viết một bản thỏa thuận chung cho nhau.

2. Chúc mừng lẫn nhau vì cuối cùng đã cùng nhau đi đến một thỏa thuận tốt đẹp.

TẬP HUẤN KỸ NĂNG V

RA QUYẾT ĐỊNH
Lm Marcellô Đoàn Minh

Ra quyết định, một trong những công tác quan trọng nhất của người quản trị, có mặt trong mọi khâu của quản trị từ hoạch định đến khâu kiểm soát chỉ huy. Quyết định thành công nhờ kết hợp thông tin, phân tích khoa học, kinh nghiệm và cảm thức chung về vấn đề. 

Thứ tự các bước trong tiến trình ra quyết định dưới đây chỉ có tính đề nghị, có thể thay đổi tùy thời gian hay cá tính. Hiệu quả của quyết định tùy thuộc quản trị viên đã đi từng bước thế nào.

Quản trị viên luôn ý thức những nhân tố bên ngoài bên trong thường gây tác động trên quyết định của mình. Cần nhận diện những nhân tố này để biết rõ mình có thể quyết định trong phạm vi nào hay hiệu quả các quyết định ra sao. 

Hai nhân tố giúp phát huy sáng kiến và đổi mới là kiện toàn kênh thông tin và tạo bầu khí hỗ trợ đổi mới. Môi trường vừa thiếu thông tin vừa gò bó cục bộ cản trở triển khai ý tưởng mới, sản phẫm mới, dịch vụ mới.  

I. BỐI CẢNH QUYẾT ĐỊNH
Để có được những quyết định tương đối đúng đắn, trước tiên cần thiết lập một bối cảnh thuận tiện. Về tiêu cực, cần tránh: 

- Thái độ hấp tấp, quyết định cho xong chuyện không muốn dành thời gian cân nhắc. 

- Chạy theo cảm tính, hoặc để thiên kiến, hiềm khích nội bộ, tư duy nhóm chi phối 

- Thái độ độc đoán, chủ quan, tự tin thái quá, không chấp nhận chống đối, không đủ thông tin, không muốn thay đổi.

- Lạm dụng quyền lực để áp lực. ‘Cứ để theo tính tự nhiên quyền lực sẽ  hướng về tham nhũng; quyền lực tuyệt đối dẫn đến tham nhũng tuyệt đối.’

Về tích cực, cần: 

- Sự tham gia ý kiến của cá nhân thích hợp (chuyên môn, người có thẩm quyền, nhân tố có khả năng qui tụ, người nắm vững đường hướng chính sách)

- Trong một ‘không gian’ thuận tiện, ....

- Thống nhất cách ra quyết định: nhất trí hoàn toàn, nhất trí có giới hạn, đa số,  sự nhất trí của người lãnh đạo liên hệ.

- Có điều kiện lý giải, tranh luận để xây dựng và tạo tính hợp nhất trong đa dạng – thay vì biện hộ bảo vệ quan điểm, ta cho tìm hiểu cởi mở...

II. TIẾN HÀNH VÀ RA QUYẾT ĐỊNH
1. Xác lập vấn đề và các yếu tố có ảnh hưởng đến quyết định. 

Đi tìm đâu là cốt lõi vấn đề, nhìn dưới nhiều góc độ, xét xem có thành kiến chi phối không, ý kiến người đối lập, người bên ngoài thế nào. Vấn đề thường phát sinh khi đối chiếu mục tiêu, hay thành tích với thực trạng. Tránh áp đặt cách nhìn vấn đề. Đặt ra những câu hỏi mở để tóm tắt. 
2.Thu thập và chọn lọc thông tin liên quan. 

Phải luôn ý thức về mối liên hệ giữa thông tin và quyết định: thông tin có chất lượng đưa tới quyết định hiệu quả; thông tin mới có thể thay đổi điều đã quyết định. Phải kiểm tra tính chính xác của thông tin.
3. Đề xuất và đánh giá các phương án khác nhau. 
Không nên quyết định trước khi chưa đưa ra các phương án giải quyết khác nhau. Cần huy động trí tuệ tập thể. Giữ trung lập tránh phán quyết ngay từ đầu. Giúp mọi người thỏa mái góp ý, cần chú ý đến ý kiến của những người có khi không được lưu ý. Đối thoại cởi mở, lắng nghe phản biện khách quan, hợp lý hợp tình. Có thể giao cho nhóm chuyên trách đề xuất các phương án. Từng phương án sẽ được cứu xét dựa theo khả năng đáp ứng nhu cầu hay hòan cảnh thực tế, phù hợp với năng lực, mục tiêu và chiến lược của tổ chức, hợp thời, giảm thiểu rủi ro, ... 
4. Chọn phương án

Trong các phương án đề ra, chọn một  phương án khả thi giúp đạt mục tiêu tốt nhất, hay đem đến những hiệu quả cao nhất. Quyết định có thể thay đổi khi có thêm thông tin mới hay cấp trên liên hệ không đồng thuận. Trình bày đầy đủ quyết định với cấp trên, cần nói rõ vấn đề, các phương án đưa ra, phương án được chọn và lí do chọn và hiệu quả được mong đợi. Chấm dứt tranh cải đúng lúc, không quá sớm hay quá muộn. 

Xác định tiên liệu để chấp nhận những cái không chắc chắn.  
5. Tổ chức thực hiện

Quyết định được thông báo cho những người liên hệ bằng văn bản hay bằng miệng. Phân bổ các nguồn lực để thực hiện và hệ thống kiểm định phả hồi bá cáo. 
6. Kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện

Cần xét xem mục tiêu có đạt không? Nhân viên có ủng hộ không và bài học rút được là gì.

Quá trình trên đây thuộc  quan niệm cổ điển giả thuyết người ra quyết định biết và thấy tất cả, một điều khó thể có được trong thực tế. Quan niệm khác cho rằng: con người thuờng không tìm một giải pháp tối ưu cho bằng tìm một giải pháp tương đối chấp nhận được sau khi đã đơn giản hóa các bối cảnh để thấy đâu là vấn đề cơ bản.

IV. BIỆN PHÂN ĐI TÌM THÁNH Ý CHÚA 

Thánh Thần đã được ban xuống trong Hội Thánh và luôn hiện diện và hoạt động bên trong các cộng đòan. Ngài tỏ bày Thánh ý Chúa cho cộng đòan nếu cộng đòan khiêm tốn lắng nghe, đón nhận. Nói thế không có nghĩa Thánh Thần biểu lộ qua ý kiến của đa số, nhưng muốn mời gọi mọi người trong cộng đoàn đón nhận dấu chỉ thời đại. Khi đó  ‘quyết định’ sẽ là sự thể hiện ý Chúa trong hòan cảnh nhất định. Lắng nghe Thánh Thần là điều kiện cần để có hòa bình thuận thảo và hiệp nhất trong sứ vụ. 

Ra quyết định trong mục vụ một phần nào đó chính là việc biện phân, phân biệt các thần loại và tìm thánh ý Chúa. Để có bối cảnh này: 

- Cần sự cầu nguyện, đọc Lời Chúa, mở lòng ra với Thánh Thần. Cần gạt qua một bên cảm tính con người tự nhiên, thiên kiến cá nhân. Bình thường cỏ lùng luôn chen lẫn lúa tốt. Biện phân không nhằm tìm sự đồng nhất các ý tưởng nhưng làm cho mọi người thấy rằng đây là Lời Chúa cho cộng đoàn trong lúc này ở đây.

- Thể hiện hiệp thông trong Thánh Linh, trong niềm tin vào Chúa Giêsu, xác tín Chúa kêu gọi giáo xứ cộng đòan thể hiện Giáo hội.

- Đồng thuận về mục tiêu, sứ mệnh của giáo xứ và đồng ý sẵn sàng làm những gì cộng đoàn quyết định.

Tiêu chuẩn của biện phân đích thật chính là: cảm nhận an bình: “ hoa trái của Thánh Thần là tình yêu, vui mừng, hòa bình, kiên nhẫn, ..” (Gal 5, 22-23). Tiêu chuẩn khác là quyết định phải xây dựng Hội Thánh “ chớ gì tất cả cho việc xây dựng Hội Thánh (1 Cor. 14, 26). 

Nhận định tập thể là để lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần nói qua đức tin của cộng đoàn. Tập nhận định cỏ lùng giữa lúa tốt, tinh thần của Chúa với thế tục, phân biệt các Thần Khí và những chiến thuật của ma quỉ. Tập thể nhận định cần cá nhân biết nhận định và biết cầu nguyện. Một tiến trình đề nghị: 

- Thu thập và trao đổi đầy đủ thông tin cần thiết; 

- Cầu nguyện chia sẻ trực giác các lí do thuận, nghịch; 

TẬP HUẤN KỸ NĂNG VI

LƯỢNG GIÁ MỘT BUỔI HỌC/HỌP/SINH HOẠT
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 

sưu tập và thực nghiệm 

I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC LƯỢNG GIÁ

1.1 Bất kỳ công việc (đạo đời) nào cũng cần đến việc lượng giá, vì có lượng giá chúng ta mới biết công việc  được thực hiện ra sao, đem lại kết quả như thế nào, cần phải điều chỉnh, bổ sung gì nếu tiếp tục hay phải hủy bỏ. 
1.2 Việc lượng giá một buổi học/họp/sinh hoạt là điều rất hữu ích và cần thiết, vì việc ấy giúp cho những người có trách nhiệm có một đánh giá chính xác về mọi khía cạnh của buổi học/họp/sinh hoạt, nhất là về chất lượng và cách tổ chức/tiến hành buổi học/họp/sinh hoạt ấy.

II. CÁCH LƯỢNG GIÁ KHÔNG BẰNG LỜI MỘT BUỔI HỌC/HỌP/SINH HOẠT 

Phương pháp/Cách lượng giá một buổi học/họp/sinh hoạt không bằng lời bằng 1 trong 3 cách dưới đây:

* Cách thứ 1: Yêu cầu nhóm lượng giá một buổi hay một phần của buổi họp/học theo thang điểm từ 1 đến 10 (10 là cao/tuyệt vời và 1 là thấp/tầm thường). 

Yêu cầu mỗi người giơ tay khi số thích hợp được rao lên. Điều hợp viên rao các số từ 1 đến 10 và ghi số lượng cánh tay giơ lên ở mỗi số.  

Theo dõi sát bằng cách đi vòng quanh nhóm (nếu nhóm đủ nhỏ) để cho mỗi người có cơ hội giải thích vắn gọn cần phải như thế nào để đạt được điểm “10.” 

* Cách thứ 2: Yêu cầu mỗi người giơ cánh tay lên cho biết mỗi người nghĩ buổi họp/học đã qua đi như thế nào? (giơ tay cao có nghĩa là buổi họp/học rất tốt; giơ tay thấp có nghĩa là buổi họp/học không tốt). 

Theo dõi sát bằng cách đi vòng quanh nhóm một lần nữa (nếu nhóm đủ nhỏ) để có một từ hay một câu giải thích. 

* Cách thứ 3: Khi bắt đầu buổi họp/học, chuyền nửa tờ giấy cho mỗi người. Yêu cầu họ vẽ một gương mặt tươi cười trên một mặt giấy và một bộ mặt cau có trên mặt giấy kia. 

Sau các phần khác nhau của buổi học/họp (nếu có những hoạt động khác nhau) hoặc vào cuối buổi học/họp, yêu cầu mỗi người giơ lên hình vẽ gương mặt phù hợp để trả lời các câu hỏi được nêu lên như: 

* “Bạn cảm thấy thế nào về những công việc đã được thực hiện/hay những quyết định đã được chọn trong buổi họp hôm nay?” 

* “Bạn đã cảm thấy thế nào về sự đầm ấm hay về mức độ quan tâm đã được thể hiện giữa chúng ta hôm nay?” 
* “Bạn đã cảm thấy thế nào về tính hiệu quả của các tiến trình đã được sử dụng?”

[Creating Communities of Good News, A Handbook for Small Group Facilitators của Mary Lacourse Mauren, Nxb Sheed & Ward, 1992, Chương 2: Knowing/Staying Mind-ful of Group Dynamics, trang 9 và Chương 9: Keeping the Group Growing/Improving, trang 66-67] 

III. CÁCH LƯỢNG GIÁ BẰNG LỜI MỘT BUỔI HỌC/HỌP/SINH HOẠT 

3.1 Cách tốt nhất để có một bản lượng giá đáng tin cậy và có giá trị là yêu cầu những người tham dự buổi học/họp/ sinh hoạt cho biết nhận xét hay đánh giá của họ bằng cách trả lời các câu hỏi được nêu trong bản lượng giá. Các câu hỏi này phải liên quan trực tiếp tới các khía cạnh khác nhau của buổi học/ họp/ sinh hoạt.

3.2 Có hai cách đặt câu hỏi lượng giá: một là cách đặt câu hỏi cách chung chung và hai là cách đặt câu hỏi đi sâu vào chi tiết.
- Cách đặt câu hỏi cách chung chung thì sẽ chỉ có một đánh giá cách chung chung. 

Ví dụ : Hỏi: «Anh/chị có hài lòng về buổi học/họp/sinh hoạt vừa mới kết thức không?» 

Thưa: «Về buổi học/họp/sinh hoạt vừa mới kết thúc», tôi hài lòng.

Hoặc: «Về buổi học/họp/sinh hoạt vừa mới kết thức», tôi không hài lòng. 

Như thế câu trả lời chỉ có tính cách chung chung. 

- Nhưng nếu chúng ta đặt câu hỏi một cách chi tiết hơn thì chúng ta sẽ có những câu trả lời chi tiết hơn.

Ví dụ : Hỏi: «Anh chị cho rằng buổi học/họp/sinh hoạt vừa kết thúc đã đáp ứng bao nhiêu phần trăm (%) sự mong đợi của anh chị? » 

Thưa: «Buổi học/họp/sinh hoạt vừa kết thúc» đã đáp ứng  90, hoặc 80 hoặc 70 hoặc 60 hoặc 50% sự mong đợi của tôi.

A. CÁCH ĐẶT CÁC CÂU HỎI GỢI Ý CÁCH TRẢ LỜI GIỚI HẠN HAY HOÀN TOÀN TỰ DO

3.1 Chúng ta muốn những người được hỏi trả lời thế nào thì chúng ta phải chọn đặt câu hỏi theo hướng ấy. Nói cách khác chúng ta có thể để cho những người được hỏi hoàn toàn tự do trả lời theo suy nghĩ của họ hoặc giới hạn câu hỏi của họ theo gợi ý sẵn của chúng ta.

3.2 Nếu chúng ta muốn để những người được hỏi được hoàn toàn tự do trả lời, thì chúng ta đặt câu hỏi theo mẫu như sau:
Hỏi: «Bạn cảm thấy thế nào về những công việc đã được thực hiện/hay những quyết định đã được chọn trong buổi họp hôm nay?» 
Trả lời : .................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Hỏi : «Bạn đã cảm thấy thế nào về sự đầm ấm hay về mức độ quan tâm đã được thể hiện giữa chúng ta hôm nay?» 

Trả lời : .................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Hỏi: «Bạn đã cảm thấy thế nào về tính hiệu quả của các tiến trình đã được sử dụng?»
Trả lời : .................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

- Nhưng nếu chúng ta muốn giới hạn câu trả lời của những người tham dự thì chúng ta cho họ chọn một trong những ý mà chúng ta nêu lên. 

Ví dụ :

Hỏi: Bạn cảm thấy thế nào về những công việc đã được thực hiện hay những quyết định đã được chọn trong buổi họp hôm nay? 
Trả lời: «Về những công việc đã được thực hiện hay những quyết định đã được chọn trong buổi họp hôm nay», tôi 
	- Rất hài lòng        


	[        ]

	- Hài lòng              


	[        ]

	- Tạm hài lòng       


	[        ]

	- Không hài lòng 


	[        ]


Hỏi : «Bạn đã cảm thấy thế nào về sự đầm ấm hay về mức độ quan tâm đã được thể hiện giữa chúng ta hôm nay?»
Trả lời : «Về sự đầm ấm hay về mức độ quan tâm đã được thể hiện giữa chúng ta hôm nay», tôi:

	- Rất hài lòng        


	[        ]

	- Hài lòng              


	[        ]

	- Tạm hài lòng       


	[        ]

	- Không hài lòng 


	[        ]


Hỏi: «Bạn đã cảm thấy thế nào về tính hiệu quả của các tiến trình đã được sử dụng?»
Trả lời : «Về tính hiệu quả của các tiến trình đã được sử dụng», tôi 
	- Rất hài lòng        


	[        ]

	- Hài lòng              


	[        ]

	- Tạm hài lòng       


	[        ]

	- Không hài lòng 


	[        ]


B. CÁCH ĐÚC KẾT CÁC BẢN LƯỢNG GIÁ 

Có hai cách đúc kết các ý kiến của những người được hỏi, tùy theo cách chúng ta đặt câu hỏi. 

- Nếu khi đặt câu hỏi chúng ta để cho những người được hỏi được hoàn toàn tự do trả lời thì chúng ta phải chép lại tất cả các ý kiến của họ và ghi nhận những ý kiến trùng lấp (mấy người). 

- Nếu khi đặt câu hỏi chúng ta để cho những người được hỏi không được hoàn toàn tự do trả lời mà bị giới hạn trong câu trả lời của họ thì chúng ta tổng kết từng ý kiến và ghi nhận có bao nhiêu người cùng có chung một ý kiến như nhau.

Vi dụ: 10/40 cho rằng buổi học/họp/sinh hoạt đáp ứng 90% mong đợi của họ. 
15/40 cho rằng buổi học/họp/sinh hoạt đáp ứng 80% mong đợi của họ. 
15/40 cho rằng buổi học/họp/sinh hoạt đáp ứng 70% mong đợi của họ. 
05/40 cho rằng buổi học/họp/sinh hoạt đáp ứng 50% mong đợi của họ. 

PHẦN THỨ BA

 CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
TÀI LIỆU I
BẢN ĐÚC KẾT LƯỢNG GIÁ CỦA CÁC HỌC VIÊN
VỀ KHÓA THÁNH PHAO-LÔ
THEO CHƯƠNG TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP

“THÁNH KINH VÀ HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO”
“MUỐI ĐẤT” CỦA HỌC VIỆN MỤC VỤ SÀI-GÒN
TỪ 25.2.2009 ĐẾN 17.6.2009

	* Khóa Thánh Phao-lô kéo dài từ 25.02.2009 đến ngày 17.6.2009 gồm 15 buổi học, mỗi buổi kéo dài 120 phút.

* Người hướng dẫn: Ông Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.

* Học viên cuối khóa: 23 học viên gồm 7 nam và 16 nữ. Xét về thành phần ơn gọi thì có 8 tu sĩ (1 nam và 7 nữ) và 15 giáo dân (6 nam 9 nữ). 

* Có 14 câu hỏi lượng giá được gửi tới tất cả các học viên ngày 27.05 và thu lại ngày 10.06.2009.

* Có 18 trong số 23 học viên trả lời các câu hỏi lượng giá. Khi trả lời các học viên không bị bắt buộc ghi tên mình trên tờ giấy, nên tự do phát biểu ý kiến của mình mà không có gì phải e ngại.




1. Trả lời câu hỏi: Anh chị đã có mặt được bao nhiêu trong tổng số 15 buổi học từ ngày 25.02.2009 đến hết ngày 17.06.2009? 

Có 5/18 học viên có mặt được 15/15 buổi học.  

Có 5/18 học viên có mặt được 14/15buổi học.  

Có 3/18 học viên có mặt được 13/15buổi học.  

Có 3/18 học viên có mặt được 12/15buổi học.  

Có 1/18 học viên có mặt được 11/15 buổi học.  

Có 1/18 học viên có mặt được 09/15 buổi học.  

2. Trả lời câu hỏi: Trung bình anh chị dành mấy giờ cho việc chuẩn bị một đề tài? 

Có 7/18 học viên dành 1 giờ cho việc chuẩn bị một đề tài.

Có 3/18 học viên dành 2 giờ cho việc chuẩn bị một đề tài.

Có 5/18 học viên dành 3 giờ cho việc chuẩn bị một đề tài.

Có 3/18 học viên dành 4 giờ cho việc chuẩn bị một đề tài.

3. Trả lời câu hỏi: Anh chị đánh giá tinh thần học tập của chính mình như thế nào? 

Không có học viên nào trả lời là tinh thần học tập của chính mình là rất tốt, 

Có 5/18 học viên (tỷ lệ 29,41%) trả lời là tinh thần học tập của chính mình là tốt, 

Có 13/18 học viên (tỷ lệ 70,59 %) trả lời là tinh thần học tập của chính mình là tạm được. 

* Điều đáng hoan nghênh nhất:

(1º) Ham học hỏi Lời Chúa, dành nhiều thời giờ đọc và trả lời các câu hỏi, biết lắng nghe sự hướng dẫn của Thầy và bạn bè. 

(2º) Có tinh thần học hỏi.
(3º) Ý thức cao trong việc học hỏi về Thánh Phao-lô.

(4º) Đi học chuyên cần, biết lắng nghe.

(5º) Có cố gắng trong việc đi học mặc dù có đôi lúc muốn nghỉ.

(6º) Mặc dù có ít thời gian nhưng vẫn cố gắng chuẩn bị bài.

(7º) Có nhiều thay đổi với cái nhìn mới.

(8º) Khắc phục được tính lười biếng trong việc đọc Kinh Thánh mỗi ngày.

(9º) Dành thời gian đến lớp tham gia các buổi học.

(10º) Biết hoám cải.

(11º) Chịu khó đọc Thánh Kinh theo sự hướng dẫn của Thầy theo từng đề tài học.

(12º) Vì phải làm bài chuẫn bị ở nhà giúp tôi phải cố gắng dành thời gian đọc các bài theo đề tài yêu cầu.
(13º) Ý thức hơn trong việc đọc các Thư Thánh Phao-lô. Biết hoán cải chính mình.

(14º) Dù ở xa nhưng tôi vẫn cố gắng đến lớp đầy đủ.

(15º) Có chuẩn bị bài, đọc thêm tài liệu liên quan đến đề tài.

* Điều thiếu sót lớn nhất: 

(1º) Rất hạn chế giữa Đức Tin và việc làm, thiếu sót lớn nhất là “khốn than tôi chưa rao giảng Tin Mừng!” 
(2º) Học lười.

(3º) Chưa chuẩn bị bài tốt.

(4º) Chưa dành thời gian hợp lý cho môn học.

(5º) Chưa siêng năng tự học nhiếu.

(6º) Chưa đầu tư nhiều thời gian cho từng đề tài.

(7º) Chưa chuẩn bị bài tốt, chưa suy gẫm sâu xa từ đề tài trong đời sống thiêng liêng.

(8º) Thời giờ ít, trí nhớ tiếp thu chậm.

(9º) Chưa cố gắng suy nghĩ nhiều khi gặp đề tài có câu hỏi khó.

(10º) Chưa dành nhiều thời gian để chuận bị bài ở nhà.

(11º) Hay đi học trễ. Chưa cố gắng để đi học đúng giờ.

(12º) Chưa dành nhiều thời giờ để học hỏi nhiều hơn các tài liệu Thầy đã phát.

(13º) Nhiểu câu hỏi đã không trả lời được. Xin được làm việc chung theo tổ thì mỗi người khám phá hay trả lời câu hỏi được là dịp các bạn được học hỏi lẫn nhau. Chúa Thánh Thần hiện diện làm việc chung trong mọi người.

(14º) Dành ít thời gian cho việc đọc Thánh Kinh để chuẩn bị bài. Đi học trễ.

(15º) Tôi chưa thấy mình chưa dành đủ giờ để đào sâu Thánh Kinh.

(16º) Không đọc kỹ bản văn Thánh Kinh nhiều lần.

(17º) Chưa chuẩn bị bài kỹ.

4. - Trả lời câu hỏi: Khóa Thánh Phaolô theo Tài Liệu và Phương Pháp Muối Đất đáp ứng được bao nhiêu % sự trông đợi của anh chị (khoanh tròn số %  thích hợp). 

Có 03/18 học viên (tỷ lệ 16,66%) cho rằng Khóa học đáp ứng 95%  sự trông đợi.  

Có 01/18 học viên (tỷ lệ 05,55%) cho rằng Khóa học đáp ứng 90%  sự trông đợi.  

Có 02/18 học viên (tỷ lệ 11,11%) cho rằng Khóa học đáp ứng 85%  sự trông đợi.  

Có 04/18 học viên (tỷ lệ 22,22%) cho rằng Khóa học đáp ứng 80%  sự trông đợi.  

Có 03/18 học viên (tỷ lệ 16,66%) cho rằng Khóa học đáp ứng 70% sự trông đợi.  

Có 04/18 học viên (tỷ lệ 22,22%) cho rằng Khóa học đáp ứng 60%  sự trông đợi.  

Có 01/18 học viên (tỷ lệ 05,55%) cho rằng Khóa học đáp ứng 50%  sự trông đợi.  

* Có 17/18 (tỷ lệ 94,44%) cho rằng Khóa học đáp ứng từ 60% đến 95% sự trông đợi.

5. Trả lời câu hỏi: Anh chị cho là Khóa Học Hỏi Thánh Kinh này thành công như thế nào?  

Có 04/18 học viên (tỷ lệ 22,22%) trả lời là Khóa học rất thành công. 

Có 12/18 học viên (tỷ lệ 66,66%) trả lời là Khóa học thành công.  

Có 02/18 học viên (tỷ lệ 11,11%) trả lời là Khóa học tạm thành công.   

Lý do khiến Khóa được các anh chị đánh giá là thành công:

(1º) Giúp mỗi người tự đọc và tìm hiểu Kinh Thánh và nhất là giúp mỗi người chia sẻ những cảm nghiệm của mình và đưa ra một quyết tâm sống theo tinh thần của Kinh Thánh.

(2º) Mỗi người đều có nhiều cơ hội hiểu biết về chính bản than mình  và với mọi tương quan.

(3º)  Thay đổi cách sống nhờ chia sẻ và hiểu Lời Chúa.

(4º) Cảm nhận được tất cả mọi người đã có thể hiểu ý cơ bản của Kinh Thánh qua mặt chữ.

(5º) Giúp mọi người có dịp chia sẻ với nhau và học hỏi nâng cao sự tìm hiểu sâu xa về Thiên Chúa Đấng sang tạo muôn loài. 

(6º) Được biết cách suy gẫm Kinh Thánh và thực hành trong sinh hoạt.

(7º) Bài học thực tế đáng động nhiều người.

(8º) Biết áp dụng vào trong cuộc sống của mình.

(9º) Sự nhiệt thành của Thầy hướng dẫn và các học viên tham gia đông đủ tích cực.

(10º) Thay đổi nhận thức và đổi mới đời sống đạo.

(11º) Dựa trân Lời Chúa là chính.

(12º) Thầy giáo và học viên đều nhiệt thành hăng say, làm việc tích cực (2 người).

(14º) Những điều học được từ Khóa này đã làm thay đổi đời sống đạo của tôi tốt hơn.

(15º) Phương Pháp tự học và khám phá đòi hỏi học viên luôn cố gắng đọc bài theo yêu cầu và trả lời các câu hỏi theo mỗi đề tài. Qua đó cũng giúp cho học viên được học hỏi kỹ và đào sâu vấn đề đặt ra. Mỗi lần hội thảo theo tổ giúp cho học viên được hỏi học lẫn nhay, nhờ vậy mà mọi người đều được thăng tiến.

(16º) Phương pháp trao đổi theo từng nhóm, khiến tất cả các học viên phải tự than vận động học hỏi và phát biểu.

(17º) Hướng dẫn em biết nhiều về Thánh Phao-lô hơn.

6. Trả lời câu hỏi: Anh chị đánh giá tài liệu Muối Đất như thế nào? 

Có 05/18 học viên (tỷ lệ 27,77%) trả lời là tài liệu Muối Đất là rất tốt. 

Có 13/18 học viên (tỷ lệ 72,22%) trả lời là tài liệu Muối Đất là tốt.

7. Trả lời câu hỏi: Anh chị đánh giá phương pháp Muối Đất như thế nào? 

Có 07/18 học viên (tỷ lệ 38,88%) trả lời là phương pháp Muối Đất là rất tốt. 

Có 11/18 học viên (tỷ lệ 61,11%) trả lời là phương pháp Muối Đất là tốt.

8. Trả lời câu hỏi: Anh chị đánh giá cách tổ chức Khóa học như thế nào? 

Có 06/18 học viên (tỷ lệ 33,33%) trả lời là cách tổ chức Khóa học là rất tốt. 

Có 10/18 học viên (tỷ lệ 55,55%) trả lời là cách tổ chức Khóa học là tốt. 

Có 02/20 học viên (tỷ lệ 11,11%) trả lời là cách tổ chức Khóa học là tạm được. 

9. Trả lời câu hỏi: Anh chị đánh giá bầu khí Lớp học như thế nào? 

Có 05/18 học viên (tỷ lệ 27,77%) trả lời là bầu khí Lớp học là rất tốt. 

Có 11/18 học viên (tỷ lệ 61,11%) trả lời là bầu khí Lớp học là tốt. 

Có 02/18 học viên (tỷ lệ 11,11%) trả lời là bầu khí Lớp học là tạm được. 

10. Trả lời câu hỏi: Anh chị đánh giá tinh thần phục vụ của người hướng dẫn như thế nào? 

Có 15/18 học viên (tỷ lệ 83,33%) trả lời là tinh thần phục vụ của người hướng dẫn là rất tốt. 

Có 03/18 học viên (tỷ lệ 16,66%) trả lời là  tinh thần phục vụ của người hướng dẫn là tốt. 

* Điều đáng hoan nghênh nhất:

(1º) Rất nhiệt tình và hăng say trong việc hướng dẫn mọi người, gợi ý cho mọi người tự tìm hiểu. 

(2º) Tậm tâm giúp đỡ học vir6n hoàn thành khóa học.

(3º) Rất nhiệt tình và hòa đồng, phục vụ vô vị lợi, có phẩm chất của người lãnh đạo “đến để phục vụ, chứ không để cho người ta phục vụ”.

(4º) Nhiệt thành trong công việc giảng dậy, nghiêm túc về giờ giấc. 

(5º) Tích cực chuẩn bị lớp học, giảng giải tận tình, tài liệu học tập kỹ lưỡng. 

(6º) Đúng giờ, chuẩn bị giáo trình chu đáo. 

(7º) Nhiệt tình và lạc quan.

(8º) Thầy rất tận tình và cho lớp một không khí học chủ động. 

(9º) Nhiệt tình trong cách giảng dậy. Tinh thần trách nhiệm cao.

(10º) Sẵn sang hy sinh thời gian cho học viên.

(11º) Nhiệt thành với đàn em.

(12º) Nhiệt tình hướng dẫn (2 người).

(14º) Nhiệt tình và tận tâm, Thầy đến sớm nhất, chuẩn bị bàn ghế cho các học viên trong lớp, tôi thấy lần đầu như vậy. 

(15º) Có mặt rất sớm trước tất cả các học viên trong suốt khóa học để chuẩn bị tất cả.

(16º) Rất nhiệt tình, đi sớm, chuẩn bị bàn ghế và chờ đợi học viên.

(17º) Nhiệt tình, thẳng thắn. Chuẫn bị bài và tài liệu cho học viên tốt.

* Điều gây khó chịu nhất: 

(1º) Nói hơi/rất nhanh (2 người).

(3º) Thầy bắt học viên tự làm việc nhiều. 

(4º) Khi học viên nêu lý do không có giờ đọc Thánh Kinh nên không làm bài được.

11. Trả lời câu hỏi: Sau Khóa học này Anh chị có nguyện vọng gì? 

Các nguyện vọng được các học viên nêu lên như sau:

(1º) Có thể sử dụng những kiền thức mình đã học giúp ích cho các hội đoàn ở giáo xứ.  

(2º) Rất mong có được những khóa học mới giống như “Muối Đất” và mong mỏi nhiều người được đi học.  

(3º) Trung Tâm Mục Vụ có những khóa học Kinh Thánh tương tự như vậy, để giúp học viên hiểu biết và sống đạo tốt hơn, sâu sắc hơn.  

(4º) Mong có khóa học tiếp tục chưong trình này.  

(5º) Xin được mở tiếp tục những khóa học này để chúng tôi được hiểu và sống Lời Chúa tốt hơn.  

(6º) Tôi ước mong có những khóa học kế tiếp. Có nhiều học viên tham dự, Lời Chúa được phát triển và lan rộng. Linh đạo và giáo huấn của Thánh Phao-lô được thấm nhuần và đem ra thực hành trong đời sống Ki-tô hữu.  

(7º) Tham dự các lớp do Thầy Giêrônimô Nội tổ chức và được chấp thuận của Ban Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ.  

(8º) Được phục vụ trong giáo xứ những gì mình đã học.

(9º) Được đào sâu Thánh Kinh hơn. 

(10º) Mong muốn có thêm nhiều lớp như thế này để tôi cũng như giáo dân khác được học hỏi và yêu mến Chúa nhiều hơn.

(11º) Được tiếp tục học hỏi về Thánh Phao-lô, I-sai-a, Thánh Vịnh.

(12º) Được tiếp tục học Muối Đất (Khóa Isaia).

(13º) Đọng lại cách sâu sắc để Lời Chúa ngấm vào tôi.

(14º) Ước gì tnh thần Thánh Phao-lô mọi tín hữu được học.

(15º) Nên phổ biến đến các giáo hạt và giáo xứ.

12. Trả lời câu hỏi: Sau Khóa học này anh chị  có đề nghị gì với Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận TP/HCM? 

Các đề nghị được các học viên nêu lên như sau:

(1º) Nên mở khóa học thương xuyên hơn trong các học kỳ sắp tới.  

(2º) Tạo điều kiện và giúp đỗ cho các gỉang viên. Mở nhiều lớp học Thánh Kinh và các môn học liên quan, duy trì và phát triển Lớp Thánh Kinh “Muối Đất”.  

(3º) Xin có những lớp dành cho Ban Điều Hành Giáo Xứ, các Đoàn Thể để những người nòng cốt trong Giáo Xứ biết sống và thực hành Lời Chúa.  

(4º) Tiếp tục chương trình học “Muối Đất” và thời gian cho mỗi đề tài được rộng rãi hơn.  

(5º) Mở thêm khóa học để tiếp nối chương trình hoặc đào sâu hơn về Kinh Thánh và Huấn Luyện Lãnh Đạo.  

(6º) Mong phổ biến nhiều lớo học cho các giáo xứ để cổ động nhiều người cùng đi học.  

(7º) Mở thêm các khóa học tương tự và với cách học, phương pháp“Muối Đất”.  

(8º) Duy trì lớp Muối Đất này.

(9º) Xin tiếp tục học mở những Khóa Phao-lô tiếp theo.

(10º) Mở khóa I-sai-a theo tài liệu và phương pháp Muối Đất do Thầy Nguyễn Văn Nội.

(11º) Mở thêm nhiều lớp về Thánh Kinh, vì người Ki-tô hữu “không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Ki-tô”.

(12º) Mở tiếp những Lớp còn lại.

(13º) Tiếp tục mở lớp này để những người khác được học hỏi.

13. Trả lời câu hỏi: Sau Khóa học này học viên có đề nghị gì với người đã hướng dẫn Khóa học,

Các đề nghị được các học viên nêu lên như sau:

(1º) Để học viên tự sắp xếp bản ghế tạo cho học viên tình yêu.  

(2º) Mong giảng chậm lại một chút; những phần dặn dò có thể nói lại hai lần; có thể hỏi các học  viên tất cả đã hiểu chưa rồi hãy sang để tài khác.  

(3º) Các tài liệu A, B, C nên đóng thành Tập để tiên việc lưu trữ và tra cứu.

(4º) Tiếp tục hướng dẫn chương trình khóa học Muối Đất.

(5º) Về phần bài tập xin được viết rõ hơn, bình dân hơn để học viên làm các bài tập dễ dàng.

(6º) Kéo dài thời gian học; đào sâu nội dung các thư Thánh Phao-lô, Dành giờ chia sẻ các nhóm nhiều hơn. Hướng dẫn thực hành linh đạo Thánh Phao-lô cụ thể.

(7º) Xin Thầy tiếp tục hướng dẫn các khóa tiếp theo.

(8º) Xin cắt nghĩa bài nhiều hơn và rõ hơn vì có những câu hỏi khó hiểu.

(9º) Xin Thầy cho học viên bận công tác được đểm danh là vắng mặt có phép được thi cuối Khóa.

(10º) Những gì Thầy Nội nói về các Khóa I-sai-a, Xuất Hành, Mác-cô, Thánh Vịnh, Thánh Gio-an sẽ được mở để tôi có dịp tham dự.

(11º) Tiếp tục Khóa khác.

14. Trả lời câu hỏi: Nếu vào đầu tháng 9.2009 Trung Tâm Mục Vụ mở Khóa I-sai-a theo Tài Liệu va Phương Pháp Muối Đất cũng do Ông Nguyễn Văn Nội hướng dẫn thỉ anh chị có ghi danh học tiếp không? (đánh dấu x vào ô thích hợp).

Trả lời câu hỏi trên, 

- 10/18 người (tỷ lệ 55,55%) trả lời là có ghi danh, 

- 6/18 người (tỷ lệ 33,33%) trả lời là chưa biết,

- 2/18 người (tỷ lệ 11,11%) trả lời là không ghi danh.

[Gr Nguyễn Văn Nội đặt câu hỏi và đúc kết]
TÀI LIỆU II
NHỮNG CÁI ĐƯỢC HAY KẾT QUẢ 

CÚA CÁC KHÓA «THÁNH KINH VÀ 

HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO MUỐI ĐẤT» 

TẠI TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ 

1.- Các Khóa «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất» đã mở rộng lối vào Thánh Kinh cho các Ki-tô hữu
Cái được đầu tiên của các Khóa «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất » là đã mở rộng lối vào Thánh Kinh cho các Ki-tô hữu. Thật vậy trong chương VI, số 22, Hiến Chế Mạc Khải Lời Thiên Chúa, các Nghị Phụ Công Đồng Va-ti-ca-nô II đã kêu gọi và nêu quyết tâm: «Phải mở rộng lối vào Thánh Kinh cho các Ki-tô hũu» thì các Khóa «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất» đã tạo cơ hội cho tất cả các học viên (là linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân nam nữ) đi vào kho tàng bao la và vô cùng quý giá của Thánh Kinh. Thật vậy Phương Pháp Muối Đất đã cung cấp những lối vào Thánh Kinh vừa truyền thống vừa mới mẻ của Mẹ Hội Thánh là nghe/đọc/ suy niệm/cầu nguyện/chia sẻ/học hỏi/giảng dậy và nhất là sống Lời Thiên Chúa. Không có một phuơng pháp học hỏi Thánh Kinh nào phong phú và đa dạng như vậy. 

2.- Các Khóa «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất » đã quy tụ các học viên thành một cộng đoàn tiêu biểu
Cái được thứ hai của các Khóa «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất» là đã tạo được sự hài hòa, yêu thương, tôn trọng, bổ túc và tương trợ lẫn nhau giữa các thành phần khác nhau thuộc cộng đoàn Dân Chúa giáo phận: linh mục, tu sĩ và giáo dân. 

(a) Trong số các học viên của các Khóa Muối Đất có hai linh mục là cha FX Lê Văn Cao và Gio-a-kim Lê Thanh Hoàng và một số nam nữ tu sĩ, chủng sinh: Phía Nam Tu có Dòng Thiên An, Dòng Chúa Cứu Thế và chủng sinh nội trú. Phía Nữ Tu có các chị của Dòng Thánh Phao-lô, Dòng Mến Thánh Giá Huế và Dòng Đức Mẹ Đi Viếng.

(b) Và có nhiều anh chị em giáo dân nam nữ, già trẻ, ở gần (Phủ Cam, Bến Ngự, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Gia Hội, Tây Linh, Kim Long, Phường Đúc, Đốc Sơ) và ở xa (Truồi, Cự Lại, Cầu Hai, Đá Bạc, Loan Lý, Mỹ Chánh….) đã đến tham dự.

3.- Các Khóa «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất» đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho các học viên
3.1 Nhờ các Khóa «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất» tất cả các học viên 

(a) được nâng cao sự hiểu biết về Thánh Kinh, nhất là về các Sách đã học. 

(b) đã có cơ hội đào sâu đời sống tâm linh, cầu nguyện.

(c) đã được thúc đẩy mạnh mẽ trong việc thực thi Lời Chúa: sống khiêm nhường, yêu thương, bác ái, phục vụ và làm chứng cho Tin Mừng trong các môi trường sống của mình.

3.2 Nhờ các Khóa «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất» một số anh chị em học thêm một số kỹ năng lãnh đạo nhóm: cầu nguyện, chia sẻ, điều phối sinh hoạt nhóm nhỏ.
3.3 Nhờ các Khóa «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất» một số anh chị em đã tiến bộ một cách đáng ngưỡng mộ. Một số khác cho thấy đời sống đức tin và tâm linh sâu sắc đáng kính phục. Những học viên này có thể được xem là như những bông hồng tươi thắm trong vườn hoa Muối Đất nhiều mấu sắc của chúng ta !

[Đúc kết của linh mục Gio-a-kim Lê Thanh Hoàng, quản xứ Phan-xi-cô Xa-vi-ê (Tp Huế), Trưởng Ban Mục Vụ Giáo Dân của Tổng Giáo Phận Huế, người tổ chức  các Khóa «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất»  tại Tổng Giáo Phận Huế từ tháng 1.2008 đến tháng 7 năm 2010. Tất cả là 11 Khóa.

TÀI LIỆU TRA CỨU 

VÀ ĐEM VÀO SỬ DỤNG TRONG SÁCH
1. Sách Xuất Hành trong Bộ Thánh Kinh Cựu và Tân Ước: Lời Chúa cho mọi người, bản dịch của Nhóm Phiên Địch các Giờ Kinh Phụng Vụ, NXB Tôn Giáo - Hà Nội 2007. 
2. Sách Xuất Hành, Tài liệu “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” (cả phần của giảng viên cả phần của học viên) của Đại Học Dòng Tên ở Seattle, thuộc tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. 
3. Hiến Chế Lời Thiên Chúa của Công Đồng Vaticanô II: “Lời Chúa trong đời sống Giáo Hội” (chương VI). 

4. Một số Tư Liệu về Lãnh Đạo của linh mục Marcellô Đoàn Minh, Giám Đốc Caritas kiêm phó xứ Chính Tòa Đà Nẵng. 
5. Một số Tư Liệu về Lãnh Đạo (sưu tầm, dịch, viết, đúc kết) của riêng cá nhân tôi

	LỜI CẢM TẠ

Con chân thành dâng lời cảm tạ đến

- Các Cha Dòng Tên và các Giáo Sư, cách riêng Giáo Sư Tiến Sĩ Sharon Henderson Callahan, và Giáo Sư Tiến Sĩ Lê Xuân Hy, đã cho con vinh dự được tiếp cận và sử dụng chương trình và phương pháp «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất chính quy» của Seattle University và đã tận tình giúp đỡ con nhiều cách để con phục vụ Giáo Hội,

- Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Giáo Phận Sàigòn đã chúc lành và giới thiệu cho công việc dịch thuật giáo trình «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất chính quy» của con, đã gửi gấm con cho Đoàn các Giáo Sư Đại Học Seattle để con được tu nghiệp một Khóa ngắn ngày tại SU về chương trình và phương pháp «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất»,

- Đức Cha Phụ Tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám Đốc Học Viện Mục Vụ và Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám Đốc kiêm Giám Học Học Viện Mục Vụ đã cho phép con có các Khóa «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất chính quy» tại Học Viện Mục Vụ từ tháng 2.2009 đến nay.

- Quý Cha Chính Xứ Tân Phước, Tân Hòa, Tân Định, Lạng Sơn, Phong Cốc, Cha Bề Trên Tu Viện Đắc Lộ, 

Chị Bề Trên Tu Viện Trinh Vương, Chị Bề Trên Hội Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn Việt Nam đã cho phép và khích lệ con mở các Khóa «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất chính quy và mở rộng» tại các Tu Viện và các Giáo Xứ liên hệ,

- Đức Tổng Giám Mục Stê-pha-nô Nguyễn Như Thể, Đức Cha Phụ Tá PX Lê Văn Hồng của Tổng Giáo Phận Huế, Cha Gio-a-kim Lê Thanh Hoàng, Trưởng Ban Mục Vụ Giáo Dân, Cha Nguyễn Hưng, Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Huế, các Cha Quản Xứ Gia Hội, Kim Long, Tây Linh, Chị Bề Trên Tu Viện Thánh Phao-lô đã cho phép và khích lệ con mở các Khóa «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất chính quy», tại Trung Tâm Mục Vụ, Tu Viện Thánh Phao-lô và các Giáo Xứ kể trên,

- Cha Giu-se Tạ Huy Hoàng đã tạo cho con cơ hội soạn thảo và hướng dẫn Khóa LÃNH ĐẠO TRONG SÁCH XUẤT HÀNH trong Chương Trình Huấn Luyện Thừa Tác Viên Quản Trị Mục Vụ của Học Viện Mục Vụ Sài-gòn trong năm học 2010-2011. Khóa đầu tiên này đã mở ra một loạt Khóa «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất mở rộng » cho đại chúng cho cơ hội học hỏi Thánh Kinh.

- Cha Marcellô Đoàn Minh đã cho phép con xử dụng một số tư liệu về kỹ năng lãnh đạo.

- Các học viên đã tham dự một hay nhiều Khóa  «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất chính quy và mở rộng» ở các nơi, đặc biệt là linh mục Gio-a-kim Lê Thanh Hoàng, và linh mục P.X. Lê Văn Cao và các tu sĩ nam nữ các Dòng Việt Nam và nước ngoài.

Sàigòn 31-03.2012

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
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Những hành động gây nên những hậu qủa như thế








MÂU THUẪN





Những quyền lợi trái ngược nhau giữa những cá nhân hay nhóm





Nhận ra được những quyền lợi trái ngược như thế





Tin rằng (những) người kia sẽ cản ngăn những quyền lơi của mình
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